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MÔN HỌC




NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Mã môn học: MH13
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học:
- Vị trí:

Môn học Nghiệp vụ thanh toán được giảng dạy sau các môn học Tổng quan du lịch và khách sạn, Quản trị học, Marketing du lịch... và song song với Mô đun kỹ năng bán hàng trong Nhà hàng, Xây dựng thực đơn trong Nhà hàng, … 

- Tính chất:

+ Nghiệp vụ thanh toán là môn học thuộc nhóm các môn học, mô đun chuyên môn nghề trong chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề “Quản trị nhà hàng”.


+ Môn học này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về các phương thức thanh toán và các phương tiện thanh toán, bổ trợ kiến thức cho người học trong nghiệp vụ quản trị nhà hàng

Mục tiêu của môn học:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán.

- Thực hiện được các thủ tục với các loại hình thanh toán phù hợp trong từng tình huống cụ thể của nghề nghiệp.

- Tạo lập đức tính cẩn thận tỉ mỉ và tôn trọng quy định của nhà nước về chế độ thanh toán.

Nội dung của môn học:

	Số TT
	Tên bài chương / mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
 Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I.
	Hệ thống tiền tệ thế giới

Những vấn đề chung về tiền tệ

Các loại hình tiền tệ phổ biến trên thế giới
	9
	7
	1
	1

	II.
	Tỷ giá hối đoái

Khái niệm về tỷ giá

Phương pháp yết tỷ giá

Các loại tỷ giá hối đoái


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái

Phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái

Thanh toán không dùng tiền mặt
	9
	

6
	3
	0

	III.
	Thanh toán trong nền kinh tế thị trường

Thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị trường

Thanh toán không dùng tiền mặt

Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
	12
	9
	2
	1

	IV.
	Một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán

Nội dung cơ bản của một số chứng từ thanh toán

Phương pháp lập chứng từ và thủ tục thanh toán cho khách
	15
	6
	8
	1

	
	Cộng
	45
	28
	14
	3


CHƯƠNG 1
HỆ THỐNG TIỀN TỆ THẾ GIỚI

Mã chương: MH13-01

Giới thiệu

Tiền tệ là phương tiện để thực hiện và mở rộng các quan hệ quốc tế. Trong điều kiện của nền kinh tế hàng hóa phát triển chuyển sang nền kinh tế thị trường thì tiền tệ không những là phương tiện thực hiện các quan hệ kinh tế xã hội trong phạm vi quốc gia mà còn là phương tiện quan trọng để thực hiện và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Vì vậy để nắm được các nghiệp vụ thanh toán trước hết ta phải hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống tiền tệ thế giới, trong chương này chúng ta sẽ đi tìm hiểu nguồn gốc, bản chất của tiền tệ, quá trình phát triển của các hình thái tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ, lạm phát, các loại hình tiền tệ phổ biến trên thế giới…

Mục tiêu: 


- Hiểu được những vấn đề cơ bản về hệ thống tiền tệ thế giới: nguồn gốc, bản chất của tiền tệ, quá trình phát triển của các hình thái tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ, lạm phát, các loại hình tiền tệ phổ biến trên thế giới…


- Vận dụng kiến thức, hiểu biết về hệ thống tiền tệ thế giới vào học tập những môn học khác và thực tế nghề nghiệp


- Tinh thần học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu tài liệu
Nội dung chính:
1. Những vấn đề chung về tiền tệ
Mục tiêu: 

- Trình bày được sự ra đời và bản chất của tiền tệ, quá trình phát triển của các hình thái  tiền tệ.
- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của quy luật lưu thông tiền tệ.
- Trình bày được khái niệm, các loại lạm phát và nguyên nhân của lạm phát.
1.1. Bản chất của tiền tệ
1.1.1 . Khái quát về sự ra đời của tiền tệ

Sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá đòi hỏi phải có một vật nào đó làm môi giới trung gian trong trao đổi dẫn đến sự xuất hiện “vật ngang giá chung”. Vật ngang giá chung phải là những vật có đặc điểm quý hiếm, có công dụng thiết thực, dễ bảo quản và vận chuyển.

Lúc đầu, vật ngang giá chung là những hàng hoá tiêu dùng cần thiết cho từng bộ lạc, địa phương. Sau đó, vật ngang giá chung có ý nghĩa tượng trưng như vỏ sò, xương thú, vòng đá. Khi trao đổi hàng hoá được mở rộng và trở thành nhu cầu thường xuyên thì vật ngang giá chung được sử dụng là kim loại.
Kim loại được sử dụng đầu tiên làm vật ngang giá chung là kẽm. Sau đó là đồng rồi đến bạc. Đến thế kỷ 19 vàng bắt đầu đóng vai trò là vật ngang giá chung. 
Khi vàng đóng vai trò là vật ngang giá chung và tiền tệ được cố định ở vàng thì vàng được gọi là “kim loại tiền tệ”.
Khi vàng độc chiếm là vật ngang giá chung thì tên “vật ngang giá chung” được thay bằng “tiền tệ”.


Tiền tệ ra đời làm cho thế giới hàng hoá được phân làm hai cực: một bên là những hàng hoá thông thường, mỗi hàng hoá trực tiếp biểu hiện giá trị sử dụng và chỉ có thể thoả mãn được một hay một số nhu cầu của con người. Còn bên kia là hàng hoá đặc biệt - tiền tệ, trực tiếp biểu hiện giá trị của mọi loại hàng hoá khác vì tiền có thể trao đổi trực tiếp với các hàng hoá khác trong bất kỳ điều kiện nào, cho nên tiền có thể thoả mãn nhiều nhu cầu của người sở hữu nó. Chính vì vậy, tiền được coi là hàng hoá đặc biệt.


Tóm lại, tiền tệ là sản phẩm tự phát và tất yếu của nền kinh tế hàng hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trao đổi hàng hoá, dịch vụ. 

1.1.2. Bản chất của tiền tệ


Tiền tệ là một hàng hoá đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung để đo lường và biểu hiện giá trị của tất cả hàng hoá khác, làm phương tiện lưu thông, thanh toán và tích luỹ giá trị của mọi tổ chức, mọi cá nhân trong xã hội.


Tiền không mang giá trị mà chỉ là vật biểu hiện cho giá trị. Với vai trò biểu hiện giá trị, tiền có 2 thuộc tính:


- Giá trị sử dụng : thoả mãn được nhu cầu trao đổi của xã hội. Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ là do xã hội quy định, chừng nào xã hội còn thừa nhận nó thực hiện tốt chức năng của tiền tệ (vai trò vật trung gian trong trao đổi) thì chừng đó giá trị sử dụng của nó với tư cách là tiền tệ còn tồn tại. Nhưng tiền - vàng là hàng hoá đặc biệt nên tiền vàng có giá trị sử dụng đặc biệt - đó là giá trị sử dụng xã hội. Về vấn đề này, Các Mác đã chỉ ra: “giá trị sử dụng của hàng hoá bắt đầu từ lúc nó rút ra khỏi lưu thông còn giá trị sử dụng của tiền với tư cách là phương tiện lưu thông lại chính là sự lưu thông của nó”. Đây chính là lời giải thích cho sự xuất hiện cũng như biến mất của các dạng tiền tệ trong lịch sử.


- Giá trị tiền tệ: là khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi - hay còn gọi là sức mua của tiền tệ. Sức mua của tiền tệ ở đây không được xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng thứ hàng hoá mà là sức mua tổng hợp với tất cả các hàng hoá trên thị trường. Nếu như xếp tất cả hàng hoá trong xã hội vào một “cái giỏ” thì sức mua của tiền tệ được phản ánh bằng khả năng mua được bao nhiêu phần của “giỏ” hàng hoá đó. Đó là sức mua tổng hợp đối với tất cả các hàng hoá trên thị trường. Khi vàng không còn đủ để đáp ứng nhu cầu trao đổi của xã hội ngày càng phát triển, người ta đã phát minh ra các loại tiền khác để đại diện và thay thế cho vàng trong lưu thông. Vì vậy, sức mua- giá trị của tiền tệ không còn phụ thuộc vào giá trị bản thân của tiền tệ mà phụ thuộc vào giá trị danh nghĩa của tiền tệ. Điều đó có nghĩa rằng, giá trị của tiền tệ được quyết định bởi một bộ phận xã hội có uy tín và quyền lực - nhờ vào sự quy ước hay sắc lệnh của Chính phủ.


Ngày nay, khi nền kinh tế hàng hoá phát triển ngày càng cao và hệ thống ngân hàng ngày càng hiện đại và phát triển, quan niệm về tiền tệ cũng có nhiều thay đổi. Thực tế cho thấy tiền không chỉ là vàng, bạc hoặc các tờ giấy bạc ngân hàng mà là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận hàng hoá, dịch vụ hoặc trong việc trả nợ.

1.2. Quá trình phát triển của các hình thái tiền tệ.


Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hoá. Sau khi ra đời, tiền tệ là công cụ quan trọng để phát triển nền kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, trao đổi hàng hoá và dịch vụ. Và khi nền kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển thì hình thái của tiền tệ ngày càng được hoàn thiện hơn. 

1.2.1. Hoá tệ (tiền tệ bằng hàng hoá)

 
Trong thời kỳ đầu của lịch sử tiền tệ, tuỳ theo điều kiện cụ thể ở các dân tộc khác nhau và ở các thời kỳ khác nhau mà hình thái của tiền tệ được biểu hiện ở các dạng hàng hoá khác nhau. Nhưng thông thường những hàng hoá đó phải là những vật dụng quan trọng hay những đặc sản quý hiếm của địa phương như: da thú ở dân tộc Nga cổ đại, muối ở miền tây Su đăng, chè ở Mông Cổ và Tây Tạng….


Cùng với sự phân công lao động xã hội lần thứ hai, thủ công nghiệp tách ra khỏi nông nghiệp, hình thức tiền tệ dần chuyển sang kim loại. Đầu thế kỷ 19, hình thái của tiền tệ được cố định dưới hình thức vàng. Bởi vì vàng có nhiều tính ưu việt hơn các hàng hoá khác lúc bấy giờ trong việc thực hiện chức năng của tiền tệ. Vàng có các đặc tính sau:

   - Vàng có tính đồng nhất cao, thuận lợi trong việc đo lường, biểu hiện giá cả của hàng hoá trong quá trình trao đổi.


- Dễ phân chia mà không làm ảnh hưởng đến giá trị vốn có của nó.


- Dễ mang theo bởi vì một thể tích nhỏ và trọng lượng nhỏ của vàng cũng có thể biểu thị cho giá trị một khối lượng hàng hoá lớn.


- Thuận tiện trong việc thực hiện chức năng dự trữ của tiền tệ.


Trình độ sản xuất ngày càng phát triển, khối lượng hàng hoá và dịch vụ trao đổi ngày càng nhiều, trong khi đó đặc tính của vàng là quý hiếm dẫn tới khả năng khó có thể cung ứng đủ tiền vàng, do vậy không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh doanh và đầu tư trên phạm vi toàn thế giới. 

1.2.2.  Tín tệ


Tín tệ là loại tiền tệ có giá trị bản thân rất nhỏ nhưng nhờ sự tín nhiệm của con người mà nó được sử dụng. Tín tệ bao gồm hai loại: tiền kim loại và tiền giấy.

Tiền kim loại là loại tiền được đúc từ kim loại, giá trị của đồng tiền không phụ thuộc vào khối lượng và chất lượng của kim loại làm ra nó mà phụ thuộc vào dấu hiệu ghi trên mặt của đồng tiền.
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Hình 1-1:  Một số loại tiền kim loại

Chú thích:   
(1): đồng Euro; 

(2): đồng Penny (Anh); 


(3): đồng Eire (Ailen); 
(4): đồng Việt Nam

Tiền giấy là loại tiền được làm từ giấy, trên mặt của đồng tiền có hình ảnh và dấu hiệu để xác định giá trị của đồng tiền. Tiền giấy đã xuất hiện khá sớm trong lịch sử: ở Trung Quốc đời nhà Tống, ở Việt Nam đời Trần và Hồ Quý Ly, ở Châu Âu đầu thế kỷ 17. 
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Hình 1- 2:  Một số loại tiền giấy

Chú thích:     
(1): Đồng Đô la Mỹ




(2):  Đồng EURO



(3): Đồng tiền Việt Nam 

Lúc đầu, tiền giấy còn được tự do chuyển đổi ra vàng theo luật định, về sau ngân hàng phát hành ra nhiều giấy bạc hơn so với số vàng dự trữ, làm nó không còn tự do chuyển đổi ra vàng. Cho đến những năm 30 của thế kỷ 20, tiền giấy bạc không được tự do chuyển đổi ra vàng được áp dụng ở tất cả các nước trên thế giới. Các loại tiền giấy được phát hành bởi các ngân hàng thương mại từ hồi đầu thế kỷ XII, XIII đã có tác dụng rất to lớn. Dần dần quyền phát hành tiền được tập trung vào những ngân hàng lớn và sau đó, quyền phát hành tiền thuộc về ngân hàng Trung ương. Thời đại ngày nay việc sử dụng tiền giấy đã trở nên phổ biến do tính thuận tiện của nó trong việc làm phương tiện trao đổi hàng hoá. 
Đặc tính cơ bản của tiền giấy bao gồm:


- Dễ mang theo làm phương tiện trao đổi hàng hoá, thanh toán.


- Thuận tiện khi thực hiện chức năng dự trữ của cải dưới hình thức giá trị.


- Tiền giấy bản thân nó là những vật có giá trị thấp mà chỉ có giá trị danh nghĩa. Lượng giá trị lớn hay nhỏ được biểu hiện bằng các con số trên đồng tiền và được gọi là mệnh giá.


- Với chế độ độc quyền phát hành tiền giấy cùng các quy định nghiêm ngặt của Chính phủ, tiền giấy có thể giữ được giá trị của nó.


- Sử dụng tiền giấy tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội.


- Tiền giấy là đại diện cho tiền vàng, tiền bạc. Tiền giấy luôn là dấu hiệu của vàng.


- Tiền giấy là phương tiện có thể thay thế được cho vàng trong chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh toán. 

1.2.3.  Bút tệ (Tiền ghi sổ)

1.2.3.1. Khái niệm


Tiền ghi sổ là những khoản tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. Nó không tồn tại dưới dạng vật chất như tiền vàng, tiền giấy. Đó là loại tiền do hệ thống ngân hàng thương mại tạo ra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng. Việc sử dụng tiền ghi sổ được thực hiện bằng các bút toán ghi Nợ và Có trên các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn ở ngân hàng. 


Trong công nghệ ngân hàng hiện đại như ngày nay đồng tiền ghi sổ đã giữ vị trí chủ yếu trong tổng mức cung ứng tiền tệ cho nền kinh tế, nó ngày càng được ưa chuộng và có ưu điểm vượt trội so với các loại tiền khác. Trong nền kinh tế thị trường phát triển đồng tiền ghi sổ chiếm từ 90% đến 95% tổng lượng tiền cung ứng bởi hầu hết các hoạt động mua bán, trao đổi đều được thanh toán bằng chuyển khoản. 

 1.2.3.2. Tính ưu việt của bút tệ.

Đặc tính ưu việt của tiền ghi sổ được thể hiện như sau:


- Giảm bớt đáng kể các chi phí lưu thông tiền mặt: in tiền, bảo quản, vận chuyển, đếm, đóng gói …


- Nhanh chóng thuận tiện cho chủ tài khoản tham gia thanh toán qua ngân hàng, mang lại tiện ích to lớn, an toàn và văn minh cho xã hội.


- Bảo đảm an toàn trong việc sử dụng đồng tiền, hạn chế được những hiện tượng tiêu cực.


- Tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng Trung ương trong việc quản lý và điều tiết lượng tiền cung ứng… 

1.3. Quy luật lưu thông tiền tệ

1.3.1. Khái niệm quy lưu thông tiền tệ


Hàng hóa được đưa vào lưu thông trong kỳ với số lượng và tổng giá cả xác định. Vì vậy, để thực hiện quan hệ trao đổi ngang giá với số lượng hàng hóa này “lưu thông” chỉ cần một khối lượng tiền nhất định - đó là số lượng tiền cần thiết. Số lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong mỗi thời kỳ phụ thuộc vào các yếu tố chủ yếu sau:


- Tổng giá cả hàng hóa đưa ra lưu thông


Giả sử, trong lưu thông tại thời điểm nghiên cứu không có hiện tượng bán chịu, tất cả các loại tiền lưu thông đều được quy về một loại tiêu chuẩn. Lúc này, nếu tổng giá cả hàng hóa trong lưu thông tăng lên (hoặc giảm xuống) thì số lượng tiền cần thiết cho lưu thông cũng tăng lên (hoặc giảm xuống). Nghĩa là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với tổng giá cả hàng hóa trong lưu thông.


- Tốc độ lưu thông bình quân của tiền

 
Khác với hàng hóa thông thường là sau quá trình lưu thông chúng sẽ đi vào tiêu dùng, tiền - hàng hóa đặc biệt lại luôn luôn vận động trong lưu thông. Một đơn vị tiền có thể thực hiện được nhiều lần giá cả của hàng hóa.


Số lần thực hiện trao đổi giữa tiền và hàng trong một đơn vị thời gian gọi là tốc độ lưu thông của tiền. Tốc độ lưu thông của tiền là một đại lượng chỉ rõ trong một thời gian nhất định, một đơn vị tiền thực hiện được bao nhiêu lần chức năng phương tiện lưu thông.

Sự vận động của tiền luôn luôn rời xa điểm xuất phát của nó. Vì vậy, trên thực tế, tốc độ lưu thông của tiền là đại lượng khó xác định chính xác. Bởi lẽ, số lượng tiền thực sự trao đổi với hàng hóa trên tổng lượng tiền phát hành là khó xác định chính xác. Hơn nữa thị trường trao đổi lại rộng lớn, mỗi đơn vị tiền thực hiện được bao nhiêu lần chức năng phương tiện lưu thông trong một đơn vị thời gian rõ ràng là khó thống kê được.


Trên thực tế, nếu khối lượng hàng hóa đưa ra trao đổi với tổng giá cả xác định và số lượng tiền đưa vào trong lưu thông cũng là một số lượng được xác định thì khi một số đơn vị tiền này có số lần trao đổi tăng lên thì số kia phải có số lần trao đổi giảm xuống. Tổng hợp lại, số lần trao đổi của các đơn vị tiền tệ sẽ được bù trừ cho nhau và hình thành tốc độ lưu thông bình quân của tiền.


Như vậy, tốc độ lưu thông bình quân của tiền là đại lượng chỉ rõ trong một thời gian nhất định số lượng tiền trong lưu thông thực hiện được bao nhiêu lần chức năng phương tiện lưu thông.


Số lượng tiền cần thiết thực hiện chức năng phương tiện lưu thông sẽ chịu đồng thời tác động của hai yếu tố nêu trên - tổng giá cả hàng hóa và tốc độ lưu thông bình quân của tiền. Mối quan hệ hữu cơ giữa hai yếu tố này là quy luật về số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hay còn được gọi là Quy luật lưu thông tiền tệ.
1.3.2. Ý nghĩa của quy luật lưu thông tiền tệ


Từ phân tích trên cho thấy, nội dung của Quy luật lưu thông tiền tệ được phát biểu như sau: Số lượng tiền cần thiết thực hiện chức năng phương tiện lưu thông tỉ lệ thuận với tổng giá cả hàng hoá trong lưu thông và tỉ lệ nghịch với tốc độ lưu thông bình quân của tiền tệ trong cùng thời kỳ. 


Công thức như sau:

	Số lượng tiền cần thiết thực hiện chức năng phương tiện lưu thông
	=
	Tổng giá cả hàng hoá

[image: image19.wmf]c

b

DEM

GBP

Bid

DEM

USD

Ask

N

N

=

/

/


Tốc độ lưu thông bình quân của tiền tệ


Như vậy, khối lượng tiền phát hành vào lưu thông phải tương đương với khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông, tức là đòi hỏi lượng tiền cung ứng phải cân đối với khối lượng tiền cần thiết thực hiện các giao dịch của nền kinh tế.


Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật kinh tế phổ biến và rất quan trọng của nền kinh tế thị trường. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để xác định được khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông một cách chính xác từ đó cung ứng tiền cho lưu thông một cách phù hợp.

1.4. Lạm phát

1.4.1. Khái niệm lạm phát


Lạm phát là hiện tượng phát hành tiền vào trong lưu thông quá lớn, vượt quá lượng tiền cần thiết trong lưu thông, làm sức mua của đồng tiền bị giảm sút, không phù hợp với giá trị danh nghĩa mà nó đại diện.


Biểu hiện của lạm phát trong nền kinh tế được thể hiện qua những đặc trưng cơ bản sau:


- Sự dư thừa tiền trong lưu thông do cung cấp tiền tệ quá mức;


- Sự tăng giá cả đồng bộ và liên tục kéo theo sự mất giá của tiền giấy;


- Sự bất ổn về kinh tế - xã hội.

1.4.2. Các loại lạm phát

a. Lạm phát vừa phải


Lạm phát vừa phải là loại lạm phát mà tại thời điểm xảy ra, giá cả hàng hóa so với trước tăng không nhiều và tốc độ tăng chậm. Tỷ lệ lạm phát đo được dưới 10% gọi là lạm phát ở mức độ “một con số”. Loại lạm phát này thường thấy ở các nước có nền kinh tế phát triển. Nguyên nhân của loại lạm phát này có thể do:


- Hiện tượng kinh tế tự nhiên: sút giảm sản lượng nông nghiệp cục bộ, khắc phục hậu quả thiên tai một vùng ...


- Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế vĩ mô như tăng lương, tăng giá thu mua nông phẩm, khởi công những công trình quốc gia ...


- Chính phủ duy trì mức độ lạm phát này với mục đích riêng.


Lạm phát vừa phải không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Thậm chí nó còn có tác động ngược lại do lạm phát vừa phải tạo nên một sự chênh lệch giá hàng hóa, dịch vụ giữa các vùng làm cho thương mại năng động hơn. Các doanh nghiệp vì thế gia tăng sản xuất, đẩy mạnh cạnh tranh, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm hơn với chất lượng cao hơn. Lạm phát vừa phải làm cho nội tệ mất giá nhẹ so với ngoại tệ - đây là lợi thế để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu tăng thu ngoại hối, khuyến khích sản xuất trong nước phát triển. Lạm phát vừa phải thường tương đồng với một tỷ lệ thất nghiệp nhất định. Đó là yếu tố buộc người lao động muốn có việc làm phải nâng cao trình độ chuyên môn, cạnh tranh chỗ làm việc đồng nghĩa với việc người sử dụng lao động sẽ có cơ hội tuyển chọn được lao động có chất lượng cao hơn.

Nhìn chung, lạm phát vừa phải có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để duy trì tỷ lệ lạm phát này, đòi hỏi Chính phủ phải tổ chức và quản lý kinh tế vĩ mô năng động và hiệu quả.

b. Lạm phát phi mã


Lạm phát phi mã là loại lạm phát mà tại thời điểm xảy ra, giá cả hàng hóa tăng cao với tốc độ nhanh so với trước. Tỷ lệ lạm phát này ở mức 2 hoặc 3 con số: từ 10%, 20%, 100%, 200% ... Thông thường lạm phát phi mã có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời thì lạm phát này sẽ là cơ sở dẫn đến lạm phát cao hơn. 

c. Siêu lạm phát


Siêu lạm phát là loại lạm phát mà giá cả của tất cả các hàng hóa tăng cao gấp nhiều lần lạm phát phi mã. Loại lạm phát này có tốc độ tăng rất nhanh, liên tục và không thể kiềm chế được. Siêu lạm phát xảy ra khi lạm phát quá cao kéo dài trong khoảng trên 10 năm.


Loại lạm phát này ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Nó phá vỡ hầu hết các quan hệ cân đối kinh tế quốc dân. Nếu không có những giải pháp đột phá thì không thể khắc phục được tình trạng siêu lạm phát này.


Tóm lại, lạm phát phi mã và siêu lạm phát có ảnh hưởng xấu và rất xấu đến tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân. Do giá cả của các loại hàng hóa đều tăng cao với tốc độ nhanh và liên tục làm cho lợi nhuận của các doanh nghiệp bị giảm thấp. Vì vậy, dẫn đến sản xuất bị thu hẹp, tín dụng bị giảm thấp ... , tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đời sống của các tầng lớp dân cư, đặc biệt là những người làm công hưởng lương trở nên khó khăn. Tất cả những hiện trạng trên làm cho Ngân sách giảm sút nghiêm trọng. Để bù đắp sự thiếu hụt này, chỉ còn cách duy nhất là phát hành tiền. Như vậy, vòng xoáy lạm phát lại được lặp lại ở mức độ cao hơn. Nếu Chính phủ không có những giải pháp đột phá thì không thể chấm dứt được lạm phát để lập lại thế ổn định cho lưu thông tiền tệ.

1.4.3. Nguyên nhân của lạm phát


Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Những nguyên nhân cơ bản đó là:

a. Lạm phát do nhu cầu tiền tăng (lạm phát cầu kéo)


Các hiện tượng kinh tế làm tăng tổng cầu tiền, dẫn đến tăng tổng cung tiền trong điều kiện tăng trưởng kinh tế không tương ứng dẫn đến lạm phát. Các nguyên nhân đó chủ yếu là:

* Tăng cầu tiền do thâm hụt ngân sách


Thâm hụt ngân sách lại do những nguyên nhân buộc Chính phủ phát hành tiền để chi, trong trường hợp dự trữ quốc gia có hạn, nguồn thu không tăng tương ứng như:


- Chi cho y tế, giáo dục, quốc phòng ...


- Khắc phục các hậu quả thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh ... cần phải có một khoản tiền lớn.


- Chính phủ giảm thuế do một nguyên nhân nào đó làm nguồn thu bị giảm.


- Chi mua ngoại tệ trong trường hợp cán cân vàng bị chênh lệch thiếu, hoặc nhập hàng hóa khẩn cấp do nhu cầu quốc gia


- Tăng trợ cấp và phúc lợi xã hội ...


Những khoản chi này dẫn đến thâm hụt ngân sách kéo dài mà chưa có những giải pháp khắc phục, buộc Chính phủ phát hành tiền bù đắp do đó dẫn đến lạm phát.

* Tăng cầu tiền bắt nguồn từ nhu cầu về hàng hóa


Do tổng cung của một số hàng hóa chủ yếu hoặc đại bộ phận các hàng hóa không thay đổi (hoặc giảm thấp), trong khi đó nhu cầu về những hàng hóa này lại tăng lên (hoặc không đổi) làm cho giá cả tăng lên. Hiện tượng này cũng dẫn đến lạm phát. Mặc dù giá cả tăng nhưng dân cư không thể ngừng tiêu dùng. Vì vậy, nhu cầu tiền của dân cư tăng lên để đảm bảo nhu cầu hàng hóa - dịch vụ như trước hoặc những hàng hóa mới theo sở thích. Cách duy nhất để dân cư thỏa mãn nhu cầu tiền tăng lên là huy động dự trữ hiện có để đưa ra tiêu dùng. Còn đối với Chính phủ thì ngoài sử dụng ngân sách dự phòng là phát hành tiền.


Như vậy, nhu cầu về hàng hóa tăng lên dẫn đến tăng cầu tiền, do đó buộc phải tăng cung tiền. Vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát. 

b. Lạm phát do chi phí tăng


Chi phí tăng lên dẫn đến mức cung tiền vượt quá nhu cầu dẫn đến lạm phát gọi là lạm phát chi phí đẩy. Những nguyên nhân dẫn đến lạm phát chi phí đẩy bao gồm:


- Tăng lương vượt quá mức tăng năng suất lao động.


- Đầu tư cơ bản kém hiệu quả. Đầu tư này bao gồm hai nguồn quan trọng nhất là từ Ngân sách Nhà nước và tín dụng. Những khoản đầu tư này rất lớn, nhưng nếu bị thất thoát, lãng phí hoặc công trình không phát huy tác dụng hoặc chưa phát huy tác dụng dẫn đến một bộ phận tiền tạm thời “thừa”. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến lạm phát.


- Thấu chi qua hệ thống ngân hàng. Đây thuộc về quy chế tài chính của quốc gia hoặc quy định của Ngân hàng Nhà nước cho phép chủ tài khoản được ghi “có” trước và ghi “nợ” sau khi xử lý chứng từ thanh toán. Hiện tượng này xảy ra ít nhiều dẫn đến mất cân đối về cung cầu tiền.


- Chiết khấu và tái chiết khấu các thương phiếu nhận vốn. Thực chất đây là một khoản chi phí khống góp phần tăng cung tiền ra thị trường mà không có hàng hóa đối ứng.


- Nguyên liệu đầu vào của một số sản phẩm tăng lên, chủ yếu là những nguyên liệu nhập từ nước ngoài và Chính phủ không thể điều tiết được mức giá này. Do giá nguyên liệu đầu vào tăng làm cho giá bán của hàng hóa tăng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát.


- Sự lãng phí quá mức trong tiêu dùng xã hội.


Một xã hội không chú ý đến tiết kiệm hoặc không biết tiết kiệm sẽ dẫn đến hiện tượng tiêu dùng vượt quá khả năng kinh tế. Tình trạng này sẽ dẫn đến cầu vượt quá cung của nhiều hàng hóa va dịch vụ. Lạm phát tiềm ẩn ở chính hiện tượng này.

c. Lạm phát do hệ thống chính trị không ổn định.


Hệ thống chính trị không ổn định dẫn đến việc điều hành kinh tế của Chính phủ không hiệu quả. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là dân chúng không tin tưởng vào giấy bạc ngân hàng hiện hành. Người ta tìm đến hàng hóa quý hiếm, ngoại tệ, vàng ... để dự trữ giá trị. Vì thế giấy bạc ngân hàng dự trữ “bị đẩy” ra lưu thông nhiều hơn và nó mất giá càng nhanh.

 
Như vậy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Những nguyên nhân này không giống nhau ở các quốc gia. Chúng cũng không tác động đồng thời trong một thời điểm. Mặt khác nó còn tùy thuộc vào giải pháp chống lạm phát của mỗi Chính phủ, vì thế mà mức độ lạm phát và ảnh hưởng của nó tới các nền kinh tế cũng khác nhau.
2. Các loại hình tiền tệ phổ biến trên thế giới
Mục tiêu: 


- Trình bày được khái niệm ngoại tệ, ngoại hối


- Trình bày được khái niệm đồng tiền quốc gia, đồng tiền chung


- Phân biệt được ngoại tệ và ngoại hối


- Phân biệt được đồng tiền quốc gia và đồng tiền chung


Tiền tệ của mỗi nước trên thế giới được quy định theo pháp luật của nước đó và có đặc điểm riêng. Khi các quan hệ kinh tế, thương mại giữa các tổ chức, các công ty, các chủ thể khác nhau của các nước khác nhau phát sinh liên quan đến tiền tệ thì lúc đó đặt ra vấn đề về trao đổi thanh toán, cách thức và sử dụng đồng tiền giữa các quốc gia như thế nào. Do đó xuất hiện các khái niệm: ngoại hối, ngoại tệ, đồng tiền chung, đồng tiền quốc gia…
2.1. Ngoại tệ và ngoại hối

2.1.1. Khái niệm ngoại tệ



Ngoại tệ  (Foreign Currency): là đồng tiền của nước khác lưu thông trong một nước và phải có khả năng thanh toán. 


Ngoại tệ bao gồm hai loại: 


- Ngoại tệ tiền mặt


- Ngoại tệ tín dụng: là các phương tiện thanh toán ghi bằng ngoại tệ như thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, hối phiếu, kỳ phiếu, séc ghi bằng ngoại tệ …

Hiện nay, ngoại tệ trong thanh toán mà đặc biệt là thanh toán quốc tế thường tồn tại dưới hình thức các phương tiện thanh toán ghi bằng ngoại tệ. Và đồng USD vẫn được sử dụng rộng rãi, chiếm tỷ trọng cao trên thế giới. Ngoài ra, còn có các ngoại tệ khác như: Bảng Anh (GBP), Yên Nhật Bản (YJP), Frăng Thuỵ Sĩ (CHF), Mác Đức (DEM) cũng được sử dụng trong thanh toán quốc tế.

Đặc biệt, đồng EUR của liên minh Châu Âu cũng là một trong những đồng tiền được sử dụng nhiều trong thanh toán thương mại và đầu tư quốc tế. Và đồng EUR ít nhiều giúp cho nền kinh tế thế giới không bị lệ thuộc vào đồng Đô la Mỹ. 

2.1.2. Khái niệm ngoại hối


Ngoại hối là một khái niệm dùng để chỉ các phương tiện thanh toán có giá trị được dùng trong trao đổi thanh toán giữa các quốc gia. Tuỳ theo quan niệm của luật quản lý ngoại hối của mỗi nước, khái niệm về ngoại hối có thể không giống nhau.


Theo văn bản luật về quản lý ngoại hối của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điều 4, mục 1 trong Nghị định của Chính phủ số 63/1998/ NĐ - CP ngày 17 tháng tám năm 1998 về quản lý ngoại hối), ngoại hối bao gồm:


- Ngoại tệ (Foreugn Currency): tiền của các nước khác lưu thông trong lãnh thổ Việt Nam


- Các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ, thường gồm có:



+ Hối phiếu (Bill of Exchange)



+ Kỳ phiếu (Promissory)



+ Séc (Cheque)



+ Thư chuyển tiền (Mail Transfer)



+ Điện chuyển tiền (Telegraphic Transfer)



+ Thẻ tín dụng (Credit Card)



+ Thẻ ghi nợ (Debit Card)



+ Thư tín dụng ngân hàng (Bank Letter of Credit)

- Các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ như: 



+ Cổ phiếu (Stock)



+ Trái phiếu công ty (Debenture)



+ Công trái quốc gia (Government Loan)



+ Trái phiếu kho bạc (Treasury Bill)


- Vàng - tiêu chuẩn quốc tế


- Đồng tiền đang lưu hành của nước CHXHCN Việt Nam trong trường hợp chuyển vào và chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc được sử dụng làm công cụ thanh toán quốc tế.

2.2. Một số đồng tiền phổ biến trên thế giới

2.2.1. Khái niệm đồng tiền quốc gia


Đồng tiền quốc gia (Nationnal money) là đồng tiền của từng quốc gia riêng biệt như: Đô la Mỹ, Đô la Canada, Đồng Việt Nam…


Khi tiến hành thanh toán, các bên tham gia hoạt động kinh doanh ngoại thương đều thích dùng đồng tiền của quốc gia mình vì:


- Có thể tránh được rủi ro do tỷ giá ngoại tệ biến động.


- Không phải dùng đến ngoại tệ để thanh toán với nước ngoài.


- Có thể tạo điều kiện tăng thêm xuất khẩu hàng của nước mình.


- Có thể nâng cao uy tín tiền của mình trên thị trường thế giới.


Hiện nay, đồng tiền Việt Nam vẫn chưa được sử dụng trong thanh toán quốc tế. Do đó, khi các doanh nghiệp Việt Nam có các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ với các doanh nghiệp ở các quốc gia khác, thông thường sẽ thanh toán bằng đồng tiền của quốc gia kia (nếu đó là đồng tiền mạnh) hoặc sẽ lựa chọn một đồng tiền trung gian của nước thứ ba để thanh toán. Đồng tiền trung gian phải là đồng tiền mạnh, có khả năng chuyển đổi nhanh và ổn định (tỷ giá không biến động nhiều). Đồng tiền trung gian vẫn được ưa chuộng nhất là đồng Đô la Mỹ (USD) vì nó hội tụ đủ các điều kiện trên. Còn đồng EUR và Bảng Anh (GBP) ít được sử dụng hơn vì so với đồng Đô la Mỹ (USD) chúng không ổn định bằng.

2.2.2. Khái niệm đồng tiền chung

Hiện nay, trên thế giới chỉ có duy nhất một đồng tiền chung - đó là đồng tiền chung Châu Âu, EUR.

Sự ra đời của đồng tiền chung Châu Âu:

Do các nước sử dụng chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt đã phát sinh sự biến động về giá cả các đồng tiền trên thị trường và dẫn tới các cuộc khủng hoảng tiền tệ. Năm 1994, khủng hoảng tài chính tiền tệ Mehico gây ảnh hưởng toàn Châu Mỹ. Và đặc biệt, cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á năm 1997 đã gây ảnh hưởng cho nền kinh tế toàn thế giới.


Đứng trước thực tế đó, đòi hỏi các nước phải tiến hành các bước đi nhằm đảm bảo sự ổn định tương đối của đồng tiền quốc gia mình. Một số nước (Việt Nam, Trung Quốc …) áp dụng tỷ giá thả nổi có kiểm soát của Chính phủ, một số nước liên kết đồng tiền của mình với đồng Đô la Mỹ (USD), đồng Frăng Pháp … Và các nước ở Châu Âu cũng có những bước đi như vậy. Mặc dù đã được hoạt động từ năm 1979, song phải tới 7/2/1992, liên minh kinh tế tiền tệ Châu Âu (Economic and monetary Union - EMU) và đồng tiền chung Châu Âu EURO mới chính thức được ra đời từ việc ký kết hiệp ước Maastricht (tại Hà Lan). Và từ 1/1/1999 đồng EURO được sử dụng trên thị trường tài chính quốc tế.


Tuy nhiên, để gia nhập được EMU, các nước thành viên phải đảm bảo thực hiện hiệp ước Maastricht, trong đó có 5 tiêu chuẩn cơ bản sau:


- Thâm hụt ngân sách không vượt quá 3% GDP của nước mình


- Nợ Nhà nước không được vượt quá 60% GDP của nước mình


- Lạm phát không được cao quá 1,5% mức bình quân của các chỉ tiêu này ở 3 nước có nền kinh tế ổn định nhất.


- Lãi suất tín dụng không được cao quá 2% mức bình quân của các chỉ tiêu này ở 3 nước có nền kinh tế ổn định nhất.


- Trong 2 năm gần nhất đồng bản tệ không bị phá giá (nghĩa là trong 2 năm gần nhất đồng bản tệ phải ổn định)


Đối chiếu với các tiêu chuẩn trên và với sự nỗ lực của các nước, có 14/15 nước đủ khả năng gia nhập EMU lúc bấy giờ (trừ Hy Lạp), riêng Anh, Thụy Điển, Đan Mạch đủ tiêu chuẩn nhưng quyết định chưa gia nhập. 

Đồng tiền chung là đơn vị thanh toán, đo lường và dự trữ giá trị của một cộng đồng kinh tế (khối kinh tế).

Đồng tiền chung có tên gọi riêng, có tỷ giá xác định với các đồng tiền của các nước thành viên và các đồng tiền của các nước ngoài khối kinh tế đó.

Câu hỏi thảo luận
Nếu nền kinh tế Việt Nam xảy ra hiện tượng lạm phát, các Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn sẽ chịu những tác động gì ? Là người quản lý doanh nghiệp bạn sẽ làm gì để giảm mức độ ảnh hưởng của lạm phát đến quá trình kinh doanh của doanh nghiệp?

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:


+  Nội dung đánh giá:

 Bản chất của tiền tệ

 Ngoại tệ, ngoại hối


+  Hình thức đánh giá:

Kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm

* Ghi nhớ:

  + Tiền tệ là hàng hóa “đặc biệt”, được xã hội chấp nhận làm vật ngang giá chung, làm phương tiện trao đổi và tích lũy giá trị, có 2 thuộc tính: giá trị và giá trị sử dụng

   + Tiền tệ phát triển qua 3 hình thái: hoá tệ, tín tệ, bút tệ

   + Phân biệt ngoại tệ, ngoại hối

   + Phân biệt đồng tiền quốc gia, đồng tiền chung

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy nêu và giải thích nguồn gốc ra đời của tiền tệ ? Phân tích bản chất của tiền tệ ?
2. Trình bày quá trình phát triển của tiền tệ ?
3. Quy luật lưu thông tiền tệ là gì ?
4. Khái niệm lạm phát? Nguyên nhân của lạm phát và các loại lạm phát ? Loại lạm phát nào ảnh hưởng tích cực (tiêu cực) đến nền kinh tế của một quốc gia ? Vì sao ?
5. Trên thế giới có những loại hình tiện tệ phổ biến nào? Trình bày nguyên nhân ra đời của đồng tiền chung Châu Âu và các tiêu chuẩn để gia nhập  Liên minh kinh tế tiền tệ Châu Âu EMU ?
6. Sưu tập hình ảnh về các loại tiền tệ phổ biến trên thế giới (EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, …) ?
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tiền tệ ra đời khi:
a. sản xuất phát triển


  b. trao đổi hàng hoá phát triển
  
 c. cả a & b 
Câu 2: Nguồn gốc ban đầu của tiền tệ là:
a. vật ngang giá chung

 
 b. những hàng hoá tiêu dùng thiết yếu

c. vàng
Câu 3: Nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của tiền tệ là:
a. sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá
b. sự xuất hiện của vật ngang giá chung



 c. cả a & b
Câu 4: Giá trị sử dụng của tiền tệ là:
a. khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hoá
b. khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội
c. cả a & b
Câu 5: Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt vì:
a. có hai thuộc tính giống các hàng hoá khác
b. một trong những hình thái của tiền tệ là hàng hoá
c. cả a & b
Câu 6: Tiền tệ có thể thoả mãn …
a. một số nhu cầu nhất định của người sở hữu nó
b. nhiều nhu cầu của người sở hữu nó tương ứng với giá trị mà người đó tích luỹ được
c. nhiều nhu cầu của người sở hữu nó
Câu 7: Tiền tệ có thể thoã mãn:
a. một số nhu cầu của người sở hữu nó
b. một nhu cầu của người sở hữu nó
c. một số nhu cầu của người dân trong xã hội
Câu 8: Khi có tiền, người ta có thể thoả mãn:
a. mọi nhu cầu 




b. một số nhu cầu 
c. một số nhu cầu của mình tương ứng với giá trị mà họ tích luỹ được
Câu 9: Tiền tệ phát triển qua:
a. 4 hình thái: vật ngang giá chung, hoá tệ, tín tệ, tiền ghi sổ
b. 3 hình thái: hoá tệ, tín tệ, tiền ghi sổ
c. 4 hình thái: ngoại tệ, ngoại hối, đồng tiền quốc gia và đồng tiền chung
Câu 10: Các hình thái tiền tệ bao gồm:
a. vật ngang giá chung, hoá tệ, tín tệ, tiền ghi sổ
b. ngoại tệ, ngoại hối, đồng tiền quốc gia và đồng tiền chung

c. hoá tệ, tín tệ, tiền ghi sổ
Câu 11: Các loại hình tiền tệ phổ biến trên thế giới bao gồm:
a. vật ngang giá chung, hoá tệ, tín tệ, tiền ghi sổ
b. ngoại tệ, ngoại hối, đồng tiền quốc gia và đồng tiền chung
c. hoá tệ, tín tệ, tiền ghi sổ
Câu 12: Hàng hoá được coi là tiền tệ khi nó:
a. là những vật dụng quan trọng, quý hiếm
b. được xã hội chấp nhận làm vật ngang giá chung


c. cả a & b
Câu 13: Hoá tệ  là những vật dụng ...
a. quan trọng, quý hiếm
b. được xã hội chấp nhận làm vật ngang giá chung

c. cả a & b
Câu 14: Hoá tệ bao gồm:
a. những hàng hoá, vật dụng quan trọng, quý hiếm và không phải là kim loại
b. kim loại
c. cả a & b
Câu 15: Những hạn chế của hoá tệ là:
a. Dễ hỏng, khó vận chuyển, bảo quản, tính đồng nhất cao, khó chia nhỏ
b. Dễ hỏng, khó vận chuyển, bảo quản, tính đồng nhất thấp, khó chia nhỏ, không đủ nguyên vật liệu để sản xuất
c. Dễ hỏng, dễ chia nhỏ, khó vận chuyển, bảo quản, tính đồng nhất cao, , không đủ nguyên vật liệu để sản xuất
Câu 16: Ở hình thái hoá tệ, giá trị của tiền kim loại ... khối lượng và chất lượng của kim loại làm nên đồng tiền đó.
a. phụ thuộc vào




b. không phụ thuộc vào 
c. phụ thuộc vào quan niệm của người sử dụng mà không phụ thuộc vào 
Câu 17: Hình thái cuối cùng của hoá tệ là:
a. tín tệ



 b. tiền ghi sổ   


c. Vàng
Câu 18: Tín tệ là loại tiền ...
a. có giá trị bản thân rất nhỏ
b. có giá trị lớn và nhờ sự tín nhiệm của con người mà nó được sử dụng
c. có giá trị bản thân rất nhỏ nhưng nhờ sự tín nhiệm của con người mà nó được sử dụng
Câu 19: Giá trị của tín tệ phụ thuộc vào ...
a. chất liệu làm nên đồng tiền đó
b. dấu hiệu ghi trên đồng tiền đó
c. cả a & b
Câu 20: Giá trị của tín tệ không phụ thuộc vào ...
a. chất liệu làm nên đồng tiền đó

b. dấu hiệu ghi trên đồng tiền đó





c. cả a & b

Câu 21: Tiền ghi sổ ...

a. tồn tại dưới dạng phi vật chất

b. không tồn tại dưới dạng vật chất, được thực hiện bằng các bút toán ghi Nợ và Có trên các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng

c. tồn tại dưới dạng vật chất, được thực hiện bằng các bút toán ghi Nợ và Có trên các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng

Câu 22: Tiền ghi sổ là: 

a. Các khoản tiền gửi không kỳ hạn trong ngân hàng

b. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn trong ngân hàng



c. cả a & b

Câu 23: Giảm bớt đáng kể chi phí lưu thông tiền tệ là một trong những ưu điểm của:

a. hoá tệ



b. Tín tệ



c. tiền ghi sổ

Câu 24: Trong khái niệm ngoại hối: 

a. Có bao gồm ngoại tệ

b. Không bao gồm ngoại tệ

c. Chỉ bao gồm ngoại tệ tiền mặt

Câu 25: Theo luật quản lý ngoại hối của Chính phủ Việt Nam, đồng tiền Việt Nam được coi là ngoại hối khi:

a. lưu hành trong lãnh thổ Việt Nam

b. chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

c. cả a & b 

Câu 26: Theo luật quản lý ngoại hối của Chính phủ Việt Nam, ngoại hối bao gồm:

a. Ngoại tệ, các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ, vàng đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiền Việt Nam trong trường hợp chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam

b. Ngoại tệ, các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ, các chứng khoán có giá ghi bằng ngoại tệ, vàng đạt tiêu chuẩn quốc tế và tiền Việt Nam trong trường hợp chuyển vào hoặc chuyển ra khỏi Việt Nam

c. Ngoại tệ, các phương tiện thanh toán quốc tế ghi bằng ngoại tệ, vàng đạt tiêu chuẩn quốc tế 

Câu 27: Ngoại tệ là đồng tiền :

a. của nước khác lưu thông trong một nước

b. có khả năng thanh toán tại nước đó




c. cả a & b

Câu 28: Ngoại tệ bao gồm:

a. Ngoại tệ tiền mặt và ngoại hối


   

b. Ngoại tệ tiền mặt và ngoại tệ tín dụng


    
c. Ngoại tệ tín dụng và ngoại hối
CHƯƠNG 2
TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Mã chương: MH13-02

Giới thiệu


Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế tổng hợp có liên quan đến các phạm trù kinh tế khác và đóng vai trò như là một công cụ có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại của mỗi nước, đồng thời là yếu tố cực kỳ quan trọng đối với chính sách tiền tệ của mỗi quốc gia. Mối liên hệ kinh tế giữa các nước, các nhóm nước với nhau mà trước hết là quan hệ mua bán, trao đổi, đầu tư…dẫn đến việc có sự trao đổi đồng tiền của các nước khác nhau với nhau, đồng tiền này đổi lấy đồng tiền kia, từ đó có thể nói rằng: tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ của một nước tính bằng tiền tệ của một nước khác. Nghiên cứu chương này người học sẽ được hiểu rõ hơn về tỷ giá hối đoái, các phương pháp yết tỷ giá, các loại tỷ giá và tính toán được tỷ giá hối đoái, bổ trợ kiến thức cho người học trong nghiệp vụ quản trị nhà hàng
Mục tiêu: 


- Trình bày được khái niệm về tỷ giá, phương pháp yết tỷ giá, các loại tỷ giá hối đoái, các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái và phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái.

- Vận dụng quy đổi tiền tệ theo tỷ giá hối đoái đúng quy định.

- Tính toán được tỷ giá hối đoái

- Chủ động tìm hiểu tỷ giá hối đoái theo quy định tại Việt Nam.
Nội dung chính:
1. Khái niệm về tỷ giá
Mục tiêu: 
- Trình bày được khái niệm, cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái
- Xác định được tỷ giá hối đoái
1.1. Khái niệm tỷ giá hối đoái

Trong phạm vi một quốc gia, việc mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ bất kỳ được thực hiện thông qua đồng tiền riêng của quốc gia đó. Khi hoạt động ngoại thương phát triển, việc chuyển đổi đồng tiền nước này ra đồng tiền nước khác làm cơ sở cho hoạt động thanh toán quốc tế và có ý nghĩa rất quan trọng.

Việc chuyển đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác gọi là hối đoái và được thực hiện theo một tỷ lệ nhất định gọi là tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá hối đoái (gọi tắt là tỷ giá) là tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền của hai nước. Nói khác đi tỷ giá hối đoái là giá của một đồng tiền này bằng một đồng tiền khác. 

Ví dụ: Tỷ giá hối đoái được công bố tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ngày 5/6/2008 là: 


1 USD = 18.054 đồng Việt Nam

Điều đó có ý nghĩa: giá của một đồng USD bằng 18.054 đồng Việt Nam.
1.2. Cơ sở hình thành tỷ giá hôi đoái
Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái ở các nước trên thế giới gắn liền với lịch sử phát triển của các chế độ tiền tệ và được chia ra các thời kỳ:
1.2.1. Dựa vào chế độ bản vị vàng

Trong chế độ bản vị vàng, tiền tệ trong lưu thông là tiền đúc bằng vàng và giấy bạc ngân hàng được tự do chuyển đổi ra vàng qua hàm lượng vàng của nó. Giá trị của một đơn vị tiền tệ được xác định bằng một trọng lượng vàng nhất định theo quy định của Nhà nước.


Trong chế độ bản vị vàng, tỷ giá hối đoái được xác định dựa vào việc so sánh hai đồng tiền vàng của hai nước với nhau hoặc so sánh hàm lượng vàng của hai đồng tiền của hai nước với nhau. So sánh hàm lượng vàng của hai đồng tiền với nhau gọi là ngang giá vàng. Hay nói cách khác ngang giá vàng của tiền tệ là cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái trong chế độ bản vị vàng. 


Ví dụ: 


- Hàm lượng vàng của Bảng Anh là:      1 GBP = 2,13281g vàng


- Hàm lượng vàng của Đô la Mỹ là:       1 USD = 0,73666g vàng


Tỷ giá hối đoái giữa Bảng Anh và đồng Đô la Mỹ được xác định là:



2,13281 : 0,73666 = 2,8950


Chính vì vậy, chế độ bản vị vàng là chế độ tiền tệ rất ổn định, tỷ giá hối đoái ít biến động mà chỉ xoay quanh giá vàng. 

1.2.2. Dựa vào ngang giá sức mua của đồng tiền

Ngày nay, tiền đúc bằng vàng không còn và giấy bạc ngân hàng cũng không còn tự do chuyển đổi được ra vàng theo hàm lượng vàng của nó. Vì vậy, ngang giá vàng không còn là cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, bất cứ tiền tệ của quốc gia nào cũng hàm chứa một sức mua, nhưng sức mua của các tiền tệ của các quốc gia là khác nhau.  Việc thực hiện so sánh hai đồng tiền với nhau bằng cách so sánh sức mua của hai tiền tệ với nhau, gọi là ngang giá sức mua của tiền tệ 


Ví dụ: Giá cả bình quân của một số hàng hoá, dịch vụ được lựa chọn tại Mỹ là 10 USD, tại Pháp là 52 FRF .


Vậy, ngang giá sức mua giữa USD và FRF là: 



1 USD 
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Đây là tỷ giá hối đoái giữa đô la Mỹ và Phrăng Pháp.


Trong chế độ lưu thông tiền giấy, việc xác định tỷ giá hối đoái phức tạp hơn nhiều so với chế độ bản vị vàng. Tỷ giá hối đoái trên thị trường bị dao động dưới tác động của nhiều nhân tố khác nhau. 

2. Phương pháp yết tỷ giá
Mục tiêu:


- Trình bày được khái niệm và các phương pháp yết tỷ giá

- Phân biệt được phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và phương pháp yết tỷ giá gián tiếp


- Xác định được đồng tiền yết giá, đồng tiền định giá; tỷ giá mua vào, tỷ giá bán ra của ngân hàng


- Tính được tỷ giá hối đoái

2.1. Khái niệm phương pháp yết tỷ giá


Ở các nước, Ngân hàng Trung ương hoặc Viện hối đoái sẽ trực tiếp xác định và công bố tỷ giá hối đoái (yết tỷ giá). Còn các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức kinh doanh ngoại tệ tuỳ theo diễn biến thực tế về cung, cầu ngoại tệ trên thị trường hối đoái sẽ căn cứ vào tỷ giá này để đưa ra các loại tỷ giá kinh doanh phù hợp.



Yết tỷ giá là việc công bố tỷ giá giữa hai đồng tiền trên thị trường tài chính tiền tệ. 


Phương pháp yết tỷ giá là phương pháp các ngân hàng công bổ tỷ giá trên thị trường tài chính tiền tệ: đơn vị tiền tệ đứng trước gọi là tiền yết giá và là một đơn vị tiền tệ; đơn vị tiền tệ đứng sau gọi là tiền định giá và là một số đơn vị tiền tệ, thường thay đổi phụ thuộc vào thời giá của tiền yết giá. Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị giá trị của nó qua đồng tiền khác, còn đồng tiền định giá là đồng tiền dùng để xác định giá trị của đồng tiền khác.


Một đồng tiền thường được yết hai tỷ giá : tỷ giá mua (Bid rate) và tỷ giá bán (Ask rate). Tỷ giá mua được viết trước và nhỏ hơn tỷ giá bán. Chênh lệch giữa chúng gọi là SPREAD, hay còn gọi là lợi nhuận (chưa nộp thuế) của ngân hàng.


Ví dụ: 

USD/EUR  = 0,7380/0,7390


hoặc viết gọn là :  
USD/EUR  = 0,7380/90


Khi viết gọn tỷ giá, theo tập quán quốc tế, với các tỷ giá có phần lẻ thập phân, người ta thường yết bốn chữ số sau dấu phẩy thập phân. Trong đó, hai chữ số đầu tiên đọc là số (figuges), chữ số thứ ba và bốn đọc là điểm (points). Chênh lệch giữa tỷ giá bán và tỷ giá mua thường chỉ là một số điểm nên có thể yết số điểm trong tỷ giá bán thay vì yết đầy đủ. 


Trong giao dịch ngoại hối, khách hàng thường có thể lấy tên thủ đô của các nước mà ở đó là thị trường tiền tệ lớn trên thế giới thay cho tên tiền tệ của nước đó ở vị trí tiền định giá.


Ví dụ: Thay vì đọc tỷ giá USD/FRF người ta đọc là “tỷ giá USD – Pari”.


Để thống nhất và thuận tiện trong các giao dịch thanh toán quốc tế, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO đã quy ước chung ký hiệu tiền tệ cho đồng tiền của một quốc gia như sau: tên đơn vị tiền tệ của một nước được ký hiệu bằng 3 chữ cái, trong đó hai chữ đầu là viết tắt của tên nước, chữ thứ ba là tên đồng tiền của quốc gia đó.

	Tên tiền
	Ký hiệu
	
	Tên tiền
	Ký hiệu

	Đô la Mỹ
	USD
	
	Nhân dân tệ TQ
	CNY

	Bảng Anh
	GBP
	
	Đô la Hồng Kông
	HKD

	Mác Đức
	DEM
	
	Won Hàn Quốc
	KRW

	Phrăng Pháp
	FRF
	
	Won Bắc Triều Tiên
	KPW

	Yên Nhật
	JPY
	
	Đô la Singapore
	SGD

	Phrăng Thuỵ Sỹ
	CHF
	
	Bạt Thái Lan
	THB

	Đô la Úc
	AUD
	
	Đô la Đài Loan
	TWD

	Đô la Canada
	CAD
	
	Đồng Việt Nam
	VND

	Pêsô Cuba
	CUP
	
	Kíp Lào
	LAK

	Pêsô Mêhicô
	MXP
	
	Ringgit Malaysia
	MYR

	Pêsô Philipin
	PHP
	
	Đô la Niu - di – lân
	NZD

	Rupi Inđônêsia
	IDR
	
	Krana (curon) Thuỵ Điển
	SEK

	Rupi Ấn Độ
	INR
	
	Rúp Liên Xô
	SUR

	Lia Italy
	ITL
	
	
	


Bảng 2-1: Ký hiệu tiền tệ của một số đồng tiền trên thế giới

2.2. Các phương pháp yết tỷ giá

Trên thế giới tồn tại hai phương pháp yết tỷ giá: phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và phương pháp yết tỷ giá gián tiếp.

2.2.1 Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp

Phương pháp yết giá trực tiếp là phương pháp biểu thị một đơn vị ngoại tệ (tiền nước ngoài) bằng bao nhiêu đơn vị nội tệ (tiền trong nước). Theo phương pháp này, đồng ngoại tệ là đồng tiền yết giá, còn đồng nội tệ là đồng tiền định giá. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều sử dụng phương pháp yết giá trực tiếp.

Ví dụ: Ngày 15/6/2008, Vietcombank công bố tỷ giá hối đoái giữa USD và VND như sau: 1 USD = 17. 950 VND.

2.2.2. Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp

Phương pháp yết giá gián tiếp là phương pháp biểu thị một đơn vị nội tệ bằng một số lượng nhất định ngoại tệ. Theo phương pháp này, đồng nội tệ đóng vai trò đồng tiền yết giá, còn đồng ngoại tệ là đồng tiền định giá. Cách niêm yết này thường áp dụng ở một số ít nước có đồng nội tệ mạnh như Mỹ, Pháp, Anh, Canada… và một số nước thuộc khối liên hiệp Anh vẫn áp dụng theo tập quán.

Ví dụ: Tại Paris,  ngân hàng  yết giá FRF/USD = 0,1722/21.

2.3. Phương pháp xác định tỷ giá theo phương pháp tính chéo

Hiện nay, tại ngân hàng các nước, người ta thường chỉ thông báo tỷ giá của một số đồng tiền mạnh như USD, EUR … so với đồng nội tệ của nước mình, trong khi các nhà kinh doanh xuất - nhập khẩu, kinh doanh tiền tệ, các nhà đầu tư …lại cần đến tỷ giá của nhiều đồng tiền khác nhau cho hoạt động thanh toán quốc tế hay hoạt động kinh doanh của mình. Trong trường hợp này, họ có thể xác định tỷ giá cần thiết dựa vào những tỷ giá đã được niêm yết qua cách tính tỷ giá chéo.  

2.3.1. Phương pháp xác định tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá


- Muốn tìm tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền yết giá, ta lấy tỷ giá của đồng tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá.


Ví dụ 1: Tại Berlin, ngân hàng công bố tỷ giá: USD/DEM và GBP/DEM


Ta có tỷ giá USD/GBP:

	 USD/ GBP
	=
	USD/DEM

	
	
	GBP/DEM


Ví dụ 2: Tại Việt Nam, ngân hàng công bố tỷ giá: 



USD/VND = 20,375/20,485



GBP/VND = 32,780/33,407  


Ta có tỷ giá USD/ GPB:

	USD/ GBP
	=
	USD/VND

	
	
	GBP/VND


                                                = 20,375/20,485 : 32,780/33,407

                                                = 0.9946 : 0.9812 = 1.0136

- Muốn tìm tỷ giá bán của khách hàng (AskK), ta lấy tỷ giá mua của ngân hàng (BidN) chia cho tỷ giá bán của của ngân hàng (AskN).

  
Ví dụ 1: Tại Berlin, ngân hàng công bố tỷ giá:

      

USD/DEM = a/b và GBP/DEM = c/d

  
- a và c là tỷ giá mua của NH (BidN)

  
- b và d là tỷ giá bán của NH (AskN)
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Ví dụ 2: Tại Việt Nam, ngân hàng công bố tỷ giá: 




USD/VND = 20,375/20,485




GBP/VND = 32,780/33,407



=> Tính AskKUSD/GBP ?
AskKUSD/GBP = 20,375 : 33,407 = 0.6099


- Muốn tìm tỷ giá mua của khách hàng, ta lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng.

 
 Ví dụ1: Tại Berlin, ngân hàng công bố tỷ giá:

         

USD/DEM = a/b và GBP/DEM = c/d

 
 - a và c là tỷ giá mua của NH (BidN)
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- b và d là tỷ giá bán của NH (AskN)

  

BidK USD/GBP =  


Ví dụ 2:  Tại Việt Nam, ngân hàng công bố tỷ giá: 




USD/VND = 20,375/20,485




GBP/VND = 32,780/33,407



=> Tính BidK USD/GBP?

       BidK USD/GBP = 20,485 : 32,780 = 0.6249

2.3.2. Phương pháp xác định tỷ giá giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền định giá


- Muốn tìm tỷ giá hối đoái giữa hai đồng tiền cùng được yết ở vị trí đồng tiền định giá, ta lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng tiền yết giá.


Ví dụ1: Ngân hàng công bố tỷ giá: USD/DEM và USD/FRF


Ta có tỷ giá DEM/FRF:

	DEM/FRF
	=
	USD/FRF

	
	
	USD/DEM



Ví dụ 2: Tại ngân hàng vietcombank công bố tỷ giá: 



VND/USD = 20,606/21,085



VND/CAD = 20,375/20,485


Ta có tỷ giá USD/CAD:

	USD/CAD
	=
	VND/CAD

	
	
	VND/USD


                                              = 20,375/20,485 : 20,606/21,085 

                                              = 0.9946 : 0.9772 = 1.0178

- Muốn tìm tỷ giá bán của khách hàng, ta lấy tỷ giá mua của ngân hàng chia cho tỷ giá bán của ngân hàng.


Ví dụ 1: Tại Mỹ, ngân hàng công bố tỷ giá:

      

USD/DEM = a/b và USD/GBP = c/d

 
 - a và c là tỷ giá mua của NH (BidN)
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 - b và d là tỷ giá bán của NH (AskN)

  

AskK DEM/GBP = 

Ví dụ 2: Tại ngân hàng vietcombank công bố tỷ giá: 




VND/USD = 20,606/21,085




VND/CAD = 20,375/20,485

      

  => Tính AskKUSD/CAD ?

AskKUSD/CAD = 20,375 : 21,085 = 0.9663

- Muốn tìm tỷ giá mua của của khách hàng ta lấy tỷ giá bán của ngân hàng chia cho tỷ giá mua của ngân hàng.

Ví dụ1: tại Mỹ, ngân hàng công bố tỷ giá:

        

USD/DEM = a/b và USD/GBP = c/d

  
- a và c là tỷ giá mua của NH (BidN)

  
- b và d là tỷ giá bán của NH (AskN)
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Ví dụ 2:  Tại ngân hàng vietcombank công bố tỷ giá: 




VND/USD = 20,606/21,085




VND/CAD = 20,375/20,485

      

  => Tính  BidK USD/CAD?

 BidK USD/CAD = 20,485 : 20,606 = 0.9941

2.3.3. Phương pháp xác định tỷ giá giữa hai đồng tiền được yết ở vị trí khác nhau


- Tr​ường hợp 1: Ngân hàng công bố tỷ giá của các đồng tiền: A/B và B/C. Muốn tìm tỷ giá A/C, ta nhân hai tỷ giá A/B và B/C với nhau.

   
Ví dụ 1: Ngân hàng công bố tỷ giá:

GBP/USD = 2,0865 và USD/FRF = 1,1285

   
Muốn xác định tỷ giá GBP/FRF, ta có:

             GBP/FRF = GBP/USD x USD/FRF 

                             = 2,0865 x 1,1285

                             = 2,3546  


Ví dụ 2: Ngân hàng vietcombank công bố tỷ giá:

GBP/VND = 2,0987 và VND/FRF = 1,1234

   
=>> Xác định tỷ giá GBP/FRF?

 
GBP/FRF = GBP/VND x VND/FRF = 2,0987 * 1,1234 = 2.3567

- Tr​ường hợp 2: Ngân hàng công bố tỷ giá của các đồng tiền: A/B và B/C. Muốn tìm tỷ giá C/A, ta lấy 1 chia cho kết quả của phép nhân hai tỷ giá A/B và B/C với nhau.

Ví dụ 1: Ngân hàng công bố tỷ giá:

GBP/USD = 2,0865 và USD/FRF= 1,1285 

Muốn xác định tỷ giá FRF/GBP, ta có:
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        = 1/ 2,0865 x 1,1285

                                = 0,4247


Ví dụ 2: Ngân hàng vietcombank công bố tỷ giá:

GBP/VND = 2,0987 và VND/FRF = 1,1234

   
=>> Xác định tỷ giá FRF/GBP??

              FRF/GBP = 1: (GBP/VND x VND/FRF) = 0.4243

- Muốn tìm tỷ giá bán của khách hàng, ta nhân hai tỷ giá mua của ngân hàng với nhau.

Ví dụ 1: Ngân hàng công bố tỷ giá:

            
GBP/USD = a/b và USD/FRF = c/d

 
- a và c là tỷ giá mua của NH (BidN)

 
- b và d là tỷ giá bán của NH (AskN)

  

AskKGBP/FRF = BidNGBP/USD x BidNUSD/FRF

                           

      = a x c

Ví dụ 2: Ngân hàng vietcombank công bố tỷ giá:

GBP/VND = 2,0987/ 2,1234 và VND/FRF = 1,1234/2,2345

           =>> Xác định AskKGBP/FRF?

AskKGBP/FRF = 2,0987 * 1,1234 = 2.3576
- Muốn tìm tỷ giá mua của khách hàng, ta nhân hai tỷ giá bán của ngân hàng với nhau.

Ví dụ 1: Ngân hàng công bố tỷ giá:

            
GBP/USD = a/b và USD/FRF = c/d

 
- a và c là tỷ giá mua của NH (BidN)

 
- b và d là tỷ giá bán của NH (AskN)

  

BidKGBP/FRF = AskNGBP/USD x AskNUSD/FRF

                           

     = b x d

Ví dụ 2: Ngân hàng vietcombank công bố tỷ giá:

GBP/VND = 2,0987/ 2,1234 và VND/FRF = 1,1234/2,2345

           =>> Xác định BidKGBP/FRF?

                          BidKGBP/FRF = 2,1234 * 2,2345 = 4.7447

3. Các loại tỷ giá hối đoái
Mục tiêu:


- Liệt kê được các loại tỷ giá hối đoái

3.1. Căn cứ vào tính chất áp dụng của tỷ giá hối đoái

3.1.1. Tỷ giá giao nhận ngay: là tỷ giá giao dịch ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ được thực hiện chậm nhất sau hai ngày làm việc tính từ thời điểm giao dịch.
3.1.2. Tỷ giá giao nhận có kỳ hạn: là tỷ giá giao dịch ngoại hối mà việc giao nhận ngoại hối sẽ được thực hiện sau một khoảng thời gian nhất định được quy định trong hợp đồng kể từ thời điểm giao dịch. 

3.2. Căn cứ vào thời điểm mua bán

3.2.1. Tỷ giá mở cửa: Là tỷ giá được công bố vào đầu giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của một ngày giao dịch tài chính.

3.2.2. Tỷ giá đóng cửa: Là tỷ giá được công bố vào giờ cuối của phiên giao dịch cuối cùng, kết thúc ngày giao dịch. 


Thông thường, tỷ giá đóng cửa của ngày hôm trước là tỷ giá mở cửa của ngày hôm sau. Việc so sánh tỷ giá đóng cửa và tỷ giá mở cửa  để thấy được tình hình biến động của tỷ giá trong ngày hôm đó.

3.3. Căn cứ vào cách thức hình thành tỷ giá hối đoái

3.3.1. Tỷ giá chính thức: Là tỷ giá do ngân hàng Trung ương công bố, làm cơ sở cho việc quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại. Loại tỷ giá này chỉ mang tính tham khảo, định hướng cho thị trường, không phục vụ cho mục đích kinh doanh tiền tệ.


Trong đó, tỷ giá chính thức bao gồm: tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá hạch toán, tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu.

3.3.2. Tỷ giá thị trường: là tỷ giá mà các ngân hàng thương mại sử dụng để mua và bán ngoại tệ. Tỷ giá này chỉ được phép dao động trong phạm vi ± x% so với tỷ giá chính thức mà ngân hàng Trung ương công bố. Biên độ giao động rộng hay hẹp phụ thuộc vào áp lực cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Ở nước ta, đã có lúc ngân hàng Nhà nước phải mở rộng biên độ lên tới ± 10%.

3.3.3. Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng: là tỷ giá giao dịch bình quân của tất cả phiên giao dịch mua bán ngoại tệ trong một ngày giữa các ngân hàng thương mại. Đôi khi Chính phủ các nước cũng sử dụng tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng để thay thế cho tỷ giá chính thức khi thấy cần điều hành chính sách tỷ giá theo thị trường.

3.3.4. Tỷ giá tự do (tỷ giá chợ đen): Là tỷ giá hình thành tự phát trên thị trường tự do, biến động do quan hệ cung cầu ngoại hối, kể cả sự tác động nhiều khi rất lớn của các yếu tố tâm lý hoặc những thông tin thất thiệt của những người đầu cơ trên thị trường.

3.4. Căn cứ vào cách thức chuyển ngoại hối

3.4.1. Tỷ giá điện hối: là tỷ giá giao dịch ngoại hối mà ngân hàng có trách nhiệm chuyển ngoại hối bằng phương tiện chuyển tiền điện tử.


Các tỷ giá được niêm yết tại ngân hàng là tỷ giá điện hối. Tỷ giá điện hối thường được sử dụng làm cơ sở để xác định các loại tỷ giá khác. Tỷ giá này có các đặc điểm :


- Là tỷ giá cơ bản của một quốc gia


- Tốc độ thanh toán nhanh


- Chi phí cao

3.4.2. Tỷ giá thư hối: là tỷ giá giao dịch ngoại hối mà ngân hàng có trách nhiệm chuyển ngoại hối bằng thư.


Tỷ giá này có đặc điểm :


- Không thông dụng trong thanh toán quốc tế


- Tốc độ thanh toán rất chậm


- Chi phí rẻ

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái
Mục  tiêu:


- Trình bày được khái niệm quan hệ cung cầu về ngoại hối


- Phân tích được sự ảnh hưởng của quan hệ cung cầu về ngoại hối đến tỷ giá hối đoái 


- Phân tích được sự ảnh hưởng của mức chênh lệch về lạm phát giữa các nước đến  sự biến động của tỷ giá hối đoái 

Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế phức tạp và nhạy cảm và thường xuyên biến động. Sự biến động của tỷ giá hối đoái chịu tác động của rất nhiều nhân tố chủ quan và khách quan khác nhau. Nhưng nhìn chung, có hai yếu tố chính tác động đến tỷ giá hối đoái là: cung - cầu về ngoại hối trên thị trường và mức chênh lệch về lạm phát giữa các nước.

4.1. Quan hệ cung cầu về ngoại hối trên thị trường

4.1.1. Khái niệm quan hệ cung cầu về ngoại hối


Cũng như bất kỳ một hàng hóa hay tài sản nào trên thị trường tự do, tỷ giá hối đoái được xác định bởi quan hệ cung cầu về ngoại hối trên thị trường.


- Cung về ngoại hối là khả năng đáp ứng một lượng ngoại hối nhất định trên thị trường tại một mức giá nào đó.


- Cầu về ngoại hối là nhu cầu có khả năng thanh toán cho một lượng ngoại hối nhất định trên thị trường tại một mức giá nào đó.


- Quan hệ cung cầu về ngoại hối là trong điều kiện kinh tế phát triển bình thường, tại một mức giá nhất định cung về ngoại hối bằng cầu về ngoại hối.

4.1.2. Sự ảnh hưởng của quan hệ cung cầu về ngoại hối đến tỷ giá hối đoái


Cung và cầu ngoại hối trên thị trường là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và nhạy bén đến sự biến động của tỷ giá hối đoái. Trong khi đó, mối quan hệ giữa cung và cầu về ngoại hối trên thị trường lại có thể bị ảnh hưởng bởi các nhân tố sau:


a. Cán cân thanh toán quốc tế: là mối tương quan giữa thu và chi ngoại tệ của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.


Cán cân thanh toán quốc tế có thể rơi vào một trong những trạng thái sau: cân bằng, thiếu hụt và dư thừa.


- Nếu cán cân thanh toán quốc tế cân bằng thì cung và cầu về ngoại tệ cân bằng, khi đó tỷ giá hối đoái sẽ ổn định.


- Nếu cán cân thanh toán quốc tế thiếu hụt thì cầu về ngoại tệ sẽ vượt cung về ngoại tệ dẫn đến tỷ giá hối đoái tăng lên.


- Nếu cán cân thanh toán quốc tế dư thừa thì cung về ngoại tệ lớn hơn cầu về ngoại tệ, khi đó tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm.


Ở nước ta, thời kỳ trước năm 1992, đồng nội tệ giảm giá ở mức chóng mặt, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là sự mất cân bằng trong cán cân thanh toán quốc tế, biểu hiện là cán cân thương mại luôn luôn ở trong tình trạng âm, nhập siêu tăng mạnh. Còn hiện nay, theo sự quan sát của các nhà kinh tế, cứ đến cuối năm, tỷ giá giữa USD và VND lại có xu hướng nhích lên bởi vào thời điểm này, nhu cầu mua ngoại tệ để thanh toán của các doanh nghiệp tăng cao.


b. Sự tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế:


Mức độ tăng giảm thu nhập thực tế sẽ làm cung cầu về ngoại tệ thay đổi, từ đó làm cho tỷ giá hối đoái biến động. Thu nhập thực tế tăng lên sẽ làm tăng về nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu, do đó làm tăng nhu cầu ngoại hối để thanh toán hàng nhập khẩu.


Thực tế gần đây cho thấy, kinh tế cộng đồng EU tăng lên khi nền kinh tế Mỹ nguội lạnh thì đồng EUR luôn được giá so với đồng USD.


c. Hoạt động đầu cơ ngoại tệ


Hoạt động này trực tiếp tác động đến cung cầu về ngoại tệ từ đó làm cho tỷ giá hối đoái biến động. Khi một nhà đầu cơ dự đoán giá của một ngoại tệ nào đó trong thời gian tới sẽ tăng, họ sẽ dùng nội tệ mua ồ ạt số lượng ngoại tệ trên thị trường làm cho ngoại tệ này trở nên khan hiếm dẫn đến tỷ giá hối đoái sẽ tăng. Ngược lại, nếu anh ta dự đoán ngoại tệ nào đó sẽ sụt giá thì sẽ bán mạnh số ngoại tệ đó ra thị trường làm cung vượt cầu, do đó tỷ giá hối đoái sẽ giảm.  
d. Mức chênh lệch về lãi suất


Nước nào có lãi suất tiền gửi ngắn hạn cao hơn các nước khác thì vốn ngắn hạn sẽ chảy vào nhằm thu phần chênh lệch do tiền lãi tạo ra, làm cung ngoại tệ tăng, tỷ giá hối đoái giảm. 

e. Một số nhân tố khác


Những nhu cầu ngoại hối bất thường tăng lên do thiên tai, hạn hán, mất mùa, chiến tranh, tâm lý sùng bái hàng ngoại của cư dân, …. cũng như nạn buôn lậu hàng nhập khẩu gây ra.

4.2. Mức chênh lệch lạm phát giữa các nước


Khi tỷ lệ lạm phát của một nước tăng lên, người dân sẽ phải bỏ ra một lượng nội tệ nhiều hơn để mua một đơn vị hàng hoá. Trong khi đó, ngoại tệ là một loại hàng hoá đặc biệt. Vì vậy, khi có lạm phát, không chỉ giá cả hàng hoá, dịch vụ tăng lên mà giá cả ngoại tệ (tỷ giá hối đoái) cũng tăng lên. 


Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng, nếu tỷ lệ lạm phát trong nước tăng đồng thời tỷ lệ lạm phát nước ngoài cũng tăng ở mức độ tương ứng thì tỷ giá hối đoái sẽ không thay đổi. Nếu lạm phát trong nước giảm, lạm phát nước ngoài tăng hoặc ổn định thì tỷ giá hối đoái sẽ giảm. Ngược lại, nếu lạm phát trong nước tăng, lạm phát nước ngoài giảm hoặc giữ nguyên thì tỷ giá hối đoái sẽ tăng. 


Như vậy, nước nào có mức độ lạm phát cao hơn nước kia thì đồng tiền của nước đó có sức mua thấp hơn nước kia (tỷ giá hối đoái tăng), nước nào  mức độ lạm phát cao hơn mức độ lạm phát của khu vực và cao hơn mức độ lạm phát bình quân thế giới thì đồng tiền nước đó mất giá liên tục (tỷ giá hối đoái tăng liên tục). 


Ví dụ: Trong điều kiện cạnh tranh lành mạnh, năng suất lao động của hai nước là như nhau, quản chế hối ngoại tự do. Mặt hàng A ở Mỹ là 1 USD còn ở Pháp là 10 FRF, điều này có nghĩa là ngang sức mua đối nội của hai đồng tiền này là USD/FRF =  10.

Nếu ở Mỹ tỷ lệ lạm phát là 5% và ở Pháp tỷ lệ lạm phát là 10% thì giá cả mặt hàng A ở Mỹ là 1,05 USD còn ở Pháp là 11 FRF, như vậy ngang sức mua của hai đồng tiền này là : USD/FRF = 11/1,05 = 10,4761

Mức chênh lệch tỷ giá là 0,4761 hay 4,76% tương đương mức chênh lệch lạm phát 5%, qua đó ta thấy tỷ giá biến động do lạm phát phụ thuộc mức chênh lệch lạm phát của hai đồng tiền yết giá và định giá.


Tóm lại, lạm phát là nhân tố ảnh hưởng cùng chiều đến tỷ giá hối đoái. Nhà nước muốn quản lý được thị trường ngoại hối và điều tiết tỷ giá theo mục tiêu nhất định, cần kiểm soát được lạm phát ở tỷ lệ hợp lý. 

Câu hỏi thảo luận: 

Ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến hoạt động du lịch?
5. Phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái
Mục tiêu:


- Trình bày được tác dụng của các phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái
5.1. Chính sách chiết khấu


Chính sách chiết khấu là chính sách mà ngân hàng Trung ương bằng cách thay đổi lãi suất cho vay chiết khấu của mình để điều chỉnh tỷ giá hối đoái trên thị trường. Khi tỷ giá hối đoái lên cao đến mức nguy hiểm, muốn điều chỉnh tỷ giá hối đoái giảm xuống, ngân hàng Trung ương nâng cao lãi suất chiết khấu, làm cho  lãi suất trên thị trường tăng lên, kết quả là các nguồn vốn ngắn hạn trên thị trường quốc tế chạy vào trong nước để thu lợi tức cao. Lượng vốn nước ngoài chạy vào sẽ góp phần làm dịu sự căng thẳng của  cầu vượt cung ngoại hối, do đó làm cho tỷ giá có xu hướng giảm xuống.


Chính sách chiết khấu cũng chỉ có ảnh hưởng nhất định và có hạn đối với tỷ giá hối đoái, bởi vì giữa tỷ giá hối đoái và lãi suất không có quan hệ nhận quả, lãi suất không phải là nhân tố quyết định sự vận động vốn của các nước. 


Lãi suất biến động do tác động của quan hệ cung cầu của vốn cho vay. Lãi suất có thể biến động trong phạm vi tỷ suất lợi nhuận bình quân và có thể vượt quá trong tình hình đặc biệt. Còn tỷ giá hối đoái do quan hệ cung cầu về ngoại hối quyết định hay do tình hình của cán cân thanh toán dư thừa hay thiếu hụt quyết định. Như vậy, nhân tố hình thành tỷ giá và lãi suất không giống nhau, do đó sự biến động của lãi suất không nhất định tác động đến tỷ giá hối đoái. 


Lãi suất tăng lên cao có thể thu hút vốn ngắn hạn của nước ngoài vào nhưng khi tình hình kinh tế chính trị và tiền tệ trong nước đó không ổn định thì vấn đề đặt ra là sự đảm bảo an toàn cho số vốn đó chứ không phải là vấn đề thu được lãi nhiều.


Ví dụ : trong cuộc khủng hoảng đô la Mỹ, mặc dù lãi suất của USD trên thị trường New York cao gấp rưỡi thị trường London, gấp ba lần thị trường Tây Đức, nhưng vốn ngắn hạn vẫn không chạy vào Mỹ mà đổ dồn vào Tây Đức và Nhật, mặc dù các nước này thực hiện chính sách lãi suất thấp, bởi vì nguy cơ phá giá đô la Mỹ sắp trở thành hiện thực. Tuy nhiên không nên hoàn toàn coi thường chính sách chiết khấu. Nếu tình hình tiền tệ của các nước đại thể như nhau thì phương hướng đầu từ ngắn hạn vẫn hướng vào những nước có lãi suất cao.

Ví dụ : Năm 1964, ngân hàng Anh quốc nâng tỷ suất chiết khấu từ 5% lên 7%, do đó đã thu hút được vốn ngắn hạn chạy vào Anh, góp phần giải quyết những khó khăn của cán cân thanh toán quốc tế của Anh.

5.2. Sự can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại hối (chính sách hối đoái)


Đây là biện pháp tác động trực tiếp vào tỷ giá hối đoái, có nghĩa là Ngân hàng Trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách trực tiếp mua bán ngoại hối trên thị trường để điều chỉnh quan hệ cung cầu về ngoại tệ, từ đó tỷ giá hối đoái sẽ được điều chỉnh.


Khi tỷ giá hối đoái lên cao ngân hàng Trung ương tăng cường bán ngoại hối ra ngoài thị trường để kéo tỷ giá ngoại hối tụt xuống và ngược lại. Để thực hiện biện pháp này, ngân hàng Trung ương phải có lượng dự trữ ngoại hối lớn. Nếu cán cân thanh toán của một nước bị thiếu hụt thường xuyên thì khó có đủ số ngoại hối để thực hiện phương pháp này. Vì vậy, việc thực hiện chính sách ngoại hối phải được cân nhắc cẩn thận, đặc biệt khi ngân hàng Trung ương can thiệp bằng cách bán ngoại tệ ra thị trường cần phải có một lượng ngoại tệ đủ mạnh, tuyệt đối không can thiệp nửa vời.


Trong tình hình như trên, các nước tư bản chủ nghĩa phải dựa vào vốn dự trữ ngoại hối của nhau để cứu nguy đồng tiền của một nước nào đó. Vì vậy, 14 nước tư bản chủ nghĩa phát triển và Mỹ đã ký hiệp định thành lập quỹ dữ trữ ngân hàng liên bang và khoản tín dụng "SWAP" để hỗ trợ lẫn nhau giữa các ngân hàng Trung ương nhằm tác động đến quan hệ cung cầu ngoại hối của nước sử dụng tín dụng SWAP để bình ổn tỷ giá hối đoái của nước đó.

5.3. Lập  quỹ bình ổn tỷ giá


Quỹ bình ổn tỷ giá hối đoái là hình thức biến tướng của chính sách hối đoái, nhằm chủ động tạo ra một lượng dự trữ ngoại hối để ứng phó với sự biến động của tỷ giá hối đoái, thông qua chính sách hoạt động công khai trên thị trường.


Về nguyên tắc, ngân hàng Trung ương và các nước không chịu trách nhiệm điều tiết sự biến động của tỷ giá thả nổi. Song do khủng hoảng hối đoái trầm trọng, tiền tệ các nước ngày một mất giá và tỷ giá biến động mãnh liệt đã ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hoá, các nước đã thành lập quỹ bình ổn hối đoái để điều tiết tỷ giá của đồng tiền nước mình.


Theo số liệu của ngân hàng dự trữ liên bang New York, các nước tư bản chủ nghĩa đã chi một khoản khá lớn trích ra trong quỹ của mình khoảng 300 tỷ đô la từ đầu năm 1973, trong đó chỉ riêng từ tháng 8/1977 đến tháng 2/1978 đã chi ra 60 tỷ đô la để duy trì tỷ giá hối đoái của họ. Riêng tháng 3/1978, quỹ của ngân hàng dự trữ liên bang và khoản tín dụng SWAP đã đạt tới 22,6 tỷ đô la để thực hiện cho mục đích này.


Kinh nghiệm của các nước trên thế giới đã chỉ ra rằng tác dụng của việc lập quỹ bình ổn tỷ giá rất có hạn vì khi đã bị khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng ngoại hối, lượng dự trữ của quỹ này cũng giảm đi và không đủ sức để điều tiết tỷ giá. Quỹ này chỉ có tác dụng khi khủng hoảng ngoại hối ít nghiêm trọng và có nguồn tín dụng quốc tế hỗ trợ như tín dụng SWAP 

5.4. Phá giá tiền tệ


Phá giá tiền tệ là một chính sách kinh tế, tài chính của Nhà nước để tác động đến tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế bằng cách đánh tụt sức mua của tiền tệ nước mình so với ngoại tệ, tức là nâng cao tỷ giá hối đoái  của một đơn vị ngoại tệ.


Ví dụ: Tháng 12/1971 đô la Mỹ phá giá 7,89% tức là giá bảng Anh tăng từ 2,40 USD lên 2,605USD, tương ứng sức mua của một USD giảm từ 0,416 GBP còn 0,383GBP.


Tác động của chính sách phá giá tiền tệ đối với nước tiến hành phá giá có thể là:


- Khuyến khích xuất khẩu hàng hoá, hạn chế nhập khẩu hàng hoá, do đó có tác dụng khôi phục lại sự cân bằng của cán cân ngoại thương, góp phần cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, việc cải thiện cán cân ngoại thương có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc vào khả năng đẩy mạnh xuất  khẩu của nước tiến hành phá giá tiền tệ và năng lực cạnh tranh của hàng hoá xuất khẩu của nước đó.


- Khuyến khích nhập khẩu vốn, kiều hối, hạn chế xuất khẩu vốn cũng như chuyển tiền ra nước ngoài, làm tăng khả năng cung ngoại hối, giảm nhu cầu về ngoại hối, nhờ đó tỷ giá hối đoái sẽ giảm.


- Khuyến khích du lịch vào trong nước, hạn chế du lịch ra nước ngoài.

- Cướp không một phần giá trị thực tế của những ai nắm đồng tiền phá giá trong tay.

5.5. Nâng giá tiền tệ


Nâng giá tiền tệ là việc nâng giá chính thức đơn vị tiền tệ nước mình so với ngoại tệ, tức là hạ thấp tỷ giá hối đoái của một đơn vị ngoại tệ.


Ảnh hưởng của nâng giá tiền tệ đối với ngoại thương của một nước hoàn toàn ngược lại với phá giá tiền tệ. Nâng giá tiền tệ trong điều kiện hiện nay thường xảy ra dưới áp lực của một nước muốn tăng khả năng cạnh tranh hàng hoá của mình vào nước có cán cân thanh toán và cán cân thương mại dư thừa.


Ví dụ : Đức là một nước có cán cân thanh toán và cán cân thương mại dư thừa đối với Mỹ, Anh và Pháp. Để hạn chế nhập khẩu hàng hoá của Đức vào nước mình, Mỹ, Anh và Pháp thúc ép Đức phải nâng giá DEM. Sau khi nâng hàm lượng vàng của DEM lên 5% vào năm 1961, Chính phủ Đức đã phải nhiều lần nâng giá đồng tiền của mình dưới áp lực của các nước bạn như Mỹ, Anh, Pháp, Ý. Tình hình đối với đồng yên Nhật cũng tương tự như vậy. Bên cạnh đó, không ngoại trừ khả năng Chính phủ Đức và Nhật coi biện pháp nâng giá đồng tiền của mình như một biện pháp hữu hiệu để tránh phải tiếp nhận đồng đô la mất giá đang "chạy trốn" khỏi Mỹ và Anh vào nước mình, giữ vững lưu thông tiền tệ và tín dụng, duy trì sự ổn định của tỷ giá hối đoái.


Ngoài ra, đối với một vài nước như Nhật Bản là nước có nền kinh tế phát triển quá “nóng”, muốn làm “lạnh” nền kinh tế để tránh khủng hoảng cơ cấu thì dùng chính sách nâng giá tiền tệ để giảm xuất khẩu hàng hoá, giảm đầu tư vào trong nước. Và nâng giá đồng Yên Nhật tạo điều kiện để Nhật chuyển vốn đầu tư ra bên ngoài, xây dựng và giữ vững thị trường bên ngoài chính là vấn đề sống còn của kinh tế Nhật Bản. 

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:


+  Nội dung đánh giá:

Khái niệm về tỷ giá

Phương pháp yết tỷ giá

Các loại tỷ giá hối đoái

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái


+  Hình thức đánh giá:

Kiểm tra viết, trắc nghiệm

* Ghi nhớ

+ Khái niệm tỷ giá hối đoái

+ Phân biệt phương pháp yết tỷ giá trực tiếp và phương pháp yết tỷ giá gián tiếp

+ Phân biệt được đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá 

+ Phân biệt được tỷ giá mua, tỷ giá bán

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Tỷ giá hối đoái là gì? Cơ sở để xác định tỷ giá hối đoái?

2. Phân biệt từng cặp khái niệm sau: phương pháp yết tỷ giá trực tiếp, phương pháp yết tỷ giá gián tiếp; đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá; tỷ giá mua và tỷ giá bán?

3. Các loại tỷ giá hối đoái?

4. Hãy phân tích các nhân tố làm biến động tỷ giá hối đoái?

BÀI TẬP
Bài tập 1:

a. Giả sử có các tỷ giá sau đây:

	USD/VND = 15.650/15.680

USD/CHF = 6,2314/44

GBP/USD = 1,4568/85
	USD/HKD = 4,76/4,92

USD/JPY = 114,21/114,81

AUD/USD = 0,7864/94


Hãy xác định các tỷ giá mà ngân hàng sẽ áp dụng khi khách hàng muốn:

	- mua HKD trả bằng đồng VND

- bán CHF lấy đồng VND

- mua JPY trả bằng đồng VND

- bán GBP lấy đồng VND
	- mua AUD trả bằng đồng VND

- bán GBP lấy đồng AUD

- mua GBP lấy đồng HKD

- bán AUD lấy đồng CHF


b. Căn cứ vào các tỷ giá ở trên, hãy xác định số tiền phải trả hoặc nhận được khi mua hoặc bán một đồng tiền nào đó trong các trường hợp sau:


- Khách hàng mua 120.000 USD bằng VND


- Khách hàng bán 12.358.000 JPY lấy USD


- Khách hàng bán 960.000 HKD lấy USD


- Khách hàng mua 28.230 GBP bằng USD


- Khách hàng bán 92.500 USD lấy CHF


- Khách hàng bán 56.900 USD lấy AUD

Bài tập 2: Một khách du lịch Trung Quốc có nhu cầu đổi 1.052 Nhân dân tệ thành Việt Nam đồng tại quầy Lễ tân. Hãy xác định số Việt Nam đồng Lễ tân phải trả cho ng​ời khách đó? Biết tỷ giá giữa Nhân dân tệ và Việt Nam đồng là: CNY/VND = 2.085/2.200.
Bài tập 3: Một khách du lịch muốn đổi 530 CHF ra SEK tại quầy lễ tân. Hãy cho biết lễ tân khách sạn sẽ phải trả cho người khách đó bao nhiêu SEK? Biết tỷ giá: 

        USD/SEK = 7,5510/90 và USD/CHF = 1,8425/55

Bài tập 4: Một khách du lịch A cần phải thanh toán 456 GBP cho khách sạn. Người này muốn thanh toán bằng AUD. Hãy xác định số AUD mà người khách này cần phải thanh toán? Biết tỷ giá: 

        GBP/USD = 1,678/88 và AUD/USD = 0,8520/35

Bài tập 5: Hãy tính số EUR mà công ty Lữ hành Mặt Trời Mọc phải thanh toán cho Khách sạn. Biết: 

- Thời gian sử dụng: 5 ngày đêm

- Giá phòng suite (đôi): 500.000 đ/p
- Số khách sử dụng phòng suite: 4 người
- Giá phòng Superior (đơn): 300.000đ/p
- Số khách sử dụng phòng Superior: 10 người
- Tỷ giá: USD/VND = 17.070/17.170
               EUR/USD = 1,489/1,493

Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Tỷ giá hối đoái là giá cả của đồng tiền nước này được biểu thị bằng:

a. Một số đồng tiền nước khác

b. Một đồng tiền nước khác



     
c. Một số đồng tiền của một số nước khác

Câu 2: Nhìn vào tỷ giá USD/DEM, ta có thể biết:

a. USD là đồng tiền định giá, DEM là đồng tiền yết giá

b. USD là đồng tiền yết giá, DEM là đồng tiền định giá

c. Tuỳ thuộc tỷ giá đó được công bố ở Mỹ hay Đức 

Câu 3: Nhìn vào tỷ giá công bố GBP/CNY = 16.050, ta có thể biết:

a. Một GBP bằng 16.050 CNY





b. Một CNY bằng 16.050 GBP
c. Tuỳ thuộc tỷ giá đó được công bố ở Anh hay Trung Quốc

Câu 4: Dựa vào chế độ bản vị vàng, tỷ giá hối đoái được xác định dựa vào việc so sánh: 

a. Hai đồng tiền vàng của hai nước 

b. Hàm lượng vàng tương ứng của hai đồng tiền


 c. cả a & b

Câu 5: Tỷ giá hối đoái được xác định dựa vào:

a. chế độ bản vị vàng
b. ngang giá sức mua của đồng tiền 





c. cả a & b 

Câu 6: Căn cứ vào thời điểm mua bán, có các loại tỷ giá:

a. Tỷ giá giao nhận ngay, tỷ giá giao nhận có kỳ hạn

      
b. Tỷ giá mở cửa, tỷ giá đóng cửa

c. Tỷ giá giao nhận ngay, tỷ giá đóng cửa

Câu 7: Căn cứ vào tính chất áp dụng tỷ giá hối đoái, có các loại tỷ giá:

a. Tỷ giá giao nhận ngay, tỷ giá giao nhận có kỳ hạn

    
b. Tỷ giá mở cửa, tỷ giá đóng cửa

c. Tỷ giá điện hối, tỷ giá thư hối

Câu 8: Tỷ giá thường được yết tại các ngân hàng là tỷ giá:

a. Tỷ giá chính thức


        b. Tỷ giá thư hối

 c. Tỷ giá điện hối

Câu 9: Tỷ giá thị trường là tỷ giá: 

a. do Ngân hàng trung ương công bố


    
b. do các ngân hàng thương mại công bố

c. hình thành trên thị trường ngoại hối tự do

Câu 10: Tỷ giá chính thức là tỷ giá:  

a. do Ngân hàng trung ương công bố


  
c. hình thành trên thị trường ngoại hối tự do

c. do các ngân hàng thương mại công bố

Câu 11: Tỷ giá chính thức là tỷ giá: 

a. dùng để kinh doanh ngoại tệ



b. mang tính chất định hướng cho thị trường

c. cả a & b

Câu 12: Đơn vị được phép xác định và công bố tỷ giá ở Việt Nam là:

a. Các ngân hàng thương mại





b. Ngân hàng Trung ương

c. Viện hối đoái

Câu 13: Ngân hàng công bố tỷ giá GBP/JPY = 6.705. Đây là phương pháp yết giá:

a. Trực tiếp




b. Gián tiếp


c. Tuỳ thuộc vào tỷ giá đó được yết ở Anh hay Nhật

Câu 14: Phương pháp yết giá trực tiếp được áp dụng ở:

a. hầu hết các quốc gia trên thế giới



  
b. những quốc gia có đồng tiền mạnh

c. một số ít quốc gia trên thế giới 

Câu 15: Những đồng tiền được yết giá theo phương pháp gián tiếp là:

a. JPY, GBP, USD, CNY

           b. USD, EUR, CAD, GBP
       
c. USD, SGD, EUR, AUD
Câu 16: Tỷ giá mua của ngân hàng:

a. nhỏ hơn tỷ giá bán của khách hàng

   
b.lớn hơn tỷ giá mua của khách hàng

c. bằng tỷ giá bán của khách hàng

Câu 17: Tỷ giá mua của ngân hàng:

a. lớn hơn tỷ giá bán của khách hàng

   
b. nhỏ hơn tỷ giá mua của khách hàng

c. bằng tỷ giá mua của khách hàng

Câu 18: Tỷ giá bán của ngân hàng:

a. bằng tỷ giá mua của khách hàng

   
b. nhỏ hơn tỷ giá bán của khách hàng
c. lớn hơn tỷ giá mua của khách hàng
Câu 19: Tỷ giá bán của ngân hàng:

a. nhỏ hơn tỷ giá mua của khách hàng
   b. lớn hơn tỷ giá bán của khách hàng
c. lớn hơn tỷ giá mua của ngân hàng

Câu 20: Biết tỷ giá USD/VND và USD/JPY, ta có thể tính được tỷ giá: 

a. JPY/VND = USD/VND : USD/JPY ; VND/JPY = USD/JPY : USD/VND 

b. JPY/VND = USD/JPY : USD/VND ; VND/JPY = USD/VND : USD/JPY 

c. JPY/VND = USD/JPY : USD/VND ; VND/JPY = USD/JPY : USD/VND 

Câu 21 : Biết AUD/THB và AUD/USD, ta có thể tính tỷ giá mua USD của khách hàng:

a. BidKUSD/THB = AskNAUD/THB : AskNAUD/USD

b. BidKTHB/USD = AskNAUD/THB : AskNAUD/USD

c. BidKTHB/USD = AskNAUD/USD : AskNAUD/THB

Câu 22: Biết AUD/THB và AUD/USD, ta có thể tính tỷ giá bán THB của khách hàng:

a. AskKTHB/USD = BidNAUD/USD : BidNAUD/THB

b. AskKTHB/USD = BidNAUD/THB : BidNAUD/USD

c. AskKUSD/THB = BidNAUD/USD : BidNAUD/THB

Câu 23: Biết tỷ giá AUD/THB và USD/THB, ta có thể tính được tỷ giá:

a. AUD/USD = USD/THB : AUD/THB ; USD/AUD = AUD/THB : USD/THB 
b. AUD/USD = AUD/THB : USD/THB ; USD/AUD = USD/THB : AUD/THB 

c. AUD/USD = USD/THB : AUD/THB ; USD/AUD = USD/THB : AUD/THB 
Câu 24: Biết USD/VND và JPY/VND, ta có thể tính tỷ giá bán USD của khách hàng:

a. AskKUSD/JPY = BidNJPY/VND : BidYUSD/VND
b. AskKJPY/USD = BidNUSD/VND : BidNJPY/VND 

c. AskKUSD/JPY = BidNUSD/VND : BidNJPY/VND 

Câu 25: Biết USD/VND và JPY/VND, ta có thể tính tỷ giá mua JPY của khách hàng:

a. BidKUSD/JPY = AskNUSD/VND : AskNJPY/VND

b. BidKJPY/USD = AskNJPY/VND : AskNUSD/VND 

c. BidKJPY/USD = AskNUSD/VND : AskNJPY/VND

Câu 26:  Biết USD/JPY và AUD/USD, ta có thể tính tỷ giá:

a. AUD/JPY = USD/JPY x AUD/USD

b. AUD/JPY = 1/ USD/JPY x AUD/USD

Câu 27: Biết USD/JPY và AUD/USD, ta có thể tính tỷ giá:

a. JPY/AUD = USD/JPY x AUD/USD

b. JPY/AUD = 1/ USD/JPY x AUD/USD

Câu 28: Biết AUD/THB và USD/AUD, ta có thể tính tỷ giá bán THB của khách hàng:

a. AskKUSD/THB = BidNAUD/THB x BidNUSD/AUD

b. AskKTHB/USD = 1/ BidNAUD/THB x BidNUSD/AUD

c. AskKTHB/USD = BidNAUD/THB : BidNUSD/AUD

Câu 29: Biết USD/VND và VND/JPY, ta có thể tính tỷ giá mua USD của khách hàng:

a. BidKJPY/USD = AskNUSD/VND x AskN VND/JPY

b. BidKUSD/JPY = 1/ AskNUSD/VND x AskN VND/JPY

c. BidKUSD/JPY = AskNUSD/VND x AskN VND/JPY

Câu 30: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán dư thừa

b.  Tỷ lệ lạm phát tăng






c. Cả a & b
Câu 31: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán thiếu hụt

b.  Tỷ lệ lạm phát tăng






c. Cả a & b

Câu 32: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán thiếu hụt

b.  Tỷ lệ lạm phát giảm






c. cả a & b
Câu 33: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng do:

a. Tình trạng dư thừa của cán cân thanh toán

b. Thu nhập thực tế của người dân tăng



c. Cả a & b

Câu 34: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán dư thừa

b.  Tỷ lệ lạm phát giảm



         
c. Thu nhập thực tế của người dân tăng

Câu 35: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán dư thừa

b.  Tỷ lệ lạm phát giảm



           
c. Nhu cầu ngoại hối bất thường tăng

Câu 36: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, khi tỷ lệ lạm phát tăng thì:

a. Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm

b. Tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng

c. Tỷ giá hối đoái có xu hướng ổn định

Câu 37: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, khi thu nhập thực tế của người dân tăng thì:

a. Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm

b. Tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng

c. Tỷ giá hối đoái có xu hướng ổn định
Câu 38: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, khi nhu cầu về ngoại hối bất thường tăng thì:

a. Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm

b. Tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng

c. Tỷ giá hối đoái có xu hướng ổn định

Câu 39: Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, khi thực trạng cán cân thanh toán thiếu hụt thì:

a. Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm

b. Tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng

c. Tỷ giá hối đoái có xu hướng ổn định

Câu 40: Một nước có tỷ lệ lạm phát cao hơn các nước khác trong khu vực thì:

a. Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm

b. Tỷ giá hối đoái có xu hướng giữ nguyên


    
c. Tỷ giá hối đoái có xu hướng tăng

Câu 41: Muốn điều chỉnh tỷ giá hối đoái tăng lên, Ngân hàng trung ương sẽ:

a. tăng lãi xuất cho vay chiết khấu


        
b. trực tiếp bán ngoại hối trên thị trường

c. áp dụng chính sách nâng giá tiền tệ

Câu 42: Muốn điều chỉnh tỷ giá hối đoái tăng lên, Ngân hàng trung ương sẽ:

a. giảm lãi xuất cho vay chiết khấu


        
b. trực tiếp mua ngoại hối trên thị trường

c. áp dụng chính sách nâng giá tiền tệ

Câu 43: Muốn điều chỉnh tỷ giá hối đoái tăng lên, Ngân hàng trung ương sẽ:

a. tăng lãi xuất cho vay chiết khấu


        
b. trực tiếp mua ngoại hối trên thị trường

c. áp dụng chính sách phá giá tiền tệ

Câu 44: Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán dư thừa

b.  Tỷ lệ lạm phát giảm






c. Cả a & b
Câu 45: Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán dư thừa 

b.  Tỷ lệ lạm phát giảm






c. Cả a & b

Câu 46: Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán dư thừa

b.  Tỷ lệ lạm phát tăng






c. cả a & b
Câu 47: Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm do:

a. Tình trạng thiếu hụt của cán cân thanh toán

b. Thu nhập thực tế của người dân giảm



c. Cả a & b

Câu 48: Tỷ giá hối đoái có xu hướng giảm do:

a. Thực trạng của cán cân thanh toán thiếu hụt

b.  Tỷ lệ lạm phát tăng



          
c. Thu nhập thực tế của người dân giảm

Câu 49: Muốn điều chỉnh tỷ giá hối đoái giảm xuống, Ngân hàng trung ương sẽ:

a. tăng lãi suất cho vay chiết khấu


        
b. trực tiếp bán ngoại hối trên thị trường

c. áp dụng chính sách phá giá tiền tệ

Câu 50: Muốn điều chỉnh tỷ giá hối đoái giảm xuống, Ngân hàng trung ương sẽ:

a. tăng lãi suất cho vay chiết khấu


        
b. trực tiếp mua ngoại hối trên thị trường

c. áp dụng chính sách nâng giá tiền tệ

Câu 51: Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng tăng:

a. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng, lượng khách du lịch quốc tế đi giảm

b. Lượng khách du lịch quốc tế đi tăng, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm

c. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và lượng khách du lịch quốc tế đi đều tăng

Câu 52: Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng tăng sẽ có lợi cho:

a. Các công ty kinh doanh lữ hành gửi khách
 & nhận khách tại Việt Nam
         

b. Các nhà kinh doanh khách sạn & các công ty kinh doanh lữ hành gửi khách tại Việt Nam

c. Các công ty kinh doanh lữ hành nhận khách & các nhà kinh doanh khách sạn tại Việt Nam

Câu 53: Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng giảm:

a. Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng, lượng khách du lịch quốc tế đi giảm

b. Lượng khách du lịch quốc tế đi tăng, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm

c. Lượng khách du lịch quốc tế đến và lượng khách du lịch quốc tế đi đều giảm

Câu 54: Tỷ giá hối đoái USD/VND có xu hướng giảm sẽ có lợi cho:

a. Các công ty kinh doanh lữ hành gửi khách
 tại Việt Nam

         

b. Các nhà kinh doanh khách sạn tại Việt Nam

c. Các công ty kinh doanh lữ hành nhận khách tại Việt Nam

CHƯƠNG 3
THANH TOÁN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Mã chương: MH13-03

Giới thiệu:

Quá trình trao đổi hàng hoá và dịch vụ giữa các tác nhân trong nền kinh tế rất phong phú và đa dạng, với điều kiện và tính chất khác nhau, vì vậy phải thiết lập nhiều hình thức chi trả khác nhau nhằm giúp các chủ thể thanh toán có điều kiện lựa chọn những hình thức thanh toán sao cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị mình, tạo điều kiện cho việc thanh toán được tiến hành nhanh nhất, chính xác, thuận tiện và hiệu quả nhất. Do yêu cầu phát triển vượt bậc của nền kinh tế thị trường, ngày nay ngoài việc thanh toán bằng tiền mặt, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng được phát triển mạnh mẽ. Nghiên cứu chương này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đặc điểm, nội dung của các hình thức thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không bằng tiền mặt.

Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm của thanh toán tiền mặt và không dùng tiền mặt

- Phân biệt được các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
- Phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa thanh toán tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt
- Tuân thủ quy định về các loại thanh toán được chấp nhận tại nhà hàng
Nội dung chính:
1. Thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị trường
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, nội dung của thanh toán tiền mặt
- Trình bày được các ưu, nhược điểm của thanh toán tiền mặt
1.1. Khái niệm thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị trường

Thanh toán tiền mặt là hình thức thanh toán mà người mua dùng tiền mặt là nội tệ hoặc ngoại tệ để thanh toán cho người bán tiền mua sản phẩm, dịch vụ tại những địa điểm do hai bên thoả thuận.
1.2. Nội dung của thanh toán dùng tiền mặt

Thanh toán bằng tiền mặt chủ yếu phục vụ các mối quan hệ kinh tế giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhà nước, các xí nghiệp, tổ chức kinh tế với nhân dân lao động. Chẳng hạn việc trả lương cho công nhân viên, người lao động được thực hiện bằng tiền mặt, nhân dân lao động lại dùng tiền mặt để mua hàng hoá, lao vụ, dịch vụ…

Các nội dung thanh toán dùng tiền mặt:

- Sự vận động cuả tiền tệ quan hệ phụ thuộc so với sự vận động của vật tư hàng hoá cả về thời gian và không gian có nghĩa là quan hệ thanh toán được tiến hành một cách trực tiếp theo kiểu “ giao hàng, nhận tiền”

- Trong thanh toán dùng tiền mặt, tiền mặt là vật môi giới. Công việc thanh toán được tiến hành nhanh chóng thuận lợi nếu như có đủ tiền sẽ có hàng hoá, dịch vụ.

- Trong thanh toán dùng tiền mặt, chỉ xuất hiện vai trò của người mua và người bán và cũng đóng vai trò kết thúc quá trình thanh toán. Toàn bộ quá trình thanh toán có được thực hiện thuận lợi hay không được quyết định bởi những người thực hiện 

- Khi tiến hành nghiệp vụ thanh toán dùng tiền mặt phải dựa trên cơ sở các hoá đơn chứng từ thanh toán làm căn cứ để thực hiện việc chi trả. 
1.3. Ưu, nhược điểm của thanh toán tiền mặt

a. Ưu điểm
- Đảm bảo thoả mãn các giao dịch thường xuyên hàng ngày, có giá trị nhỏ của doanh nghiệp, cư dân.
- Tốn ít thời gian, thủ tục.
b. Nhược điểm:

 - Chi phí để tổ chức sự vận động của tiền tệ rất tốn kém như: chi phí in ấn, chi phí bảo quản, vận chuyển tiền, chi phí kiểm đếm tiền.
            - Nhà nước khó giám sát các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, cá nhân trong xã hội.
            - Thói quen thanh toán tiền mặt làm một lượng tiền lớn tồn tại trong dân không được vận động vào quá trình huy động vốn và đầu tư.
2. Thanh toán không dùng tiền mặt 
Mục tiêu:
            - Trình bày được khái niệm, bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt
- Trình bày được các nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt

- Phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa thanh toán tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt


- Nêu được ý nghĩa của thanh toán không dùng tiền mặt

2.1. Khái niệm


Thanh toán không dùng tiền mặt là tổng hợp tất cả các khoản thanh toán tiền tệ trong nền kinh tế quốc dân được thực hiện bằng cách tính chuyển tiền trên tài khoản hoặc bù trừ lẫn nhau thông qua ngân hàng mà không trực tiếp sử dụng tiền mặt trong khoản thanh toán đó.

2.2. Bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt


Tất cả các quan hệ trao đổi, mua bán hàng  hoá, dịch vụ và các hoạt động khác trong nền kinh tế đều kết thúc bằng khâu thanh toán. Việc thanh toán có thể thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt hay không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiền mặt xuất hiện từ lâu trong lịch sử, tuy nhiên nó chỉ thực sự phát triển và ngày càng hoàn thiện trong nền kinh tế thị trường. Ngày nay, ở bất cứ quốc gia nào, thanh toán không dùng tiền mặt qua trung gian ngân hàng đều được áp dụng rộng rãi, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khối lượng thanh toán và được coi là cách thức thanh toán mang lại nhiều tiện ích, có hiệu quả nhất.


Thanh toán không dùng tiền mặt có những bản chất sau:


- Sự vận động cuả tiền tệ độc lập so với sự vận động của vật tư hàng hoá cả về thời gian và không gian. Khác với thanh toán tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt không phải được tiến hành một cách trực tiếp theo kiểu “ giao hàng, nhận tiền” mà việc tiến hành giao hàng ở nơi này, nhưng việc thanh toán lại ở nơi khác, trong thời gian khác. Vì vậy, phương án thanh toán không dùng tiền mặt được chấp nhận sử dụng nhưng phải hạn chế thấp nhất mọi rắc rối có thể xảy ra trong thanh toán.


- Trong thanh toán không dùng tiền mặt, không xuất hiện vật môi giới (tiền mặt) mà chỉ xuất hiện tiền dưới hình thức ghi sổ hay còn gọi là bút tệ và được ghi chép trên các chứng từ và sổ sách kế toán. Chính vì bản chất này của thanh toán không dùng tiền mặt mà các bên tham gia thanh toán mà đặc biệt là người mua phải nhất định mở tài khoản tại ngân hàng và phải có tiền trong tài khoản đó nếu không việc thanh toán sẽ không được tiến hành.


- Trong thanh toán không dùng tiền mặt, vai trò của ngân hàng là rất to lớn. Đây là vai trò của người tổ chức cung cấp các dịch vụ thanh toán cho người trả tiền, người nhận tiền và hưởng lệ phí dịch vụ thanh toán. Ngoài hai hoặc nhiều đơn vị mua bán tham gia, ngân hàng được xem là đối tượng trung gian không thể thiếu trong thanh toán không dùng tiền mặt. Toàn bộ quá trình thanh toán có được thực hiện thuận lợi hay không được quyết định bởi người thực hiện và ngân hàng cũng đóng vai trò kết thúc quá trình thanh toán.


- Khi tiến hành nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt phải sử dụng các chứng từ thanh toán. Chứng từ thanh toán là các phương tiện chuyển tải những điều kiện thanh toán và được sử dụng làm căn cứ để thực hiện việc chi trả. Chứng từ thanh toán gồm các lệnh thu và lệnh chi do chính người nhận tiền hay người trả tiền lập ra. Kèm theo lệnh thu và lệnh chi có thể còn có các chứng từ phụ khác như: chứng từ thương mại, giấy báo liên hàng, ….tất cả các chứng từ này vừa là căn cứ để thanh toán, vừa là cơ sở cho việc hạch toán kế toán ở tất cả các chủ thể tham gia thanh toán.


- Công cụ chủ yếu trong thanh toán không dùng tiền mặt là Thẻ. Thẻ có thể là thẻ ghi nợ (DEBIT CARD), thẻ rút tiền (ATM CARD) …


Thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức và thực hiện tốt sẽ phát huy tác dụng tích cực của nó.

2.3. Các nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt

* Đối tượng


Đối tượng của thanh toán không dùng tiền mặt là các khoản chi trả tiền hàng hoá, dịch vụ và thanh toán các khoản nợ của các tác nhân kinh tế.

* Chủ thể


Trong thanh toán không dùng tiền mặt, chủ thể là những bên tham gia vào việc thực hiện một khoản chi trả nhất định.


 - Người trả tiền: có thể là người mua hàng hoá, dịch vụ hoặc là người trả nợ. Người trả tiền đóng vai trò quyết định trong quá trình thanh toán và là người mở đầu cho quá trình thanh toán. Người trả tiền phải xác định những điều kiện trả tiền của mình, những điều kiện đó phải phù hợp với những cam kết theo hợp đồng kinh tế hoặc theo luật định. Người trả tiền cũng có quyền khước từ chi trả hoặc khiếu nại đối với số tiền đã trả nếu các chủ thể khác vi phạm những cam kết hay luật định.


- Người nhận tiền: là người được hưởng một khoản tiền nào đó do bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ sẽ nhận được các khoản tiền theo các hợp đồng hoặc khế ước vay nợ và thường đóng vai trò thụ động trong thanh toán, nghĩa là tiếp nhận tiền từ phía người trả tiền.
* Các trung gian thanh toán


Các trung gian thanh toán không dùng tiền mặt gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, các tổ chức tín dụng khác … Những tổ chức này có nghĩa vụ thực hiện đúng đắn những uỷ nhiệm của khách hàng trong phạm vi số dư tiền gửi và được quyền từ chối thanh toán nếu tài khoản không đủ tiền, giám sát các điều kiện thanh toán đã thoả thuận và được hưởng thù lao nhất định. Đồng thời chịu trách nhiệm liên đới với hai bên khách hàng, nếu do thiếu sót trong quá trình thanh toán gây thiệt hại cho khách hàng thì có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại và tuỳ theo mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

* Chứng từ thanh toán


Trong thanh toán không dùng tiền mặt, chứng từ thanh toán là những phương tiện chuyển tải những điều kiện thanh toán và làm cơ sở để thực hiện việc chi trả tiền. Các chứng từ thanh toán phải có đầy đủ các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán mà Luật kế toán quy định. 


Tất cả các chứng từ thanh toán của chủ thể tham gia thanh toán đều phải lập trên mẫu in sẵn do ngân hàng in và nhượng bán. Những chứng từ đó phải được lập đủ niên, viết rõ ràng, không được tẩy xoá và phải nộp vào ngân hàng theo đúng quy định. Các ngân hàng có quyền từ chối việc thanh toán hoặc không tiếp nhận các giấy tờ thanh toán trong trường hợp chủ thể thanh toán vi phạm một trong các quy định của chế độ thanh toán hiện hành.

* Tài khoản thanh toán


Các bên trả tiền và nhận tiền phải có tài khoản thanh toán: đây là công cụ để phản ánh việc trả tiền và nhận tiền. Việc mở tài khoản và thực hiện thanh toán qua tài khoản được ghi bằng đồng Việt Nam, trường hợp mở tài khoản và thanh toán bằng ngoại tệ phải thực hiện theo quy chế quản lý ngoại hối của Chính phủ Việt Nam.

* Tranh chấp và chế tài


Tranh chấp và chế tài trong thanh toán chủ yếu phát sinh trong quan hệ thanh toán giữa các chủ thể thanh toán.


Người mua được quyền khiếu nại và bồi thường thiệt hại khi người bán không giao hàng theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết.


Người bán có quyền đòi bồi thường thiệt hại khi người mua trả tiền chậm so với thời gian quy định trong hợp đồng.


Chế tài khi có vi phạm thường do ngân hàng thực hiện bằng cách trích tiền một cách cưỡng chế đối với người vi phạm. Trong trường hợp cần thiết thì chế tài do toà án kinh tế thực hiện theo thủ tục tố tụng.
2.4. Ý nghĩa của thanh toán không dùng tiền mặt


- Thanh toán không dùng tiền mặt trực tiếp thúc đẩy quá trình vận động của vật tư, hàng hoá trong nền kinh tế, thông qua đó mà các mối quan hệ kinh tế lớn sẽ được giải quyết, nhờ vậy mà quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá được tiến hành thuận lợi hơn.


- Tổ chức tốt công tác thanh toán không dùng tiền mặt cho phép ngân hàng tập trung ngày càng nhiều các khoản vốn tiền tệ trong nền kinh tế, làm tăng nguồn vốn tín dụng để đầu tư vào quá trình tái sản xuất mở rộng. 


- Hình thức thanh toán này cho phép rút bớt một lượng tiền mặt trong lưu thông, tiết kiệm nhiều chi phí cho xã hội (chi phí in ấn, bảo quản, vận chuyển tiền) tạo điều kiện làm tốt công tác quản lý tiền tệ.


- Thanh toán không dùng tiền mặt cho phép kiểm soát được dễ dàng hơn tính hợp pháp của các quan hệ thanh toán trong nền kinh tế, hạn chế những thiệt hại, khắc phục ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra trong sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

3. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
Mục tiêu:


- Trình bày được khái niệm, nội dung của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: Hối phiếu, Séc, Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, Thẻ, Thư tín dụng, Voucher

- Trình bày được quy trình thanh toán của các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt


- Lập được một số chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
3.1. Hối phiếu

3.1.1. Khái niệm

Các nước tham gia ký kết Công ước Gieneve năm 1930 đã nhất trí sử dụng định nghĩa hối phiếu của Luật Hối phiếu 1882 của Anh làm dẫn chiếu trong khái niệm hối phiếu của Luật điều chỉnh hối phiếu ULB (Uniform Law for Bill of Exchange). Theo đó, khái niệm hối phiếu được diễn đạt như sau:


Hối phiếu là tờ mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày cụ thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó hoặc theo lệnh của người này để trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu.


Từ khái niệm trên, ta thấy các đối tượng trực tiếp liên quan đến hối phiếu là:


- Người ký phát hối phiếu: Trong quan hệ thương mại, người ký phát hối phiếu là người xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ. Để ký phát, người đó phải ký vào góc dưới bên phải mặt trước của tờ hối phiếu. Người ký phát hối phiếu là người đầu tiên được hưởng số tiền ghi trên hối phiếu, nếu không người đó có thể chuyển nhượng hối phiếu cho người khác. Trong trường hợp hối phiếu đã chuyển nhượng bị từ chối thanh toán, người ký phát hối phiếu phải có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người thụ hưởng hối phiếu.


- Người trả tiền hối phiếu (người bị trả tiền hối phiếu): là người nhận hối phiếu gửi tới - là người có trách nhiệm trả tiền cho hối phiếu khi đến hạn thanh toán (thông thường là người nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ). Đối với hối phiếu sử dụng trong phương thức tín dụng chứng từ, người trả tiền của hối phiếu lại là một ngân hàng do người nhập khẩu uỷ thác.


- Người thụ hưởng hối phiếu: là người có quyền nhận số tiền ghi trên hối phiếu. Như vậy, người thụ hưởng hối phiếu có thể là người ký phát hối phiếu, hoặc có thể là người khác do người ký phát chỉ định, hoặc do người thụ hưởng chuyển nhượng quyền hưởng lợi hối phiếu cho người hưởng lợi tiếp theo bằng thủ tục ký hậu.


- Người chấp nhận hối phiếu: là người bị ký phát sau khi chấp nhận hối hiếu.


- Người chuyển nhượng hối phiếu: là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay thủ tục ký hậu.


- Người bảo lãnh: là bất kỳ người nào ký tên vào hối phiếu trừ người ký phát và người bị ký phát.

3.1.2. Hình thức và nội dung của hối phiếu


a. Hình thức


- Hối phiếu phải được lập thành văn bản dưới hình thức chứng thư, gọn nhẹ, không cồng kềnh, đơn giản, rõ ràng, dễ nhận biết, mọi người có thể hiểu về nó như nhau.


Cho tới nay, nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước có hệ thống máy tính nối mạng rộng rãi đã xuất hiện hối phiếu với hình thức phi vật chất gọi là hối phiếu điện tử hay hối phiếu tin học. Cụ thể ở Pháp, từ năm 1973, hối phiếu tin học đã ra đời với đầy đủ các đặc điểm của một hối phiếu bằng văn bản nhưng được thanh toán tự động qua máy tính. Hình thức này của hối phiếu đang ngày càng phổ biến và có xu hướng thay thế dần các hối phiếu bằng giấy.


- Luật hối phiếu các nước đều không quy định hình mẫu, kích cỡ của hối phiếu. Do vậy, hối phiếu có thể tự lập ra hoặc điền vào mẫu in sẵn. Hình mẫu của hối phiếu không quyết định giá trị pháp lý của hối phiếu. 


Ở Việt Nam, hối phiếu phải được lập theo mẫu của ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hối phiếu thường được in sẵn những nội dung bắt buộc phải có và để trống những chỗ cần thiết để người ký phát điền vào. Khi ký phát hối phiếu, người ký phát chỉ cần điền vào chỗ trống những nội dung cần thiết bằng cách viết tay hay đánh máy.


- Ngôn ngữ trên tờ hối phiếu đươc các luật hối phiếu quy định cụ thể. Hiện nay, ngôn ngữ phổ biến của hối phiếu sử dụng trong thanh toán quốc tế là tiếng Anh. Một hối phiếu sẽ trở thành vô giá trị nếu nó được lập bằng hai ngôn ngữ trở lên hoặc viết bằng bút chì, mức đỏ hay thứ mực dễ phai. 
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- Hối phiếu thường được lập thành một bộ gồm hai hay nhiều bản. Mỗi bản đều phải đánh số thứ tự và đều có giá trị như nhau. Khi thanh toán người ta thường gửi hai bản hối phiếu kế tiếp nhau đến cho người trả tiền đề phòng trường hợp mất mát, thất lạc. Người trả tiền chỉ có nghĩa vụ thanh toán cho một bản nhìn thấy đầu tiên. Khi một bản hối phiếu đã được thanh toán, các bản đến sau sẽ không còn giá trị.

    No ……………………… (2)

EXCHANGE For ……………………… (1)

(3)……, (4) ……………………

At …(6) sight of this SECOND of EXCHANGE (FIRST of the same tenor and date being unpaid). Pay to the order of (7)………………………the sum of (5) …………………………….

Value received as  per our Invoice(s) No ……………………………………… dated …………………………………………………………………………………

Drawn under …………………………………………………………………………

Irrevocable Letter of Credit No ……………………………………………. 

Dated: ……………………………………….

To: (8) …………………………………….

                                                                                ……… (9), (10) ………………

…………………………………………………


Mẫu 3-1: Hối phiếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
b. Nội dung


Hối phiếu được quy định hết sức chặt chẽ về mặt nội dung. Theo ULB, một văn bản chỉ được công nhận là hối phiếu khi có đủ những yếu tố quy định dưới đây:


(1) Tiêu đề của hối phiếu: Một tờ hối phiếu phải có tiêu đề hối phiếu nằm ở phía trên cùng của tờ hối phiếu. Nếu thiếu đi tiêu đề này, hối phiếu sẽ trở nên vô giá trị. Tuy nhiên, nếu theo luật của Anh và Mỹ, một chứng từ có thể được thừa nhận là hối phiếu nếu nội dung của nó chứa đựng đầy đủ các yếu tố của hối phiếu mà không nhất thiết phải có tiêu đề Hối phiếu.


(2) Số hiệu hối phiếu: là số tham chiếu của hối phiếu, do người lập hối phiếu định đoạt theo nguyên tắc lưu hồ sơ của mình.


(3) Địa điểm ký phát hối phiếu: là nơi hối phiếu được ký phát hoặc nới người ký phát đóng trụ sở kinh doanh. Địa điểm ký phát là căn cứ xác định nguồn luật giải quyết những vấn đề liên quan đến việc ký phát hối phiếu. Trong trường hợp hối phiếu được phát hành ở Việt Nam nhưng lưu thông và thanh toán ở nước ngoài thì hối phiếu phải được phát hành theo quy định của luật Việt Nam – Điều 6, Mục 3 Luật CCCCN Việt Nam 2005). Nếu một hối phiếu không ghi rõ địa điểm ký phát thì được coi là ký phát tại địa chỉ của người ký phát.


(4)  Ngày tháng ký phát hối phiếu: Hối phiếu phải ghi rõ ngày tháng năm ký phát hối phiếu, nếu không nó bị coi là vô giá trị. Bởi điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kỳ hạn trả tiền của hối phiếu có kỳ hạn. Nếu trên hối phiếu có ghi câu: “ Sau X ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu, hãy trả theo lệnh của…” thì người trả tiền phải căn cứ và ngày tháng ký phát hối phiếu mà suy ra thời hạn trả tiền. Ngoài ra, ngày ký phát hối phiếu còn liên quan đến khả năng thanh toán của hối phiếu. Chẳng hạn nếu ngày ký phát hối phiếu xảy ra sau ngày người trả tiền hối phiếu mất khả năng thanh toán do bị phá sản, bị ra toà hoặc chết thì khả năng thanh toán của hối phiếu đó không còn nữa.


(5) Số tiền của hối phiếu: được ghi bằng chữ hoặc bằng số hoặc cả hai. Số tiền bằng số phải thống nhất với số tiền bằng chữ. Trong trường hợp có sự chệnh lệch, các luật hối phiếu đều cho phép người trả tiền có quyền chọn số tiền ghi bằng chữ hoặc số tiền nhỏ hơn để trả tiền. 


Số tiền ghi trên hối phiếu phải được ghi rõ ràng, chính xác số lượng tiền, đơn vị tiền tệ và là một số tiền nhất định có thể xác định được ngay mà không cần đến một phép tính toán nào. Cụ thể đối với hối phiếu trả sau mà ngày trả tiền đã được xác định trước, người ký phát không được ghi cạnh số tiền mức lãi suất sinh ra từ số tiền ghi trên hối phiếu mà phải ghi rõ số tiền phải trả là bao nhiêu (bao gồm cả tiền lãi). 


(6) Thời hạn trả tiền của hối phiếu: Trên hối phiếu phải ghi thời hạn trả tiền, nếu thiếu nội dung này, hối phiếu sẽ không có giá trị. Thời hạn trả tiền của hối phiếu phải được ghi một cách rõ ràng. Nếu thời hạn này được ghi một cách mơ hồ, không rõ nghĩa hoặc khó xác định hay làm cho hối phiếu trở thành mệnh lệnh trả tiền có điều kiện thì hối phiếu đó cũng bị coi là vô giá trị. Ví dụ: “Sau khi tàu biển cập cảng/ sau khi hàng hoá được kiểm nghiệm xong … thì trả cho bản thứ nhất của hối phiếu này …” Thời hạn trả tiền của hối phiếu gồm hai loại:


- Trả ngay: hối phiếu được trả tiền ngay sau khi được xuất trình cho người trả tiền. Hối phiếu trả tiền ngay được ghi như sau: “Ngay sau khi nhìn thấy bản thứ nhất/ hai của hối phiếu này …” (at the sight or after sight).


- Trả sau: hối phiếu được trả tiền vào một ngày xác định trong tương lai. Thời hạn trả tiền có thể ghi theo hai cách:



+ Trả vào một ngày nhất định được quy định cụ thể trên hối phiếu. Hối phiếu ghi thời hạn trả tiền theo cách này được gọi là hối phiếu ngày. Ví dụ: trên hối phiếu ghi: đến ngày 25 tháng sáu năm 2007, trả … (At 25th June 2007, pay …), người thụ hưởng phải xuất trình hối phiếu đúng ngày này để được thanh toán.



+ Trả sau một khoảng thời gian nhất định (trả tiền có kỳ hạn) tính từ ngày ký phát hối phiếu hoặc tính từ ngày xuất trình hối phiếu. Hối phiếu trả tiền có kỳ hạn được ghi theo hai cách như sau: “X ngày sau khi nhìn thấy bản thứ nhất / hai của hối phiếu này, trả tiền theo lệnh…” hoặc “X ngày kể từ ngày ký bản thứ nhất / hai của phiếu này, trả tiền theo lệnh…”

(7) Người thụ hưởng hối phiếu: là người được thanh toán số tiền của hối phiếu. Người thụ hưởng hối phiếu có thể là người ký phát hay một người khác do người ký phát hoặc người thụ hưởng ghi trên hối phiếu chỉ định. 


(8) Người trả tiền hối phiếu: là người mà hối phiếu được gửi đến, có nghĩa vụ trả tiền theo lệnh ghi trên hối phiếu. Tên, địa chỉ của người này được thể hiện ở góc trái dưới cùng mặt trước của tờ hối phiếu, sau chữ “Gửi”.


(9) Người ký phát hối phiếu (tên và chữ ký): Là người lập và ký tên trên hối phiếu. Tên, địa chỉ và chữ ký của người này được thể hiện ở góc phải dưới cùng mặt trước của tờ hối phiếu.


(10) Địa điểm thanh toán: Nếu không có quy định gì khác thì địa chỉ của người ký phát được xem là địa điểm thanh toán hối phiếu.
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Số: 594/03 (2)

     

HỐI PHIẾU (1)
Số tiền: 150.000 USD

  Tokyo (3), ngày 30 tháng 6 năm 2008 (4)

Sau khi nhìn thấy (6) bản thứ nhất của hối phiếu này (Bản thứ hai và ba có cùng nội dung và ngày tháng không trả tiền) trả theo lệnh của Ngân hàng hữu hạn Tokyo (7) một số tiền là một trăm năm mươi nghìn đôla Mỹ chẵn (5)

Gửi:    Tổng công ty


Công ty thương mại Daiichi Tokyo (9)                            


XNK máy Hà Nội





  (đã ký)
Mẫu 3-2: Mẫu Hối phiếu (dùng cho phương thức nhờ thu)
Tất cả những người có liên quan đến hối phiếu đều phải được ghi đầy đủ tên và địa chỉ dùng để đăng ký hoạt động kinh doanh.
3.1.3. Các loại hối phiếu


a. Căn cứ vào thời hạn thanh toán: hối phiếu được chia thành hai loại:


- Hối phiếu trả tiền ngay: là loại hối phiếu mà khi nhìn thấy hối phiếu người trả tiền phải trả ngay số tiền ghi trên hối phiếu cho người thụ hưởng hối phiếu.


- Hối phiếu có kỳ hạn: là loại hối phiếu mà việc trả tiền được thực hiện vào một ngày xác định trong tương lai.


b. Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng của hối phiếu: hối phiếu được chia thành 3 loại:


- Hối phiếu đích danh: là loại hối phiếu ghi đích danh người thụ hưởng. Loại hối phiếu này không thể chuyển nhượng bằng thủ tục ký hậu.


- Hối phiếu chuyển nhượng theo lệnh: là loại hối phiếu ghi trả tiền theo lệnh của người thụ hưởng hối phiếu. Loại hối phiếu này có thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu và được sử dụng rộng rãi hơn trong thanh toán quốc tế.


- Hối phiếu vô danh: là loại hối phiếu ghi trả tiền cho người cầm hối phiếu. Bất kỳ người nào cầm hối phiếu cũng đều trở thành người thụ hưởng hối phiếu. Việc chuyển nhượng hối phiếu cho người khác có thể thực hiện bằng cách trao tay.


c. Căn cứ vào phương thức thanh toán có sử dụng hối phiếu: hối phiếu được chia thành 2 loại:


- Hối phiếu nhờ thu: là hối phiếu mà người bán hàng ký phát đòi tiền người mua và nhờ ngân hàng thu hộ.


- Hối phiếu theo L/C: là hối phiếu ký phát đòi tiền ngân hàng mở L/C hoặc ngân hàng khác do ngân hàng mở L/C chỉ định.


d. Căn cứ vào chứng từ kèm theo hối phiếu: hối phiếu được chia thành 2 loại:


- Hối phiếu trơn: là loại hối phiếu gửi đến cho người trả tiền không kèm theo bộ chứng từ hàng hoá, việc trả tiền hối phiếu chỉ dựa vào tờ hối phiếu mà thôi.


- Hối phiếu kèm chứng từ: là loại hối phiếu gửi đến cho người trả tiền có kèm theo bộ chứng từ hàng hoá, với điều kiện nếu người trả tiền trả tiền cho hối phiếu hoặc ký chấp nhận vào hối phiếu mới nhận được bộ chứng từ hàng hoá để đi nhận hàng.


e. Căn cứ vào người kí phát hối phiếu: 


- Hối phiếu thương mại: do người xuất khẩu, người cho vay ký phát đòi tiền người nhập khẩu hoặc ngân hàng mở L/C.


- Hối phiếu ngân hàng: là hối phiếu do ngân hàng phát hành ra lệnh cho ngân hàng đại lý thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi chỉ định trên hối phiếu.


f. Căn cứ vào loại tiền ghi trên hối phiếu: 

- Hối phiếu nội tệ: là hối phiếu được thanh toán bằng đồng bản tệ tại địa điểm thanh toán.


- Hối phiếu ngoại tệ: là hối phiếu được thanh toán bằng đồng ngoại tệ tại địa điểm thanh toán.


g. Căn cứ vào trạng thái chấp nhận: 

- Hối phiếu chưa được ký chấp nhận: hối phiếu chưa được người bị ký phát chấp nhận.


- Hối phiếu đã được người trả tiền ký chấp nhận.


h. Căn cứ vào cơ sở hình thành hối phiếu: 


- Hối phiếu thực


- Hối phiếu khống


k. Căn cứ vào không gian lưu thông


- Hối phiếu nội địa


- Hối phiếu quốc tế

3.1.4. Quy trình thanh toán bằng hối phiếu


a. Quy trình thanh toán hối phiếu trả ngay
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Sơ đồ 3-1: Quy trình thanh toán hối phiếu trả ngay:


(1) Người xuất khẩu và người nhập khẩu phát sinh quan hệ giao dịch mua bán.


(2) Người xuất khẩu ký phát hối phiếu và nhờ ngân hàng của mình gửi đến cho người nhập khẩu để đòi tiền.


(3) Ngân hàng của người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng đại lý nằm tại nước người nhập khẩu việc đòi tiền hối phiếu.


(4) Đến kỳ hạn thanh toán, ngân hàng ở nước người nhập khẩu xuất trình hối phiếu cho người nhập khẩu để người này trả tiền hối phiếu.


(5) Ngay khi được xuất trình hối phiếu, người nhập khẩu trả tiền cho người xuất khẩu thông qua hệ thống ngân hàng.

b. Quy trình thanh toán hối phiếu có kỳ hạn



Sơ đồ quy trình thanh toán hối phiếu có kỳ hạn (xem trang sau)

(1) Người xuất khẩu và người nhập khẩu phát sinh quan hệ giao dịch mua bán.


(2) Người xuất khẩu ký phát hối phiếu và nhờ ngân hàng của mình gửi đến cho người nhập khẩu để ký chấp nhận trả tiền.


(3) Ngân hàng của người xuất khẩu uỷ thác cho ngân hàng đại lý nằm tại nước người nhập khẩu việc xuất trình hối phiếu cho người nhập khẩu.

[image: image28.jpg]5

R







Sơ đồ 3- 2: Quy trình thanh toán hối phiếu có kỳ hạn:

(4) Ngân hàng ở nước người nhập khẩu theo sự uỷ thác của ngân hàng đại lý, xuất trình hối phiếu cho người nhập khẩu để người này ký chấp nhận trả tiền vào hối phiếu.


(5) Ngay khi được xuất trình hối phiếu, người nhập khẩu ký chấp nhận trả tiền và chuyển trả lại hối phiếu cho người xuất khẩu thông qua hệ thống ngân hàng.


(6) Nếu hối phiếu không được chuyển nhượng cho người khác, đến kỳ hạn thanh toán, người xuất khẩu một lần nữa nhờ ngân hàng xuất trình hối phiếu cho người nhập khẩu để người này trả tiền cho hối phiếu.


(7) Người nhập khẩu trả tiền cho người xuất khẩu thông qua hệ thống ngân hàng.

3.2. Thanh toán bằng Séc (Cheque):

3.2.1 Khái niệm Séc


Séc là tờ lệnh trả tiền vô điều kiện, do chủ tài khoản tiền gửi ký phát, được lập trên mẫu do ngân hàng Nhà nước quy định, yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trên séc, hoặc trả theo lệnh của người đó, hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định bằng tiền mặt hay chuyển khoản.


Séc ra đời từ chức năng làm phương tiện thanh toán của tiền tệ và được sử dụng rộng rãi trong những nước có hệ thống ngân hàng phát triển cao. Hiện nay séc là phương tiện chi trả hầu như phổ biến trong thanh toán nội địa của tất cả các nước. Séc cũng được sử dụng rỗng rãi trong thanh toán quốc tế về hàng hoá, cung ứng dịch vụ, du lịch và về các chi trả phi mậu dịch khác.


Trên thế giới tồn tại hai dạng séc: séc theo công ước Giơ - ne - vơ năm 1931 (được hầu hết các Châu Âu chấp nhận như Đức, Pháp, Ý, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Áo, Bồ Đào Nha …) và dạng Séc Anglosaxon (được sử dụng tại Anh, Mỹ, Ixrael và một số nước khác. Việt Nam sử dụng dạng Séc theo Công ước Giơ - ne - vơ về séc năm 1931. 


Hiện nay, ở Việt Nam chưa có luật riêng về séc nhưng đã có nhiều văn bản pháp lý do Chính phủ ban hành điều chỉnh về séc, nhưng chủ yếu là văn bản dưới luật. Việc phát hành và sử dụng séc được điều chỉnh bởi:


- Nghị định 159/2003 NĐ – CP ban hành ngày 10/12/2003 thay thế 2 nghị định cũ năm 1996 và 1999 về séc.


- Quyết định số 30/2006/QĐ – NHNN ngày 11/7/2006 kèm theo là quy chế và sử dụng séc.


- Luật Công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005 (CCCCN)


Một số mẫu séc: 
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Hình 3-1: Mẫu séc của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (mặt trước)
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Hình 3-2: Mẫu séc của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (mặt sau)

3.2.2. Một số quy định về Séc


 - Điều kiện sử dụng Séc:



+ Người sử dụng séc phải là khách hàng của ngân hàng, có tiền trong tài khoản ngân hàng, số tiền phát hành Séc không được vượt qua số dư trong tài tài khoản. Tuy nhiên, theo Luật ULC 1931, người ký phát hành Séc có thể ký phát hành tờ Séc tại thời điểm không đủ số dư trong tài khoản như số tiền ghi trên tờ Séc, song đến thời điểm thanh toán Séc trên trên tài khoản phải có đủ tiền. Trường hợp  không đủ tiền trong tài khoản, tờ Séc đã phát hành vẫn có giá trị, nhưng người ký Séc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật (kỷ luật sử dụng Séc).



+ Séc được ngân hàng in theo mẫu và giao cho khách hàng để thuận lợi trong ký phát và thanh toán, bởi vậy người ký phát phải ghi đầy đủ, chính xác các nội dung trên Séc. Việc điền thêm các thông tin cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau: sử dụng ngôn ngữ thống nhất, dùng bút mực không phai (không điền bằng bút chì, mực đỏ), không được tẩy xoá.


- Thời hạn hiệu lực của Séc (theo ULC):



+ Séc lưu hành trong phạm vi một quốc gia có thời hạn hiệu lực là 8 ngày làm việc.



+ Séc lưu hành giữa các nước cùng một Châu lục: thời hạn hiệu lực là 20 ngày làm việc.



+ Séc lưu hành giữa các Châu lục có thời hạn hiệu lực là 70 ngày làm việc.



+ Séc du lịch là vô thời hạn.


Công ước Séc quốc tế năm 1982 thì quy định thời hạn hiệu lực chung là 120 ngày đối với Séc quốc tế.


Theo quy định tại Nghị định 30 của Chính phủ Việt Nam, một tờ Séc lưu thông trong lãnh thổ Việt Nam có thời hạn là 15 ngày kể từ ngày ký phát. 

3.2.3. Nội dung của Séc


Theo công ước Giơ - ne - vơ về Séc năm 1931, trên Séc cần ghi đầy đủ những nội dung sau đây:


- Tiêu đề “SÉC”: Nếu một tờ Séc thiếu đi tiêu đề này tờ Séc đó sẽ trở nên vô giá trị và ngân hàng có quyền từ chối thực hiện lệnh của người ký phát. 


- Tên, địa chỉ của ngân hàng trả tiền.


- Địa điểm, ngày tháng năm ký phát hành Séc: yếu tố này liên quan trực tiếp đến thời hạn xuất trình và thời hạn hiệu lực của Séc, đồng thời liên quan đến số dư trong tài khoản của ký phát Séc tại thời điểm đó.


- Số tiền của tờ Séc: phải ghi đầy đủ, rõ ràng cả bằng số và bằng chữ, có đơn vị tiền tệ cụ thể. Số tiền ghi bằng chữ và số phải khớp nhau.


- Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản (bắt buộc) của người phát hành Séc.


- Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản (nếu có) của người thụ hưởng Séc.


- Chữ ký của người ký phát Séc. Chữ ký này phải do chính tay người phát hành Séc ký và phải trùng khớp với chữ ký mẫu lưu tại ngân hàng mở tài khoản. Nếu người phát hành Séc là đại diện cho một đơn vị thì phải có chữ ký của kế toán trưởng đơn vị và con dấu của đơn vị đó.

3.2.4. Các loại Séc cơ bản


a. Căn cứ vào mục đích sử dụng


- Séc tiền mặt: là loại Séc mà ngân hàng trả tiền mặt cho người thụ hưởng Séc. Đây cũng là loại Séc mà người ký phát thường dùng để rút tiền mặt gửi tại ngân hàng.


- Séc chuyển khoản: là loại Séc mà người ký phát Séc ra lệnh cho ngân hàng trích một số tiền nhất định trên tài khoản của mình chuyển trả sang tài khoản của người thụ hưởng trong cùng một ngân hàng hoặc khác ngân hàng. Séc chuyển khoản không thể chuyển nhượng và cũng không thể lĩnh được tiền mặt. 


b. Căn cứ vào khả năng chuyển nhượng


- Séc đích danh: là loại séc ghi rõ tên người thụ hưởng ở mặt trước tờ séc. Loại Séc này không thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu, chỉ có người thụ hưởng có tên trên Séc mới được lĩnh tiền ở ngân hàng. Tuy nhiên, ở Việt Nam theo Nghị định 30/CP của Chính Phủ ban hành về Quy chế phát hành và sử dụng séc do Thủ tướng Chính Phủ ký ngày 09/5/1996 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/1997) quy định loại séc này được phép chuyển nhượng thông qua thủ tục ký hậu, trừ trường hợp phát hành séc ghi cụm từ “không được phép chuyển nhượng” hoặc trên tờ séc ghi “không tiếp tục chuyển nhượng”. Việc chuyển nhượng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ cá nhân hoặc tên, địa chỉ pháp nhân được chuyển nhượng vào mặt sau của tờ séc.


- Séc theo lệnh: là loại séc ghi trả theo lệnh của người thụ hưởng ghi trên tờ séc đó. Mặt trước của tờ séc ghi “Trả theo lệnh của ông X”. Loại séc này có khả năng chuyển nhượng thông qua thủ tục ký hậu ở mặt sau của tờ séc như thủ tục ký hậu của hối phiếu.


- Séc vô danh: là loại séc không ghi tên người thụ hưởng, mặt trước của tờ séc chỉ ghi “trả cho người cầm séc”. Bất cứ ai cầm tờ séc này cũng có thể trở thành người thụ hưởng. Vì vậy, loại séc này không cần thủ tục ký hậu vẫn có thể chuyển nhượng bằng hình thức trao tay. Hiện nay ở Việt Nam loại séc này chưa được sử dụng.


Bằng khả năng chuyển nhượng quyền hưởng lợi séc, séc không chỉ là một công cụ thanh toán thông thường, mà nó còn phát huy vai trò là công cụ lưu thông.


c. Căn cứ vào khả năng thanh toán của tờ Séc


- Séc xác nhận (hay còn gọi là séc bảo chi): là loại séc được ngân hàng xác nhận việc trả tiền. Mục đích của việc xác nhận này là nhằm đảm bảo khả năng chi trả của tờ Séc, chống phát hành Séc quá số dư và phát hành Séc khống. Kể từ ngày xác nhận Séc, ngân hàng sẽ phong toả số tiền Séc trên tài khoản của người ký phát hoặc chuyển số tiền này sang một tài khoản khác gọi là tài khoản séc xác nhận trong suốt thời hạn hiệu lực của tờ Séc. Như vậy, việc thanh toán Séc xác nhận không phụ thuộc vào khả năng tài chính của người phát hành Séc tại thời điểm thanh toán. 


- Séc không được xác nhận (séc không bảo chi): là loại séc mà khả năng thanh toán của tờ séc phụ thuộc vào số dư tài khoản tiền gửi của người phát hành séc tại thời điểm thanh toán. Nếu tài khoản tiền gửi của người trả tiền không có tiền hoặc ít hơn số tiền ghi trên séc thì không thực hiện thanh toán và quyền lợi người thụ hưởng không được đảm bảo.


d. Căn cứ vào hình thức của séc


- Séc gạch chéo: là loại séc trên mặt trước của nó có hai gạch chéo song song. Loại séc này thường được dùng để thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng, không được dùng để rút tiền mặt.


Séc gạch chéo có 2 loại:



+ Séc gạch chéo thông thường: là loại Séc mà giữa hai gạch chéo song song không ghi tên ngân hàng lĩnh hộ tiền. Đối với loại séc này ngân hàng nào cũng có thể lĩnh hộ tiền cho người thụ hưởng.



+ Séc gạch chéo đặc biệt: là loại séc mà giữa hai gạch chéo song song có ghi tên ngân hàng nào đó. Đối với loại séc này, chỉ ngân hàng được ghi tên mới có quyền lĩnh hộ tiền cho người thụ hưởng. Séc có ghi tên hai ngân hàng giữa hai đường gạch chéo không có giá trị thanh toán trừ trường hợp một trong hai ngân hàng đó là ngân hàng thu hộ.


Séc gạch chéo thông thường có thể chuyển thành séc gạch chéo đặc biệt nhưng séc gạch chéo đặc biệt không thể chuyển thành séc gạch chéo thông thường bằng cách xoá tên đi.


- Séc không gạch chéo: là loại séc mà mặt trước của nó không có hai gạch chéo song song. Loại séc này được dùng để thanh toán tiền mặt. 

3.2.5. Séc du lịch (Traverller’ s cheque)


a. Bản chất của Séc du lịch


Séc du lịch là một công cụ thanh toán được áp dụng từ thế kỷ XIX, nhưng hiện nay vẫn được sử dụng ngày càng rộng rãi. Việc sử dụng những tấm Séc du lịch như ngày nay bắt đầu có từ năm 1874, khi công ty Thomas Cook Holidays (lúc đó đã thành lập được 33 năm), ký bán cho khách hàng của mình các tấm phiếu cho phép họ có thể dùng để thanh toán chi phí khách sạn hoặc các món tiêu vặt tại một số cơ sở đại lý được chỉ định ở nước ngoài.


Công ty American Express đã đưa Séc du lịch vào sử dụng từ năm 1891. Đó là một tờ giấy thay đô la tiền mặt. Ngày nay, khoảng 65% số người đi du lịch nước ngoài dùng Séc du lịch. Séc du lịch tiến một bước quan trọng vào năm 1979, khi hiệp hội Visa tham dự thị trường dịch vụ thanh toán du lịch.


Séc du lịch là một loại séc đích danh cho phép khách du lịch có thể thanh toán cho các dịch vụ và hàng hoá mà không cần đến tiền mặt khi đi du lịch. Séc du lịch chỉ được đưa vào lưu thông khi ngân hàng thanh toán đã nhận được số tiền tương ứng của séc. Nhờ đó, Séc du lịch được coi như một phương tiện thanh toán thuận tiện và chắc chắn như tiền mặt.


Sở dĩ Séc du lịch được sử dụng rộng rãi vì chúng có thể dùng được ở nhiều nước và an toàn hơn phương thức mang tiền mặt để thanh toán. Một ưu điểm nữa của Séc du lịch là khả năng được thay thế khi bị rơi hoặc mất cắp.


Tai Việt Nam, việc lưu thông Séc du lịch bắt đầu xuất hiện từ giữa năm 1990. Tuy nhiên, đối với việc phát hành Séc du lịch thì các ngân hàng Việt Nam chỉ đóng vai trò làm đại lý cho một số hãng phát hành Séc du lịch lớn trên thế giới như AMEX, VISA, MASTER CARD để phát hành Séc du lịch cho những người Việt Nam khi đi du lịch ra nước ngoài có nhu cầu mua Séc du lịch. Việc chấp nhận thanh toán Séc du lịch tại Việt Nam cũng còn nhiều hạn chế. Chỉ có một số ngân hàng lớn như ngân hàng ngoại thương Việt Nam, ngân hàng Đầu tư và phát triển, ngân hàng Công thương Việt Nam, ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu … chấp nhận mua Séc du lịch. Nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam không muốn chấp nhận thanh toán bằng Séc du lịch.


b. Hình thức của Séc du lịch


Séc du lịch có hình thức gần giống như tiền mặt, được phát hành bởi các tổ chức phát hành Séc du lịch quốc tế. và các thành viên của các tổ chức đó (American Express Company, Thomas Cook, Visa …)
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Hình 3 - 3: Mẫu séc du lịch  của hãng American Express (AMEX)

c. Nội dung của Séc du lịch


Trên Séc du lịch có những nội dung cơ bản sau:


- Tiêu đề “Séc du lịch” (Traveller’s cheque, cheque de voyage)


- Số séc


- Tên và biểu tượng của tổ chức phát hành


- Tên và biểu tượng của cơ sở thành viên phát hành


- Giá trị của sức mua được in sẵn (thường bằng các đồng tiền mạnh trên thế giới như EUR, USD, GBP, JPY và với mệnh giá hơn mệnh giá của các đồng tiền mặt)


- Phần dành cho khách du lịch ký khi mua


- Phần dành cho khách du lịch ký khi thanh toán


- Khu vực các ngân hàng trả tiền (có thể có, có thể không)
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Hình 3- 4: Mẫu séc du lịch của hãng Master Card
[image: image33.jpg]G SEC

% ke ke b i g M s P i 2

D S ——

N P e - O
Tatngin g s ok
S

P T





Hình 3 -5: Mẫu séc du lịch của hãng Visa

d. Cơ chế sử dụng Séc du lịch đối với khách du lịch


Trong cơ chế sử dụng Séc du lịch đối với khách du lịch cần lưu ý một số thời điểm sau:


- Khi mua Séc du lịch:



+ Phải ký hợp đồng mua Séc du lịch



+ Phải trả bằng tiền mặt (thường theo nguyên tắc X + 1% X)



+ Ký tên trên mỗi tờ Séc du lịch


- Khi thanh toán:



+ Séc du lịch chỉ có thể được thanh toán bởi người hưởng séc, không thể chuyển nhượng được



+ Có thể thanh toán trực tiếp cho các dịch vụ, hàng hoá tại các cơ sở du lịch có nhận thanh toán bằng Séc du lịch hoặc có thể đổi ra tiền mặt tại các ngân hàng là đại lý của các cơ sở phát hành séc du lịch



+ Phải ký được chữ ký thứ hai trùng khớp với chữ ký thứ nhất (đã ký khi mua Séc du lịch) trước mặt nhận viên thu ngân hoặc nhận viên ngân hàng thì séc mới có giá trị thanh toán.



+ Về nguyên tắc khi thanh toán không mất phí nhưng trên thực tế, các cơ sở nhận thanh toán thường vẫn thu phí có thể từ 0,5 - 2%


- Khi mất Séc du lịch:


Trong trường hợp mất séc, chủ sở hữu phải thông báo ngay cho cơ sở phát hành Séc du lịch (cũng có thể là một cơ sở đại lý của các cơ sở phát hành) để được đền bù (thường đến một giá trị nhất định). Các giấy tờ phải được xuất trình là:



+ Giấy tờ tùy thân có ảnh (thường là chứng minh thư, hộ chiếu)



+ Hợp đồng mua Séc du lịch



+ Bản tường thuật về mất Séc du lịch


Hệ thống hoàn trả rất nhanh chóng và tinh vi nên các tổ chức phát hành có thể cấp Séc du lịch thay thế trong vòng 24 giờ.


Ví dụ: Hệ thống dịch vụ cấp lại Séc du lịch của Hiệp hội Visa hoạt động dựa trên cơ sở một tấm phiếu ghi chú cho mỗi bộ Séc được phát hành. Trên các tấm phiếu có các chi tiết và số điện thoại để khách hàng liên lạc nếu bị mất Séc du lịch. Hệ thống dịch vụ này hoạt động trong 24 giờ/ ngày và suốt 365 ngày/ năm. Điện thoại gọi đến được chuyển qua Trung tâm xử lý hoàn trả của Visa (Visa Repune Reperral Centre) và các thông báo chi tiết của người khách được Trung tâm kiểm tra lại trong thời gian đàm thoại. Khách hàng có thể được hoàn trả lại tiền mặt hay séc thay thế tại hơn 60.000 địa điểm trên khắp thế giới.


e. Cơ chế thanh toán của các cơ sở nhận thanh toán Séc du lịch


- Các cơ sở muốn nhận thanh toán bằng Séc du lịch cần đăng ký với một cơ sở là đại lý của các tổ chức phát hành để được cung cấp: mẫu Séc du lịch, những chỉ dẫn thanh toán, danh sách những Séc du lịch bị đình chỉ thanh toán.


- Khi nhận Séc du lịch, nhân viên thu ngân tại các cơ sở du lịch hoặc nhân viên ngân hàng phải kiểm tra cẩn thận tính hợp lệ của tờ séc: hình thức không bị nhàu nát, không bị rách, không bị tẩy xoá, số séc không bị nằm trong danh mục những séc du lịch bị đình chỉ thanh toán. Sau đó yêu cầu khách du lịch ký chữ ký thứ hai trước sự chứng kiến của mình và kiểm tra chữ ký. Việc xuất trình chứng minh thư là không cần thiết, tuy nhiên các nhận viên có yêu cầu khách du lịch xuất trình như là một đảm bảo khi thanh toán.


- Trong thời hạn quy định, sau khi nhận Séc du lịch (thường là 7 ngày) người nhận Séc du lịch gửi Séc du lịch đến ngân hàng (nơi đã đăng ký), ký hậu chuyển nhượng cho ngân hàng và ngân hàng sẽ chuyển tiếp Séc du lịch chủ yếu theo phương thức nhờ thu.
3.3. Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi

3.3.1. Khái niệm Uỷ nhiệm chi

Uỷ nhiệm chi là lệnh chi tiền do chủ tài khoản lập trên mẫu in sẵn để yêu cầu ngân hàng (nơi mở tài khoản tiền gửi) trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng về tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc chuyển vào một tài khoản khác của chính mình.

Sử dụng uỷ nhiệm chi thuận tiện, đơn giản được dùng để thanh toán các khoản hàng hoá, dịch vụ, hoặc chuyển tiền một cách rộng rãi và phổ biến trong cả nước không phân biệt trong cùng hệ thống hay khác hệ thống ngân hàng.
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Hình 3-6: Mẫu Uỷ nhiệm chi của ngân hàng Techcombank
3.3.2. Thủ tục lập và quy trình thanh toán Uỷ nhiệm chi
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Sơ đồ 3 -3: Quy trình thanh toán Uỷ nhiệm chi:

(1) Người thụ hưởng xuất giao hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ cho bên mua (người trả tiền).


(2) Người trả tiền lập uỷ nhiệm chi theo mẫu thống nhất (lập 4 liên) gửi đến ngân hàng phục vụ mình để thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ cho người thụ hưởng.


(3) Ngân hàng phục vụ người trả tiền kiểm tra uỷ nhiệm chi do người trả tiền chuyển đến, nếu tất cả đều hợp pháp, hợp lệ thì tiến hành thanh toán bằng cách trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người trả tiền (Ghi Nợ tài khoản người trả tiền, hoặc ghi Nợ tài khoản cho vay nếu được ngân hàng cho vay theo hạn mức tín dụng) để trả cho người thụ hưởng ngay trong ngày theo các trường hợp sau:


- Nếu người thụ hưởng và người trả tiền đều có tài khoản tại một ngân hàng hoặc cùng một chi nhánh ngân hàng thì Ghi Có vào tài khoản người thụ hưởng và gửi giấy báo Có.


- Nếu người thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác thì chuyển tiền đi theo phương thức thích hợp. Sau đó gửi giấy báo Nợ cho người trả tiền sau khi đã thu một khoản phí nghiệp vụ.


(4) Ngân hàng người thụ hưởng ghi Có vào tài khoản của người thụ hưởng và gửi giấy báo Có cho người thụ hưởng sau khi nhận được tiền hoặc giấy báo Có từ ngân hàng người trả tiền. Hoàn tất quy trình thanh toán bằng uỷ nhiệm chi.
3.4. Thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu 

3.4.1. Khái niệm Uỷ nhiệm thu


Uỷ nhiệm thu là giấy uỷ nhiệm do người bán lập đề nghị ngân hàng phục vụ mình thu hộ tiền từ người mua về hàng hoá, dịch vụ đã cung ứng phù hợp với những điều kiện thanh toán đã ghi trong hợp đồng kinh tế thương mại.

	UỶ NHIỆM THU

                                            Ngày……tháng….năm...                Số:……………
Tên đơn vị mua hàng:……………………………………  
 PHẦN DO NGÂN HÀNG GHI

Số tài khoản:………………                                 Tài khoản Nợ ………………

Tại ngân hàng ………………..                            Tỉnh (thành phố):……....          

Tên đơn vị bán hàng:………………………        Tài khoản Có ………………

Số tài khoản:…………………………………………….

Tại ngân hàng ……..………..                             Tỉnh (thành phố): ….……

	Hợp đồng số (hay đơn đặt hàng)……..ngày ………tháng …….năm …………

Số lượng từng loại chứng từ kèm theo:……………………………………….
Số tiền chuyển (bằng chữ):………………………………………………….....
Bằng số:…………………………..

Số ngày chậm trả:………………………………………………………….......
Số tiền phạt chậm trả (bằng chữ): ……………………………………………...
Bằng số:…………………………..

Tổng số tiền chuyển (bằng chữ):……………………………………………....
Bằng số:…………………………..

Đơn vị bán

(Ký, đóng dấu)



	NGÂN HÀNG BÊN BÁN

- Nhận chứng từ ngày:………………

- Đã kiểm soát và  gửi ngày:………

Trưởng phòng kế toán


	NGÂN HÀNG BÊN MUA

- Nhận chứng từ ngày:……………
- Thanh toán ngày: ………………
Kế toán               Trưởng phòng kế toán


	NGÂN HÀNG BÊN BÁN THANH TOÁN

Ngày…………tháng …… năm ………………..

Kế toán                         Trưởng phòng kế toán




Mẫu 3-3: Mẫu Uỷ nhiệm thu

3.4.2. Thủ tục lập và quy trình thanh toán Uỷ nhiệm thu
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Sơ đồ 3 -4: Quy trình thanh toán Uỷ nhiệm thu


(1a) Sau khi giao hàng, cung ứng dịch vụ người thụ hưởng lập 4 liên uỷ nhiệm thu kèm theo chứng từ giao hàng nộp cho ngân hàng phục vụ mình 


(1b) hoặc nộp vào ngân hàng phục vụ người trả tiền. 


(1c) Người mua thông báo bằng văn bản cho ngân hàng phục vụ mình về việc thanh toán cho người thụ hưởng bằng uỷ nhiệm thu.


(2) Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng sau khi nhận chứng từ do người thụ hưởng gửi đến sẽ tiến hành ký tên, đóng dấu ghi vào sổ theo dõi uỷ nhiệm thu và gửi bộ chứng từ này cho ngân hàng phục vụ người trả tiền.


(3) Ngân hàng phục vụ người trả tiền kiểm tra chứng từ nhận được và làm thủ tục trích tài khoản tiền gửi của bên trả tiền và thông báo Nợ cho họ.


(4) Ngân hàng phục vụ người trả tiền chuyển tiền đến ngân hàng phục vụ người thụ hưởng để thanh toán.


(5) Ngân hàng phục vụ người thụ hưởng ghi Có vào tài khoản và thông báo Có cho người thụ hưởng. Quy trình thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu hoàn tất.
3.5. Thanh toán bằng thư tín dụng (Letter of Credit – L/C)

3.5.1. Khái niệm thư tín dụng


L/C là một văn bản do một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín dụng) phát hành theo yêu cầu của một khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định, trong một thời hạn nhất định cho một người khác (người thụ hưởng số tiền của thư tín dụng) khi người đó xuất trình những giấy tờ hợp lệ.



Thư tín dụng có tính chất rất quan trọng, nó hình thành trên cơ sở hợp đồng mua bán, căn cứ vào nội dung và yêu cầu của hợp đồng, người mua làm đơn yêu cầu mở L /C. Tuy nhiên, L/C hoàn toàn độc lập với hợp đồng kinh tế, có nghĩa là khi thanh toán ngân hàng mở L /C chỉ căn cứ vào L /C.

3.5.2. Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng                                           
Sơ đồ 3 -5: Quy trình thanh toán thư tín dụng:
 (1): Người trả tiền (người mua, người nhập khẩu) dựa vào hợp đồng thương mại đã ký mở thư tín dụng tại ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng mở L/C) 


Ở Việt Nam, giấy xin mở L/C được lập theo mẫu in sẵn của ngân hàng. Giấy mở L/C viết thành hai bản có chữ ký của giám đốc đơn vị. Người trả tiền phải trả phí mở L/C bằng 1% số tiền của L/C.


Khi đề nghị mở L/C người trả tiền thường phải ký quỹ mở L/C. Việc ký quỹ có thể thực hiện bằng ngoại tệ hoặc bằng VNĐ tương đương theo tỷ giá ngân hàng công bố. Số tiền ký quỹ nhiều hay ít phụ thuộc vào sức mạnh tài chính, uy tín của người trả tiền với ngân hàng mở L/C hoặc có thể được ngân hàng cho vay để mở L/C nếu không có tiền.
 

(2): Ngân hàng mở L/C chuyển thư tín dụng cho ngân hàng thông báo L/C (ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng) 


Thông thường ngân hàng thông báo L/C là chi nhánh hoặc là đại lý của ngân hàng mở L/C ở nước người thụ hưởng. 

(3): Ngân hàng thông báo L/C chuyển thư tín dụng cho người thụ hưởng.


Nếu L/C được mở bằng điện thì ngân hàng phải chuyển nguyên văn bức điện mở L/C và bản xác báo bằng điện của mình về L/C đó cho người thụ hưởng. Ngân hàng không dược dịch hay diễn giải nội dung bức điện L/C. Nếu ngân hàng diễn giải sai nội dung, ngân hàng sẽ phải chịu trách nhiệm.


Nếu L/C được mở bằng thư thì ngân hàng phải chuyển bản chính (bản gốc) L/C cho người thụ hưởng.

(4): Người thụ hưởng kiểm tra L/C và giao hàng cho người trả tiền


Trước khi giao hàng, người thụ hưởng phải kiểm tra những nội dung ghi trong L/C và đối chiếu L/C với các thoả thuận trong hợp đồng ngoại thương. Nếu thấy có sự sai lệch, khác biệt, người thụ hưởng đề nghị ngân hàng mở L/C sửa đổi, bổ sung L/C cho phù hợp với hợp đồng.

(5): Người thụ hưởng lập bộ chứng từ thanh toán, xuất trình cho ngân hàng thông báo L/C.


Bộ chứng từ thanh toán thường bao gồm:


- Hối phiếu


- Hoá đơn thương mại


- Vận đơn: phải là vận đơn sạch, hoàn hảo


- Thư yêu cầu đòi tiền theo L/C


- Các chứng từ khác:

+ Giấy chứng nhận kiểm nghiệm hàng hoá

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (do phòng thương mại cấp)

+ Giấy kê khai, đóng gói bao bì chi tiết … 


Nếu có sự thỏa thuận trước giữa 2 ngân hàng thì ngân hàng thông báo L/C sẽ thanh toán ngay cho người thụ hưởng khi người này xuất trình bộ chứng từ hợp lệ.

(6): Ngân hàng thông báo L/C chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng mở L/C


(7): Ngân hàng mở L/C kiểm tra bộ chứng từ thanh toán và tiến hành trích chuyển tiền sang ngân hàng thông báo để ghi Có cho người thụ hưởng.

Nếu thấy không phù hợp với L/C, ngân hàng có quyền từ chối thanh toán và gửi trả lại bộ chứng từ cho  người thụ hưởng.

(8): Ngân hàng thông báo L/C ghi Có và báo Có cho người thụ hưởng (trả tiền cho người thụ hưởng) 

(9): Ngân hàng mở L/C ghi Nợ và gửi giấy báo Nợ cho người nhập khẩu (yêu cầu người trả tiền hoàn trả số tiền mình đã thanh toán cho người thụ hưởng và chuyển bộ chứng từ thanh toán cho người trả tiền).

(10): Người trả tiền kiểm tra bộ chứng từ và hoàn trả tiền cho cho ngân hàng mở L/C.


Nếu thấy bộ chứng từ không phù hợp với L/C người trả tiền có quyền từ chối trả tiền ngân hàng.

3.5.3. Ứng dụng thanh toán bằng thư tín dụng trong du lịch

Vì đối tượng trao đổi giữa hai bên đối tác trong du lịch là dịch vụ nên hình thức thanh toán bằng thư tín dụng là thư tín dụng phi mậu dịch. Ngân hàng sẽ trả tiền cho người thụ hưởng mà không cần yêu cầu người này phải xuất trình những chứng từ chứng minh mình đã giao hàng. Người thụ hưởng chỉ cần ký vào những chứng từ cần thiết hoặc trình những chứng từ chứng minh quyền được thanh toán của mình (ví dụ như trình phiếu du lịch – voucher). Để phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch, các doanh nghiệp du lịch thường cần tiền mặt để phục vụ cho chuyến hành trình du lịch ở nước ngoài, các ngân hàng vận dụng phương thức thanh toán bằng thư tín dụng dưới hai hình thức sau: 


- Một ngân hàng gửi một mệnh lệnh cho ngân hàng khách là đối tác của mình tại nước ngoài yêu cầu ngân hàng này trả cho một người thụ hưởng (có thể là khách du lịch hoặc doanh nghiệp du lịch) một số tiền nhất định trong một thời hạn nhất định. Sau đó, ngân hàng thứ nhất sẽ thanh toán cho ngân hàng thứ hai theo nguyên tắc bù trừ tài khoản.


- Một ngân hàng gửi một văn bản cho ngân hàng đối tác của mình ở nước ngoài hứa trả cho khoản tín dụng mà ngân hàng này đã cho một doanh nghiệp du lịch nào đó theo yêu cầu của mình vay. Thông thường doanh nghiệp du lịch đã phải chuyển trước một số tiền nhất định vào tài khoản của mình vào ngân hàng thứ nhất.

Sender


: BIDVVNVX321 
BANK FOR INVESTMENT AND 



DEVELOPMENT OF VIET NAM (HAI PHONG BRANCH) 


HAI PHONG, VN.

Priority

: Normal

Input Message Type
: 103 

          SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Output time

: 03/08/2004 10:59:44

Receiver

: DABADKKK
DANSKE BANK A/S COPENHAGEN, DK

Beginning of Message
20 : Sender referrence 



OD32104070135

23
: Bank Operation Code



CRED

32A: Value Date, Currency Code, Amount



040803 DKK 476820.95



03 – Aug – 2004.



476,820.95

50k: Odering Customer.



HAI PHONG OIL SERVICE IMPORT – EXPORT



CENTER, VIET NAM.



40A, TRAN QUANG KHAI 


HAI PHONG, VIET NAM.

52A: Ordering Institution



BIVDVNVX321

BANK FOR INVESMENT AND DEVELOPMENT







OF VIET NAM







(HAI PHONG, BRANCH)







HAI PHONG, VN.

57A: Account With Institution



DABAKKK

DASNKE BANK A/S







COPENHAGEN, DK.

59: Beneficiary (Befoe this document).



LOKKEN SMEDE OG MASINVAERKSTED.



EGEVEJ 41, 9480 LOKKEN



DEMARK.

70: Remittance Information



/RFB/10 PCT OF CONTRACT



NO. 020704 – 1623 DD 05JUL2004

71A: Detail of Changes



SHA

72: Sender To receiver Information



/ BENCON/


	End of MessagePrepaired by
	Verified by
	Authorized by


Mẫu 3-4: Mẫu thư tín dụng

3.6. Thanh toán bằng thẻ
3.6.1. Khái niệm thẻ thanh toán


Thẻ thanh toán là một công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, rút tiền mặt tại ngân hàng đại lý thanh toán hay tại các quầy rút tiền tự động.


Như vậy, cũng tương tự như Séc, thẻ thanh toán cũng có 2 chức năng: vừa rút tiền mặt, vừa dùng để trả tiền. Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán hiện đại và có gắn liền với kỹ thuật tin học ứng dụng trong ngân hàng. Các giao dịch thẻ đều được thực hiện qua mạng kết nối trực tuyến từ cơ sở chấp nhận thẻ hay máy rút tiền tự động tới ngân hàng thanh toán, ngân hàng phát hành. Các nghiệp vụ ghi Nợ, Có vào tài khoản của chủ thẻ đều được thực hiện một cách tự động. Do đó, quá trình thanh toán bằng thẻ diễn ra rất dễ dàng, tiện lợi và nhanh chóng. HIện nay, những loại thẻ quốc tế đang được sử dụng phổ biến nhất là: Visa Card, Master Card, American Express (AMEX) Card, JBC Card …

3.6.2. Nội dung, hình thức của thẻ thanh toán


a. Hình thức

Dù bất cứ loại gì, thẻ thanh toán bao giờ cũng có đặc điểm chung nhất: được làm bằng chất liệu nhựa cứng, hình chữ nhật, bốn góc tròn với kích thước tiêu chuẩn quốc tế là: 96mm x 54mm x 0,76mm.


b. Nội dung 


Thẻ gồm 2 mặt lưu giữ thông tin cần thiết:


b1. Mặt trước của thẻ: 

	[image: image6]
Hình 3-7: Mẫu thẻ của công ty Visa
	[image: image7]
Hình 3-8: Mẫu thẻ của công ty Master Card



- Tên và biểu tượng của thẻ: là biểu tượng mang tính đặc trưng riêng của từng tổ chức phát hành thẻ. Đây được xem như thương hiệu và là yếu tố an ninh chống lại sự giả mạo. 


Ví dụ: 



+ Biểu tượng của Visa Card là một ô hình chữ nhật, gồm ba màu xanh, trắng, vàng có dòng chữ Visa chạy ngang ở giữa ô màu trắng. Ngoài ra còn có hình một con chim bồ câu in chìm. 



+ Biểu tượng của Master Card là hai quả địa cầu: một màu cam và một màu đỏ lồng vào nhau nằm ở phía góc phải của thẻ, có dòng chữ MASTER CARD màu trắng chạy giữa


- Tên và biểu tượng của ngân hàng phát hành thẻ


- Số thẻ: Đây là số hiệu dành riêng cho mỗi chủ thẻ, được in nổi trên bề mặt thẻ và sẽ được in lại trên hoá đơn khi chủ thẻ đi mua hàng. Tuỳ theo từng loại thẻ mà số lượng các chữ số khác nhau và chúng được cấu trúc theo nhóm khác nhau. 


Ví dụ:



+ Số thẻ của Visa Card và Master Card gồm có 16 số, được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm 4 số



+ Số thẻ của American Express Card gồm 15 số, được chia thành 3 nhóm: nhóm 1 có 4 số, nhóm 2 có 6 số, nhóm 3 có 5 số


- Thời hạn hiệu lực của thẻ: là khoảng thời gian thẻ được phép  lưu hành, được thống nhất là ngày, tháng, năm dương lịch. Có hai cách ghi:



+ Từ ngày ... đến ngày ...



+ Hoặc ghi ngày hiệu lực của thẻ


- Họ và tên của chủ thẻ: được in nổi trên bề mặt thẻ, có mộ số thẻ còn in cả hình ảnh của chủ thẻ.



b2. Mặt sau của thẻ:


- Dải băng từ màu đen: thường lưu giữ những thông tin cần thiết về chủ thẻ và thẻ: số thẻ, ngày hiệu lực, tên chủ thẻ, mã số bí mật cá nhân (mã PIN – Personal Indentification Number), ...


- Dải băng chữ ký màu trắng: được làm từ một nguyên liệu đặc biệt có khả năng ngăn ngừa mọi sự tẩy xoá, sửa đổi. Dải băng này dành để lưu giữ chữ ký của chủ thẻ. Khi lập hoá đơn, cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ sẽ đối chiếu chữ ký trên hoá đơn với chữ ký mẫu để so sánh.

	[image: image8]
Hình 3-9: Mẫu thẻ của công ty American Express
	[image: image9]
Hình  3-10: Mặt sau của thẻ

	[image: image10.jpg]
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3.6.3. Các loại thẻ thẻ thanh toán


a. Căn cứ vào công nghệ sản xuất thẻ: 

- Thẻ khắc chữ nổi: Là loại thẻ được làm dựa trên kỹ thuật khắc chữ nổi. Trên bề mặt thẻ được khắc nổi các thông tin cần thiết. Đây chính là công nghệ sản xuất ra tấm thẻ thanh toán đầu tiên trên thế giới. Hiện nay, loại thẻ này không còn được sử dụng do kỹ thuật sản xuất lạc hậu, dễ bị làm giả.


- Thẻ từ tính: Là loại thẻ được sản xuất dựa trên kỹ thuật mã hoá thông tin. Các thông tin cần thiết sẽ được mã hoá và lưu giữ ở dải băng từ ở mặt sau của thẻ. Loại thẻ này đã được sử dụng phổ biến trong vòng 20 năm trở lại đây. Các thông tin bí mật trên thẻ từ tính có thể bị lộ thông qua máy đọc thẻ gắn với máy vi tính.


- Thẻ thông minh: là loại thể thế hệ mới được gắn chíp điện tử, nhờ đó tính an toàn bảo mật của thẻ rất cao, khó có thể làm giả. Tuy nhiên chi phí sản xuất loại thẻ này rất cao nên thẻ chỉ được sử dụng phổ biến ở những nước phát triển. Hiện nay, thẻ thanh toán nội địa VCB card do ngân hàng Ngoại thương Việt Nam phát hành đã được sản xuất theo công nghệ này.


- Thẻ liên kết: là sản phẩm của một ngân hàng hay một tổ chức tài chính kết hợp với một bên thứ ba cho ra thẻ. Tên của các tổ chức này đồng thời xuất hiện trên thẻ. Ví dụ: thẻ MTV – Master do 2 hãng MTV và Master kết hợp.


b. Căn cứ vào tính chất sử dụng


- Thẻ thanh toán: (còn gọi là thẻ ký quỹ thanh toán): là loại thẻ áp dụng rộng rãi cho mọi đối tượng khách hàng trong và ngoài nước. Với điều kiện khách hàng phải mở tài khoản tại một ngân hàng phát hành thẻ và ký quỹ một số tiền nhất định trên tài khoản hay một số dư nhất định theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ.


Chủ thẻ này được sử dụng để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi của mình tại ngân hàng phát hành thẻ. Mỗi lần sử dụng thẻ, số tiền trên thẻ sẽ bị trừ dần.


- Thẻ tín dụng (Credit Card): là loại thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng với hạn mức tín dụng nhất định để thanh toán các khoản giao dịch về mua hàng hoá, dịch vụ mà không cần làm đơn xin vay ngân hàng. Để khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của mình, ngân hàng phát hành thẻ thường cung cấp cho chủ thẻ một thời hạn ưu đãi không tính lãi khi sử dụng thẻ. Thời hạn này dài, ngắn khác nhau tuỳ theo chính sách tín dụng của ngân hàng.


- Thẻ ghi Nợ: là loại thẻ do ngân hàng phát hành cho người có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, cho phép chủ thẻ dùng thẻ để thanh toán bằng một phần hay toàn bộ số dư trên tài khoản. Việc thanh toán này được tiến hành trên cơ sở chuyển tiền từ tài khoản của chủ thẻ sang tài khoản của người bán hàng thông qua những thiết bị điện tử đặt tại cửa hàng. Chủ thẻ sẽ được chi tiêu trong phạm vi mình có, nhưng để gia tăng tính cạnh tranh sản phẩm thẻ của mình, các ngân hàng có thể cấp cho chủ thẻ một mức thấu chi như là một khoản tín dụng ngắn hạn. Ví dụ: thẻ ATM.

3.6.4. Quy trình thanh toán thẻ


Sơ đồ 3-6: Quy trình thanh toán thẻ:

(1) Chủ thẻ dùng thẻ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ tại các cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ hoặc rút tiền mặt tại ngân hàng đại lý

(2) Cơ sở chấp nhận thẻ hoặc ngân hàng đại lý khi nhận được thẻ từ chủ thẻ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thẻ, thiết lập hoá đơn thanh toán và trao hàng hoá, dịch vụ, tiền mặt cho chủ thẻ.   

(3) Trong vòng 10 ngày, cơ sở chấp nhận thẻ nộp hoá đơn thanh toán thẻ vào ngân hàng thanh toán để đòi tiền.

(4) Trong phạm vi một ngày, ngân hàng thanh toán thực hiện thanh toán cho cơ sở chấp nhận thẻ.

(5) Ngân hàng đại lý chuyển hoá đơn để thanh toán, lập bảng sao kê cho ngân hàng phát hành.

(6) Ngân hàng phát hành thẻ hoàn lại số tiền mà ngân hàng đại lý đã thanh toán cho cơ sở chấp nhận thẻ.

(7) Ngân hàng phát hành định kỳ lập bảng kê thông báo tình hình sử dụng thẻ, số dư trên tài khoản  tiền gửi hoặc tiền vay. Nếu đã sử dụng hết số dư trên tài khoản mà chủ thẻ không muốn tiếp tục sử dụng thẻ thì ngân hàng tất toán tài khoản và kết thúc quy trình sử dụng thẻ.

(8) Đối với trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, sau khi nhận được bản sao kê, chủ thẻ sẽ tiến hành trả tiền cho ngân hàng phát hành. 


Tại Việt Nam thanh toán bằng thẻ là phương tiện thanh toán có nhiều lợi ích, an toàn tiết kiệm được tiền mặt trong lưu thông nhưng vẫn ít được sử dụng so với sử dụng tiền mặt. Thanh toán bằng thẻ chỉ mới tập trung vào một số người có thu nhập cao, có mở tài khoản tiền gửi. Các cơ sở tiếp nhận thẻ cũng mới chỉ tập trung ở các khách sạn lớn, trung tâm lớn và ở các siêu thị lớn. Một vài năm gần đây, nhằm phục vụ nhu cầu thanh toán, ngoài các cơ sở tiếp nhận thẻ, ngân hàng còn mở thêm các máy rút tiền tự động (ATM) đặt tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm khuyến khích người dân sử dụng và thanh toán bằng thẻ.

3.7. Voucher (phiếu du lịch)

3.7.1. Khái niệm, bản chất của Voucher


Phiếu du lịch là một công cụ thanh toán đặc thù trong du lịch đã có từ lâu đời (Thomas Cook là người đầu tiên đưa ra sử dụng công cụ này vào những năm cuối thế kỷ XIX). Cho đến nay, mặc dù hình thức đã thay đổi nhiều, song Voucher vẫn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực lữ hành du lịch.


Voucher về bản chất là chứng từ do công ty lữ hành phát hành chứng minh việc đã thanh toán tr​ước của khách du lịch cho một số dịch vụ du lịch hoặc tất cả các dịch vụ hàng hoá có trong chư​ơng trình du lịch mà họ sẽ được sử dụng trong chuyến hành trình du lịch. 


Voucher chỉ có giá trị với các dịch vụ ghi trong voucher và với số tiền nhất định.

   
- Nếu khách du lịch không dùng hết các dịch vụ đã ghi trong voucher cũng không được trả lại tiền.

    
- Nếu khách du lịch dùng thêm những dịch vụ khác ngoài những dịch vụ đã ghi thì phải tự thanh toán. 

3.7.2. Nội dung, hình thức của Voucher


- Tiêu đề (Voucher, Travel Voucher, Hotel Service Voucher ...)

- Tên, địa chỉ, biểu t​ượng, số fax, số điện thoại của cơ sở phát hành Voucher.

- Seri Voucher, ngày phát hành

- Họ và tên của khách du lịch (hoặc trư​ởng đoàn), số chứng minh th​ư

- Số l​ượng khách du lịch (nếu là khách đoàn)

- Tên, địa chỉ của cơ sở mà phiếu du lịch được ấn định tới (Ví dụ: tại Hãng hàng không Vietnam Airline - địa chỉ ..., tại khách sạn Melia - địa chỉ ...) 

- Các thông tin về dịch vụ và thời gian sử dụng dịch vụ (hạng vé máy bay Business, phòng hạng Luxury ..., ) 

- Cam kết sẽ thanh toán của công ty lữ hành

- Chữ ký của đại diện công ty lữ hành và khách du lịch

3.7.3. Các loại Voucher


- Voucher cá nhân

          - Voucher cho đoàn

          - Voucher cho chư​ơng trình du lịch trọn gói

          - Voucher cho các dịch vụ cơ bản (ăn uống, lưu trú, vận chuyển)


- Voucher cho các dịch vụ bổ sung (dịch vụ tham quan, vé xem bóng đá...)

          - Voucher mở (trong đó chỉ quy định chung về thể loại, số lượng, chất lượng của dịch vụ, không quy định cụ thể về địa điểm và thời gian cung ứng dịch vụ đó) 

          - Voucher đóng (trong đó quy định cụ thể về thể loại, số lượng, chất lượng của dịch vụ, cũng như về địa điểm và thời gian cung ứng dịch vụ đó).
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Mẫu 3-5 : Mẫu Voucher
3.7.4. Quy trình thanh toán bằng Voucher


Sơ đồ 3-7: Quy trình thanh toán bằng Voucher:
(1) Khách du lịch mua ch​ương trình du lịch hoặc các dịch vụ từ công ty lữ hành gửi khách

(2) Công ty lữ hành gửi khách trên cơ sở hợp đồng đã ký với công ty lữ hành nhận khách hoặc các cơ sở cung ứng dịch vụ phát hành 1 bản voucher cho khách du lịch

(3) Công ty lữ hành gửi khách gửi bản voucher thứ 2 cho công ty lữ hành nhận khách hoặc các cơ sở cung ứng dịch vụ

(4) Khách du lịch dùng voucher để nhận dịch vụ trực tiếp từ các cơ sở cung ứng dịch vụ hoặc nộp voucher cho công ty lữ hành nhận khách 

(5) Công ty lữ hành nhận khách hoặc các cơ sở cung ứng dịch vụ gửi voucher có xác nhận của khách du lịch (hoặc trưởng đoàn) cho công ty lữ hành gửi khách yêu cầu thanh toán

(6) Công ty lữ hành gửi khách thanh toán cho công ty lữ hành nhận khách hoặc các cơ sở cung ứng dịch vụ


Phiếu du lịch được phát hành và sử dụng theo nguyên tắc như trên được gọi là Phiếu du lịch “thế hệ cũ”. Nó có một số nhược điểm cần khắc phục, đó là tính thiếu thống nhất, thanh toán qua bưu điện, doanh nghiệp lữ hành gửi khách chỉ có thể phát hành Phiếu du lịch cho khách khi đã thoả thuận trước với phía nhận khách. Mặt khác, phía doanh nghiệp lữ hành nhận khách thường nhận được thanh toán chậm và đôi khi không thu được tiền do phiếu bị thất lạc. Nắm bắt được những điểm yếu đó, các công ty lớn phát hành thẻ thanh toán đưa ra một loại phiếu du lịch “thế hệ mới”. Đây là loại phiếu được dựa trên cơ sở chuyển tiền bằng hệ thống điện tử và các tổ chức cung ứng dịch vụ chấp nhận. Mục đích của loại phiếu mới này là để thay thế cho loại phiếu du lịch thế hệ cũ bằng một số kiểu phiếu thống nhất được quốc tế thừa nhận thuận tiện cho người phát hành và người sử dụng.


Để hiểu rõ hơn về bản chất của Phiếu du lịch “thế hệ mới” chúng ta có thể nghiên cứu ví dụ về phiếu du lịch “thế hệ mới” của hiệp hội Visa. Nhằm mở rộng dịch vụ thanh toán của mình sang lĩnh vực du lịch và giải trí. Hiệp hội Visa cho phát hành loại Phiếu du lịch “Visa Travel Voucher” để các ngân hàng thành viên sử dụng cung ứng cho các đại lý du lịch. Trình tự các mối giao dịch bằng Phiếu du lịch của Visa như sau:

 






(1) Ngân hàng đại lý của Visa cung ứng Phiếu du lịch cho đại lý du lịch

(2) Đại lý du lịch đặt chỗ tại các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch


(3) Đại lý du lịch thu phần hoa hồng được hưởng của mình và chuyển cho khách du lịch hai tấm Phiếu du lịch


(4) Khách du lịch nộp hai Phiếu du lịch cho cho cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch để nhận dịch vụ


(5) Cơ sở cung ứng dịch vụ trừ phần hoa hồng của đại lý được hưởng, đóng dấu vào Phiếu du lịch, sau đó gửi tấm phiếu đã có đóng dấu cùng với các hoá đơn đã thanh toán tới ngân hàng của Visa để được thanh toán.


(6) Ngân hàng đại lý được cơ sở cung ứng dịch vụ nhờ thu sẽ chuyển thông số của tấm phiếu đã sử dụng cho ngân hàng đại lý phát hành và qua hệ thống thanh toán bù trừ để ghi Có vào tài khoản của mình và ghi Nợ vào tài khoản của ngân hàng phát hành.


(7) Ngân hàng đại lý phát hành chuyển số nợ vào tài khoản của đại lý du lịch theo như thoả thuận giữa hai bên.

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:


+  Nội dung đánh giá:

 Thanh toán tiền mặt trong nền kinh tế thị trường

Thanh toán không dùng tiền mặt

 Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt


+  Hình thức đánh giá:

 Kiểm tra viết, trắc nghiệm

* Ghi nhớ

+ Khái niệm thanh toán dùng tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt

+ Nội dung của thanh toán dùng tiền mặt

+ Các nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt

+ Các quy trình thanh toán bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: Hối phiếu, Séc, Ủy nhiệm thu, Ủy nhiệm chi, Thư tín dụng, Thẻ thanh toán, Voucher

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Khái niệm thanh toán dùng tiền mặt? Nội dung của thanh toán dùng tiền mặt?

2. Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của thanh toán dùng tiền mặt?

3. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt? Bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt?

4. Hãy nêu các nguyên tắc thanh toán không dùng tiền mặt? Thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa như thế nào trong nền kinh tế thị trường?

5. Hãy trình bày quy trình thanh toán bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt: hối phiếu, séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, thư tín dụng, thẻ thanh toán, voucher?

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Quan hệ thanh theo kiểu "giao hàng nhận tiền" là hình thức thanh toán:

a. tiền mặt


b. không dùng tiền mặt


c. cả a & b

Câu 2: Thanh toán tiền mặt là hình thức trả tiền mặt trực tiếp  bằng:

a. nội tệ



b. ngoại tệ



c. cả a & b

Câu 3: Trong thanh toán ..., sự vận động của tiền tệ quan hệ phụ thuộc so với sự vận động của hàng hoá dịch vụ.

a. tiền mặt


b. không dùng tiền mặt


c. cả a & b

Câu 4: Đảm bảo thoả mãn các giao dịch nhỏ, thường xuyên hàng ngày của các doanh nghiệp, cư dân là ưu điểm của: 

a. thanh toán tiền mặt

b. thanh toán không dùng tiền mặt




c. cả a & b

Câu 5: Tốn ít thời gian, thủ tục là ưu điểm của: 

a. thanh toán tiền mặt

b. thanh toán không dùng tiền mặt




c. cả a & b

Câu 6: Tốn kém chi phí cho sự vận động của tiền tệ và Nhà nước khó giám sát hoạt động tài chính của các doanh nghiệp là nhược điểm của:

a. thanh toán tiền mặt

b. thanh toán không dùng tiền mặt




c. cả a & b

Câu 7: Các đối tượng tham gia vào quá trình thanh toán tiền mặt bao gồm:

a. người mua - người bán

b. người mua - người bán - ngân hàng



c. người mua - ngân hàng

Câu 8: Trong thanh toán tiền mặt, người đóng vai trò kết thúc quá trinh thanh toán là:

a. người mua



b. người bán


c. cả a & b 

Câu 9: Thanh toán không dùng tiền mặt là hình thức thanh toán bằng cách ... thông qua ngân hàng.

a. tính chuyển tiền trên tài khoản

b. bù trừ lẫn nhau






c. cả a & b

Câu 10: Trong thanh toán không dùng tiền mặt, sự vận động của tiền tệ và hàng hoá dịch vụ là:

a. phụ thuộc lẫn nhau

b. độc lập



  
 c. tuỳ thuộc vào yêu cầu của đối tượng tham gia thanh toán

Câu 11: Trong thanh toán ... các bên tham gia bắt buộc phải mở tài khoản tại ngân hàng.

a. thanh toán tiền mặt

b. thanh toán không dùng tiền mặt




c. cả a & b

Câu 12: Trong thanh toán không dùng tiền mặt, cả người mua và người bán:

a. không cần mở tài khoản tại ngân hàng

b. phải mở tài khoản tại ngân hàng và trong tài khoản phải có tiền

c. phải mở tài khoản tại ngân hàng và trong tài khoản của người mua phải có đủ tiền

Câu 13: Trong thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng đóng vai trò:

a. kết thúc quá trình thanh toán

b. mở đầu quá trình thanh toán




c. là người môi giới

Câu 14: Trong thanh toán không dùng tiền mặt, người đóng vai trò kết thúc quá trình thanh toán là:

a. người mua



b. người bán


c. ngân hàng

Câu 15: Trong thanh toán không dùng tiền mặt, sự xuất hiện của ngân hàng là:

a. không thể thiếu

b. không bắt buộc






c. không quan trọng

Câu 16: Người ký phát séc là:

a. người nhận cung ứng dịch vụ

b. ngân hàng






c. người cung ứng dịch vụ

Câu 17: Người phát hành séc là:

a. người nhận cung ứng dịch vụ

b. ngân hàng






c. người cung ứng dịch vụ

Câu 18: Người hưởng séc là:

a. người nhận cung ứng dịch vụ

b. ngân hàng






c. người cung ứng dịch vụ

Câu 19: Người hưởng séc là:

a. người có tên trên séc

b. người cầm séc





c. cả a & b

Câu 20: Người phát hành séc chỉ có thể phát hành séc khi:

a. trong tài khoản có tiền

b. trong tài khoản có đủ tiền




c. trong tài khoản không có tiền
Câu 21: Séc có giá trị thanh toán:

a. trực tiếp như tiền mặt

b. gián tiếp

Câu 22: Thời hạn hiệu lực của tờ séc lưu thông trong lãnh thổ Việt Nam là:

a. 8 ngày


b. 20 ngày


c. 15 ngày
Câu 23: Thời hạn hiệu lực của tờ séc lưu thông trong cùng một châu lục là:

a. 70 ngày 


b. 20 ngày


c. 30 ngày

Câu 24: Thời hạn hiệu lực của tờ séc lưu thông giữa các châu lục là:

a. 70 ngày


b. 20 ngày


c. 40 ngày
Câu 25: Căn cứ  để xác định hiệu lực của séc là:

a. ngày người thụ hưởng nhận séc

b. ngày ký phát hành séc





c. ngày ngân hàng nhận được séc
Câu 26: Thời hạn hiệu lực của séc được xác định dựa vào:

a. ngày người thụ hưởng nhận séc

b. ngày ký phát hành séc




c. ngày ngân hàng nhận được séc
Câu 27: Ngày ký phát hành séc là căn cứ để:

a. xác định thời hạn hiệu lực của séc

b. người bán giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ

c. cả a & b

Câu 28: Hình thức của séc là:

a. hình chữ nhật, 4 góc tròn

b. bản mẫu in sẵn của ngân hàng



c. gần giống tiền mặt
Câu 29: Khi phát hành séc, người phát hành séc chỉ cần:

a. điền đầy đủ những nội dung cần thiết 

b. ký chữ ký thứ hai





c. cả a & b

Câu 30: Thông tin bắt buộc phải ghi trên tờ séc là:

a. tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của người phát hành séc

b. tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản của người hưởng séc
c. cả a & b

Câu 31: Một tờ séc được ghi đúng cách khi:

a. được ghi bằng ngôn ngữ thống nhất và mực không phai

b. được ghi bằng bút chì, có thể tẩy xoá và ghi lại


c. được ghi bằng bút đỏ

Câu 32: Theo quy định, tờ séc không có tiêu đề "Séc" lưu hành ở Việt Nam là:

a. séc có hiệu lực





b. séc không có hiệu lực


Câu 33: Loại séc kém an toàn nhất là:

a. séc du lịch


b. séc vô danh


c. séc xác nhận

Câu 34: Tờ séc có hiệu lực thanh toán với bất kỳ ai cầm séc là:

a. séc vô danh


b. séc chuyển khoản

c. séc theo lệnh
Câu 35: Séc có thể dùng để rút tiền mặt là:

a. séc du lịch, séc chuyển khoản



b. séc du lịch, séc tiền mặt
c. séc tiền mặt, séc chuyển khoản

Câu 36 : Séc không thể rút tiền mặt là:

a. Séc du lịch


b. séc tiền mặt


c. séc chuyển khoản
Câu 37: Séc không thể chuyển nhượng được là:

a. Séc đích danh, séc du lịch, séc chuyển khoản

b. séc theo lệnh, séc chuyển khoản



c. séc theo lệnh, séc du lịch, séc xác nhận

Câu 38: Loại séc an toàn nhất với người hưởng séc là:

a. séc tiền mặt


b. séc chuyển khoản

c. séc xác nhận
Câu 39: Loại séc có hình thức giống tiền mặt là:

a. séc du lịch


b. séc tiền mặt


c. séc xác nhận
Câu 40: Người phát hành séc du lịch là:

a. Ngân hàng


b. khách du lịch

c. công ty lữ hành
Câu 41: Điều kiện cuối cùng để khách du lịch có thể thanh toán bằng séc du lịch là:

a. có đủ tiền trong tài khoản

b. ký được chữ ký thứ 2 trùng khớp với chữ ký thứ 1

c. có tiền trong tài khoản

Câu 42: Các đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình thanh toán thẻ bao gồm:

a. chủ thẻ, cơ sở chấp nhận thẻ, ngân hàng thanh toán

b. ngân hàng phát hành thẻ, chủ thẻ, cơ sở chấp nhận thẻ

c. ngân hàng phát hành thẻ, ngân hàng thanh toán, chủ thẻ, cơ sở chấp nhận thẻ

Câu 43: Yếu tố thể hiện thương hiệu của tổ chức phát hành thẻ là:

a. Tên và biểu tượng của ngân hàng phát hành thẻ

b. Số thẻ






c. Tên và biểu tượng của thẻ
Câu 44: Hình thức của thẻ là:

a. hình chữ nhật, 4 góc tròn

b. bản giấy mẫu in sẵn của ngân hàng


c. cả a & b

Câu 45: Mặt trước của thẻ bao gồm những nội dung:

a. tên và biểu tượng của ngân hàng phát hành, số thẻ, thời hạn hiệu lực của thẻ

b. tên và biểu tượng của thẻ, tên chủ thẻ, thời hạn hiệu lực của thẻ

c. tên và biểu tượng của thẻ, số thẻ, tên chủ thẻ, tên và biểu tượng của ngân hàng phát hành, thời hạn hiệu lực của thẻ

Câu 46: Dải băng từ màu đen ở mặt sau của thẻ dùng để:

a. chứa đựng số thẻ, thời hạn hiệu lực, họ tên chủ thẻ, mã số bí mật cá nhân ...

b. lưu chữ ký của chủ thẻ




c. cả a & b

Câu 47: Dải băng từ màu trắng ở mặt sau của thẻ dùng để:

a. chưa đựng số thẻ, thời hạn hiệu lực, họ tên chủ thẻ, mã số bí mật cá nhân ...

b. lưu chữ ký của chủ thẻ




c. cả a & b
Câu 48: Loại thẻ mà chủ thẻ có thể thanh toán trước và trả tiền vào định kỳ hàng tháng cho ngân hàng là:

a. thẻ ký quỹ


b. thẻ ghi nợ


c. thẻ tín dụng 

Câu 49 : Loại thẻ mà chủ thẻ chỉ được phép thanh toán trong một số tiền nhất định là:

a. thẻ ký quỹ


b. thẻ tín dụng 

c. thẻ ghi nợ
Câu 50: Loại thẻ mà chủ thẻ sẽ bị khấu trừ ngay vào tài khoản tiền gửi của mình khi dùng thẻ để thanh toán là:

a. thẻ ký quỹ


b. thẻ tín dụng 

c. thẻ ghi nợ

Câu 51: Voucher là chứng từ do công ty lữ hành phát hành chứng minh việc ... của khách du lịch cho một số dịch vụ du lịch hoặc tất cả các dịch vụ hàng hoá có trong chương trình du lịch mà họ sẽ sử dụng trong chuyến hành trình du lịch

a. đã đặt trước


b. thanh toán trước


c. cả a & b
Câu 52: Người phát hành voucher là:

a. cơ sở cung ứng dịch vụ

b. công ty lữ hành

c. khách du lịch

Câu 53: Khách du lịch có thể sử dụng những dịch vụ ghi trong voucher:

a. với các mức khác nhau tuỳ theo ý muốn

b. với mức nhất định đã được ghi rõ trong voucher


c. với các mức đồng đều
Câu 54: Nếu khách du lịch không dùng hết các dịch vụ ghi trong voucher, khách du lịch sẽ:

a. được trả lại tiền cho những dịch vụ không sử dụng



b. không được trả lại tiền



c. trả lại tiền theo tỷ lệ  trên tổng giá trị voucher

Câu 55: Nếu khách du lịch dùng thêm các dịch vụ ngoài voucher, khách du lịch sẽ:

a. không phải trả thêm tiền

b. tự thanh toán cho những khoản đó
c. thanh toán theo tỷ lệ % được chiết khấu trên tổng giá trị voucher

CHƯƠNG 4
MỘT SỐ CHỨNG TỪ

SỬ DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
Mã chương: MH13-04

Giới thiệu:


Chương học này sẽ cung cấp cho người học  một số thông tin về  chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán, nội dung cơ bản của chứng từ, các phương pháp lập chứng từ và các thủ tục thanh toán cho khách.
Mục tiêu:

 
- Mô tả được các loại chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán, nội dung cơ bản một số chứng từ thanh toán,

- Áp dụng được các phương pháp lập chứng từ và thủ tục thanh toán cho khách.

- Tuân thủ các quy định về sử dụng chứng từ trong nghiệp vụ thanh toán.

Nội dung chính:

1. Nội dung cơ bản một số chứng từ thanh toán
Mục tiêu:

- Mô tả được các loại chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán

- Trình bày được nội dung cơ bản của một số chứng từ thanh toán: Phiếu thu, phiếu chi, bảng kê vàng bạc đá quý, hóa đơn bán hàng…

1.1. Phiếu thu tiền 
1.1.1 Khái niệm

Phiếu thu tiền là mẫu chứng từ bắt buộc cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, lao vụ, dịch vụ theo chế độ chứng từ kế toán của Bộ Tài chính ban hành.
1.1.2. Nội dung

Phiếu thu là một loại chứng từ dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý… thực tế nhập quỹ, và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý nhập quỹ, trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra, xác định và lập “Bảng kê tiền mặt” đính kèm với phiếu thu.
- Trong quá trình lập phiếu thu, phiếu thu phải được đóng thành quyển, ghi số từng quyển dùng trong một năm. Số phiếu thu phải được đánh liên tục trong một kỳ kế toán, một năm tài chính.

- Phiếu thu phải được ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu thu; ngày, tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nộp tiền.

- Ghi rõ lý do nộp tiền như: thu tiền bán sản phẩm hàng hoá, thu tiền tạm ứng thừa …

- Dòng số tiền: ghi rõ bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng Việt Nam hay ngoại tệ USD, EURO,…

- Dòng số lượng chứng từ gốc kèm theo: ghi rõ số lượng chứng từ gốc kèm theo phiếu thu được lập.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên (đặt giấy than viết một lần), ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và ký vào phiếu, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng duyệt, chuyển cho Thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu và ký tên.

Thủ quỹ giữ lại một liên để ghi sổ quỹ, một liên giao cho người nộp tiền, một liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc được chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý : Nếu là thu ngoại tệ, vàng bạc, đá quý…phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
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Mẫu 4-1: Mẫu Phiếu thu

1.2. Phiếu chi tiền

1.2.1 Khái niệm
Phiếu chi tiền là một loại chứng từ bắt buộc theo chế độ chứng từ Bộ Tài chính ban hành, được lập để xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý…thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

1.2.2 Nội dung

- Nội dung và cách lập phiếu chi tương ứng như phiếu thu, chỉ khác là phiếu chi phải được kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị xem xét và ký duyệt trước khi xuất quỹ.


- Phiếu chi được lập thành 2 liên (hoặc 3 liên trong trường hợp các Tổng công ty, Công ty chi tiền cho các đơn vị cấp dưới) (đặt giấy than viết một lần) và chỉ sau khi có đủ chữ ký của người lập phiếu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị, thủ quỹ mới được xuất quỹ.Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ tên. Sau khi xuất quỹ, thủ quỹ cũng phải ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu chi


Liên thứ nhất của phiếu chi được lưu ở nơi lập phiếu. Liên thứ hai thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ, sau đó chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán. Liên thứ ba (nếu có) giao cho người nhận tiền để làm chứng từ gốc lập phiếu thu và nhập quỹ của đơn vị nhận tiền.


Chú ý : Nếu là chi ngoại tệ, vàng bạc, đá quý… phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.


	Đơn vị: …………..
	
	Mẫu số: 02 - TT

	Địa chỉ: …………..
	
	(Ban hành theo QĐ số 15/2006/ QĐ - BTC

	
	
	
	
	ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

	
	
	
	PHIẾU CHI
	
	
	
	

	
	
	
	Ngày ……..tháng ... năm…
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Quyển số: …

	
	
	
	
	
	
	
	Số: ……

	
	
	
	
	
	
	
	Nợ: ……

	
	
	
	
	
	
	
	Có: ……

	Họ tên người nhận tiền: ………………………………………………………

	Địa chỉ: …………………………………………………………………………

	Lý do chi: ………………………………………………………………………

	Số tiền: ……………………..(Viết bằng chữ): ………………………………

	Kèm theo: …………………………………………...Chứng từ gốc

	Giám đốc
	Kế toán trưởng
	Người nộp tiền
	Người lập phiếu
	Thủ quỹ

	(Ký, họ tên, đóng dấu) 
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………

	+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ………………………………………………

	+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………


Mẫu 4-2: Mẫu Phiếu chi

1.3. Phiếu quy đổi ngoại tệ  

1.3.1 Khái niệm


Phiếu quy đổi ngoại tệ là một loại chứng từ được lập để xác định số lượng, tỷ giá các loại ngoại tệ cần quy đổi sang tiền Việt Nam.

1.3.2 Nội dung

Tuỳ thuộc vào yêu cầu công việc của từng doanh nghiệp để lập phiếu quy đổi ngoại tệ.


Phiếu quy đổi ngoại tệ thường được dùng trong các ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh ngoại tệ hay các khách sạn lớn có nhiều khách nước ngoài.

	PHIẾU QUY ĐỔI NGOẠI TỆ
Số:………………….
	Địa chỉ: ………………
Đơn vị: ………………



Họ và tên khách hàng:…………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………….....….....
Nội dung: ……………………   ……………………………………………......
	STT
	Loại

ngoại tệ
	Mệnh giá
	Số lượng
	Tỷ giá
	Thành tiền (VND)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 3 x 4 x 5
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


                                                           Ngày ………..tháng………năm…….……  
	Khách hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Nhân viên giao dịch

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 4-3: Mẫu phiếu quy đổi ngoại tệ

1.4. Hoá đơn bán hàng

1.4.1 Khái niệm


Hoá đơn bán hàng là chứng từ của đơn vị bán xác nhận số lượng, chất lượng, đơn giá và số tiền bán sản phẩm hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho người mua. Hóa đơn là căn cứ để người bán ghi số doanh thu và các sổ kế toán liên quan, là chứng từ cho người mua vận chuyển hàng trên đường, lập phiếu nhập kho, thanh toán tiền mua hàng  hóa, dịch vụ và ghi sổ kế toán.



- Thời điểm lập hoá đơn: phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản tiền phát sinh theo quy định.


- Khi lập hoá đơn bên bán phải phản ánh đầy đủ, rõ ràng, chính xác các nội dung:



+ Tên, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản (nếu có) của tổ chức, cá nhân bán hàng, cung ứng dịch vụ và mua hàng, hình thức thanh toán bằng séc, tiền mặt ...



+ Tên hàng hoá, dịch vụ đã cung cấp, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền và thuế giá trị gia tăng (GTGT) (nếu có)

- Nếu phần dưới của hóa đơn còn trống, phải gạch chéo từ trên xuống dưới, từ phải qua trái.


- Hoá đơn phải được sử dụng theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn, không dùng cách số.

- Mỗi hóa đơn được lập thành 3 liên: liên 1 lưu tại quyển hoá đơn, liên 2 giao khách hàng, liên 3 để hạch toán nội bộ. Việc lập hoá đơn có thể viết bằng tay (đặt giấy than viết một lần) hoặc đánh máy một lần in sang các liên có nội dung như nhau. Nếu viết sai cần huỷ hoá đơn thì gạch chéo để huỷ bỏ và không được xé rời khỏi quyển hoá đơn và phải lưu đầy đủ các liên của số hoá đơn.


- Khi ký duyệt hoá đơn không nhất thiết phải có chữ ký của thủ trưởng đơn vị mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký và ghi rõ họ tên khi lập và giao hoá đơn cho khách hàng. Hóa đơn bán hàng phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên và bên trái của hoá đơn.
 

1.4.2. Hoá đơn giá trị gia tăng


Hoá đơn GTGT là chứng từ sử dụng cho các tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp khấu trừ, được in sẵn thành mẫu, in từ máy tính tiền, in thành vé có mệnh giá theo quy định của Nhà nước, xác nhận khối lượng, giá trị của hàng hoá, dịch vụ mua, bán, trao đổi, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ.


Nội dung các cột, dòng:

- Cột A, B ghi số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ cung ứng thu tiền


- Cột C: ghi đơn vị tính theo đơn vị tính quốc gia quy định


- Cột 1: ghi số lượng hoặc trọng lượng hàng hóa, dịch vụ


- Cột 2: ghi giá bán của từng loại hàng hóa, dịch vụ


- Cột 3: ghi bằng cột 1 nhân cột 2 (cột 3 = cột 1 x cột 2)


- Các dòng còn thừa phía dưới cột A, B, C, 1, 2, 3 được gạch chéo từ trên xuống dưới, từ phải qua trái.


- Dòng “Cộng tiền hàng”: ghi số tiền cộng được ở cột 3


- Dòng “Thuế suất GTGT”: ghi thuế suất của hàng hóa, dịch vụ


- Dòng “Tiền thuế GTGT”: ghi số tiền thuế của số hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn. Bằng “Cộng tiền hàng” x “ thuế suất % GTGT”


- Dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”: ghi bằng “số tiền hàng” cộng “số tiền thuế”


- Dòng “Số tiền”: ghi bằng chữ số tiền tổng cộng tiền thanh toán
                                                   HOÁ ĐƠN               Mẫu số: 01 GTKT-G3LL

                                             GIÁ TRỊ GIA TĂNG                      AG/2010B
                      Liên 2: Giao cho khách hàng                      005899
                                           Ngày ….. tháng …… năm ……
Đơn vị bán hàng:………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………
Số tài khoản:……………………………………………………………………
Điện thoại: ………………….MS:   
[image: image14]
Họ tên người mua hàng:…………………………………………………………
Tên đơn vị:   ……………………………………………………………………
Địa chỉ:      …........................................................................................................
Số tài khoản:……………………………………………………………………
Hình thức thanh toán: ……….. MS:   
[image: image15]
	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	1
	2
	3 =1 x 2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                  Cộng tiền hàng                                           

	Thuế suất GTGT:  …     …      Tiền thuế GTGT:                                         

	                                                 Tổng cộng tiền thanh toán:                         

	Số tiền viết bằng chữ: …………………………………………………………..


Người mua hàng                              Người bán hàng                     Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Mẫu 4-4: Mẫu hoá đơn giá trị gia tăng
Ghi chú: 


- Mỗi số hóa đơn được lập cho những hàng hóa, dịch vụ có cùng thuế suất.


-  Hoá đơn được dùng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế giá trị gia tăng tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là: hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ bản gốc, ghi đầy đủ các chỉ tiêu nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn, số liệu chữ viết, đánh máy hoặc in trên hoá đơn phải rõ ràng đầy đủ, chính xác theo quy định, không bị tẩy xoá, sửa chữa.

1.4.3. Hoá đơn bán hàng thông thường


Hóa đơn bán hàng thông thường là loại hóa đơn sử dụng cho các tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp trực tiếp


Nội dung các cột, dòng:


- Cột A, B ghi số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ cung ứng thu tiền


- Cột C: ghi đơn vị tính theo đơn vị tính quốc gia quy định


- Cột 1: ghi số lượng hoặc trọng lượng hàng hóa, dịch vụ


- Cột 2: ghi giá bán của từng loại hàng hóa, dịch vụ


- Cột 3: ghi bằng cột 1 nhân cột 2 (cột 3 = cột 1 x cột 2)


- Các dòng còn thừa phía dưới cột A, B, C, 1, 2, 3 được gạch chéo từ trên xuống dưới, từ phải qua trái.


- Dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” (bằng số): ghi số tiền cộng được ở cột 3


- Dòng “Số tiền viết bằng chữ”: ghi bằng chữ số tiền cộng được ở cột 3

                                     HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG         Mẫu số: 01 GTKT-G3LL

                                         THÔNG THƯỜNG                            AG/2010B
                              Liên 2: Giao cho khách hàng                       005891

                                        Ngày …. Tháng…..  năm ……

Đơn vị bán hàng:………………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số tài khoản:………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………….MS:
[image: image16]
Họ tên người mua hàng:…………………………………………………………
Tên đơn vị:   …………………………………………………………………….
Địa chỉ:      …………………………………………………………………….
Số tài khoản:……………………………………………………………………
Hình thức thanh toán: ……….. MS:   
[image: image17]
	STT
	Tên hàng hoá, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
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	B
	C
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	Cộng tiền hàng hóa dịch vụ  :                                       

	Số tiền viết bằng chữ: ………….…………………………………………………


Người mua hàng                        Người bán hàng                       Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)                   Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn
Mẫu 4-5: Mẫu Hoá đơn thông thường

1.5. Bảng kê tiền mặt

1.5.1 Khái niệm


Tiền mặt bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, kim khí quý tại đơn vị. Để quản lý chặt chẽ và chính xác các loại tiền mặt có tại doanh nghiệp của mình và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, phiếu chi, các Doanh nghiệp, Khách sạn Du lịch phải lập các bảng kê tiền mặt.

1.5.2 Nội dung


Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với phiếu thu (chi) chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (người nhận).

Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên theo quy định.


Bảng kê tiền mặt bao gồm: bảng kê tiền Việt nam và bảng kê ngoại tệ, vàng bạc, đá quý.

Nội dung các cột trong bảng kê tiền mặt:


- Cột A, B: ghi số thứ tự, tên, loại, quy cách phẩm chất, có thể ghi rõ số hiệu của từng tờ ngoại tệ, ký hiệu của từng loại vàng, bạc, đá quý… nếu cần.


- Cột C: ghi đơn vị tính như: gam, chỉ, kg, tờ.


- Cột số 1: ghi số lượng của từng loại.


- Cột số 2:  ghi đơn giá của từng loại.


- Cột số 3: bằng (=) cột 1 nhân (x) cột 2

	

	Đơn vị:………..…
Địa chỉ:………….        
	
	
	Mẫu sô: 06 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141-TC/CĐKT

Ngày 01 – 11 – 1995 của Bộ Tài chính

	Bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý

(Đính kèm phiếu …………………………..…..)

Ngày ………tháng ………..năm 200………..

	
	Quyển số:………………………….…
Số:…………………………..…………

	Số TT
	Tên, loại, quy cách, phẩm chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	D

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	X
	X
	
	

	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Người nộp
(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
	Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)


Mẫu 4-6: Mẫu bảng kê ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý
	Đơn vị:…………………

Địa chỉ:…………………
	
	Mẫu sô: 06 – TT

Ban hành theo QĐ số: 1141-TC/CĐKT

Ngày 01 – 11 – 1995 của Bộ Tài chính

	Bảng kê tiền Việt Nam
(Đính kèm phiếu …………………………..…..)

Ngày ………tháng ………..năm 200………..

	
	Quyển số:………………………….………….

Số:…………………………..……………

	Số TT
	Tên, loại, quy cách, phẩm chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	D

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	X
	X
	X
	
	

	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Người nộp
(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
	Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)


Mẫu 4-7: Mẫu bảng kê tiền Việt Nam
2. Phương pháp lập chứng từ và thủ tục thanh toán cho khách
Mục tiêu:


- Trình bày được các phương pháp lập chứng từ thanh toán


- Áp dụng được các phương pháp lập chứng từ và thủ tục thanh toán cho khách

2.1. Phương pháp lập chứng từ.


Chứng từ là chứng minh cụ thể về hoạt động kinh tế tài chính nảy sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tại Doanh nghiệp Khách sạn, Du lịch chứng từ được lập ở bộ phận lễ tân, bộ phận buồng, bộ phận bàn, vận chuyển, hướng dẫn…và theo phương pháp cụ thể.


Một chứng từ bao gồm các yếu tố cơ bản sau: tên gọi, ngày lập chứng từ, tên địa chỉ, chữ ký của đơn vị cá nhân có liên quan, nội dung, đơn vị tính. Và các yếu tố bổ sung như: hình thức thanh toán, thuế…


Khi lập chứng từ cần phải thực hiện như sau:


(1) Chứng từ cần lập có tên gọi là gì? Hoá đơn bán hàng, hoá đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, bảng lương, phiếu xuất kho, phiếu báo làm thêm giờ… tên gọi của chứng từ thường khái quát hoá nội dung, giúp cho việc tổng hợp và phân loại số liệu một cách thuận lợi.


(2) Thời điểm lập chứng từ: Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần phản ánh thời gian xảy ra hoạt động đó một cách chính xác giúp cho việc kiểm tra giám sát và ghi sổ theo dõi cũng như sổ kế toán.


(3) Số hiệu của chứng từ: chứng từ phải được lập theo cách đánh số liên tục từ nhỏ đến lớn, không được cách số, giúp cho việc quản lý chứng từ khoa học và hợp lý hơn.


(4) Tên, địa chỉ, chữ ký, dấu của đơn vị, cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh trên chứng từ: ví dụ trên phiếu thu cần có tên, địa chỉ người nộp tiền, trên phiếu chi có tên địa chỉ người nhận tiền, trên hoá đơn có tên, địa chỉ người bán, người mua…Khi lập chứng từ, phản ánh chính xác yếu tố này giúp cho việc xác nhận trách nhiệm vật chất của đơn vị, cá nhân có liên quan, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, của chứng từ được lập. Đối với các chứng từ  phản ánh quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân thì bắt buộc phải có chữ ký của kế toán trưởng, của thủ trưởng đơn vị và đóng dấu đơn vị.


(5) Nội dung phản ánh trên chứng từ: thu nợ, doanh thu, xuất kho, bán hàng…. yếu tố này làm rõ ý nghĩa kinh tế, tính hợp pháp hợp lệ của nghiệp vụ và của chứng từ, phải sử dụng từ ngữ một cách rõ ràng, dễ hiểu và phản ánh chính xác hoạt động kinh tế đã xảy ra .


(6) Các đơn vị đo lường được sử dụng trên chứng từ được lập phản ánh phạm vi, quy mô hoạt động của hoạt động kinh tế tài chính đó. Đơn vị tính có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ, kg, tờ, chỉ, cái…Tuy nhiên các đơn vị đo lường được sử dụng phải có sự thống nhất đối với từng nghiệp vụ và từng loại chứng từ được lập.

(7) Khi lập chứng từ thanh toán ngoài các yếu tố bắt buộc phải có của một chứng từ, còn có các yếu tố bổ sung như: khi lập hoá đơn bán hàng phải có thêm hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, séc, …), hình thức thuế (khấu trừ, trực tiếp), thuế suất…

2.2. Các thủ tục thanh toán cho khách

2.2.1. Các thủ tục nhận thanh toán bằng tiền mặt


Công việc khẳng định thời gian khách thực hiện thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ phận thu ngân. Nó cho phép nhân viên thu ngân kịp thời xác định được số lượng khách (hợp đồng) sẽ phải thanh toán, từ đó có kế hoạch tiến hành chuẩn bị thanh toán một cách cẩn thận, chính xác. Ví dụ: khẳng định thời gian khách trả buồng, khẳng định thời gian khách thanh toán hợp đồng thông qua việc nghiên cứu hợp đồng …

2.2.2. Các thủ tục nhận thanh toán bằng séc 


Khi khách sử dụng các dịch vụ ở bộ phận nào thì đề nghị bộ phận đó chuyển các phiếu ghi các khoản chưa thanh toán để chuẩn bị hồ sơ thanh toán.


Nhân viên thu ngân ký nhận và đối chiếu các biên lai ghi nợ do các bộ phận chuyển tới.


Sắp xếp một cách trật tự các chứng từ và tập hợp vào kẹp chứng từ nợ của khách..

2.2.3. Các thủ tục nhận thanh toán bằng ủy nhiệm chi


Đối với khách sạn, hồ sơ thanh toán với khách du lịch bao gồm:


- Phiếu đăng ký khách sạn ( được lập khi khách đến đăng ký khách sạn)


- Các văn bản liên quan đến đặt buồng như văn bản khẳng định đặt buồng (nếu khách có đặt buồng) hoặc văn bản đặt buồng của các hãng lữ hành, đại lý du lịch (nếu có)

- Các loại hoá đơn, chứng từ tiêu dùng dịch vụ của khách và các phiếu nợ (nếu có)

- Phiếu đặt cọc tiền trước hay phiếu thanh toán trước (Voucher) của khách hoặc của các công ty lữ hành

- Liên cà số thẻ tín dụng (nếu khách thanh toán bằng thẻ tín dụng)

- Bảng tổng hợp chi phí dịch vụ của khách (đính kèm hoá đơn lẻ)


- Các chứng từ thanh toán khác có liên quan đến thanh toán

2.2.4. Các thủ tục nhận thanh toán bằng thẻ


Thu tiền, lập hoá đơn thanh toán và chuyển hoá đơn cho khách kiểm tra.


Sau khi khách đã kiểm tra và không có thắc mắc thì nhân viên thu ngân trừ phần tiền khách đã đặt cọc trước và thông báo cho khách số tiền họ phải thanh toán cuối cùng.


Sau khi nhận đủ tiền, nhân viên thu ngân đóng dấu “Đã thanh toán” vào hoá đơn và chuyển cho khách.
2.2.5. Các thủ tục nhận thanh toán bằng Voucher

a. Nếu khách thanh toán bằng tiền mặt, cần lưu ý như sau:


- Đếm tiền trước sự chứng kiến của khách và nhắc lại tổng số tiền sau khi đếm xong


- Kiểm tra tiền thật kỹ, cảnh giác với tiền giả và tiền hết hạn lưu hành. Nếu phát hiện tiền giả, tiền hết hạn lưu hành, phải thông báo và khéo léo đề nghị khách đổi tiền khác


- Khi thanh toán bằng ngoại tệ, chỉ chấp nhận thanh toán các loại ngoại tệ theo quy định của doanh nghiệp, xác định chính xác tỷ giá và phương pháp quy đổi


- Không để khách gây mất tập trung khi đang đếm tiền


- Đếm và trả đủ tiền thừa cho khách


- Chỉ sau khi đã kết thúc giao dịch với khách mới bỏ tiền vào két/ngăn kéo. Tiền thu được phải được bảo quản trước khi giao nộp


- Thường xuyên duy trì quỹ giao dịch tại quầy lễ tân để xử lý các yêu cầu về thanh toán hoặc đổi tiền của khách


- Sau khi thu tiền cần đóng dấu “Đã thanh toán bằng tiền mặt” lên hoá đơn của khách


b. Nếu khách thanh toán bằng thẻ tín dụng: 


- Xác nhận tổng số tiền khách thanh toán


- Kiểm tra loại thẻ khách sử dụng có được doanh nghiệp chấp nhận hay không


- Kiểm tra hạn mức tín dụng ngân hàng phát hành thẻ áp dụng với khách sạn - là mức thanh toán lớn nhất khách có thể thanh toán. Nếu khách tiêu dùng vượt quá mức quy định thì phải hỏi ý kiến của ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Trường hợp ngân hàng không đồng ý thanh toán phải yêu cầu khách thanh toán số tiền còn thiếu bằng các hình thức khác.


- Mượn thẻ tín dụng của khách, quét thẻ qua khe đọc của máy đọc thẻ để kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp, hạn mức tín dụng … Nếu khách sạn sử dụng máy đọc thẻ cơ học thì cần điện thoại cho Trung tâm cấp phép của ngân hàng để xin mã số chấp nhận thanh toán thẻ.


- Nhập tổng số tiền khách thanh toán vào máy và kiểm tra lại để đảm bảo tính chính xác. Máy sẽ tự động giao dịch với hệ thống của ngân hàng. Nếu giao dịch được chấp nhận thì máy sẽ tự động in hoá đơn.


- Đề nghị khách ký vào hoá đơn thanh toán thẻ và đối chiếu chữ ký đó đối với chữ ký ở mặt sau của thẻ


- Trả thẻ và một liên hoá đơn cho khách


Nếu doanh nghiệp không có hệ thống bán hàng điện tử (EPOS) việc  chuẩn bị hoá đơn, kiểm tra thẻ phải được thực hiện thủ công phù hợp với các công cụ được trang bị. Việc duy trì hệ thống thủ công cũng có ích đối với các doanh nghiệp đề phòng trường hợp mất điện hoặc hệ thống máy tính bị hỏng.

c. Nếu khách thanh toán bằng séc du lịch:


- Xác nhận tổng số tiền khách thanh toán


- Nhận séc và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của séc


- Đề nghị khách ghi những thông tin cần thiết và ký chữ ký thứ 2 vào tờ séc trước sự chứng kiến của nhân viên thu ngân


- Nhận lại séc và đối chiếu 2 chữ ký của khách trên tờ séc 


- Ghi số buồng vào mặt sau của tờ séc (đối với khách sạn)


- Giao hóa đơn thanh toán cho khách 

Lưu ý: đối với séc thông thường, phải thu séc của khách du lịch trước số ngày theo quy định của từng khách sạn để kiểm tra séc.


d. Nếu khách thanh toán bằng Voucher, cần phải lưu ý nhứng điểm sau:


- Phương thức thanh toán này phải được xác định rõ ngay khi khách đến làm thủ tục đăng ký khách sạn


- Kiểm tra hiệu lực thanh toán bằng cách so sánh hai bản Voucher của khách và doanh nghiệp xem có giống nhau hay không


- Voucher chỉ có giá trị đối với những dịch vụ đã ghi trong Voucher và với số tiền nhất định đã được doanh nghiệp thống nhất với công ty lữ hành gửi khách. Nếu khách không dùng hết các dịch vụ đã ghi trong Voucher, thì cũng không được trả lại tiền. Nếu khách dùng thêm những dịch vụ khác thì họ phải tự thanh toán với doanh nghiệp.


- Kẹp voucher với hoá đơn để làm cơ sở thanh toán sau này.


e. Nếu khách thanh toán qua công ty: yêu cầu khách ký xác nhận và lưu lại hoá đơn để thanh toán với công ty.

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập:


+  Nội dung đánh giá:

 Nội dung cơ bản một số chứng từ thanh toán

 Phương pháp lập chứng từ và thủ tục thanh toán cho khách

+  Hình thức đánh giá:

Kiểm tra viết, trắc nghiệm

* Ghi nhớ


+ Nội dung cơ bản của các chứng từ: Phiếu thu, Phiếu chi, Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàng thông thường


+ Phương pháp lập chứng từ, những lỗi thường gặp khi lập chứng từ


+ Các thủ tục thanh toán cho khách và những lỗi thường gặp khi thanh toán bằng các hình thức: Tiền mặt, Thẻ tín dụng, Séc du lịch, Voucher
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy nêu nội dung cơ bản của các chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng thông thường?

2. So sánh sự khác biệt trong nội dung và cách lập phiếu thu và phiếu chi, hoá đơn giá trị gia tăng và hoá đơn bán hàng thông thường? 
3. Hãy nêu phương pháp lập chứng từ? Những lỗi thường gặp?

4. Với vai trò là nhân viên lễ tân, hãy trình thủ tục thanh toán cho khách và những lỗi thường gặp khi thanh toán bằng các hình thức sau:

-Tiền mặt

- Thẻ tín dụng

- Séc du lịch 


- Voucher
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phiếu thu dùng để xác định số ... thực tế nhập quỹ

a. tiền mặt


b. ngoại tệ, vàng bạc, đá quý

c. cả a & b

Câu 2: Phiếu thu dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý thực tế ...

a. xuất quỹ


b. nhập quỹ



c. cả a và b

Câu 3: Phiếu thu là căn cứ để ... thu tiền

a. thủ quỹ


b. kế toán 



c. cả a & b
Câu 4: Số quyển và số phiếu thu phải được:

a. đánh số trong một kỳ kế toán, một năm tài chính

b. đánh theo số chẵn trong một kỳ kế toán, một năm tài chính chẵn

c. đánh số liên tục trong một kỳ kế toán, một năm tài chính

Câu 5: Dòng “Đã nhận đủ số tiền” trong phiếu thu phải ghi bằng:

a. số



b. chữ




c. cả a & b

Câu 6 : Dòng đã nhận đủ số tiền” trong phiếu thu do:

a. thủ quỹ ghi

b. người nộp tiền ghi

c. kế toán ghi
Câu 7: Phiếu chi dùng để xác định số ... thực tế xuất quỹ

a. tiền mặt


b. ngoại tệ, vàng bạc, đá quý
c. cả a & b

Câu 8: Phiếu chi dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý thực tế ...

a. xuất quỹ


b. nhập quỹ



c. cả a và b
Câu 9: Phiếu chi là căn cứ để ... xuất tiền

a. thủ quỹ


b. kế toán 



c. cả a & b
Câu 10: Dòng “Đã nhận đủ số tiền” trong phiếu chi phải ghi bằng:

a. số



b. chữ




c. cả a & b

Câu 11: Dòng "Đã nhận đủ số tiền” trong phiếu chi do:

a. thủ quỹ ghi

b. người nhận tiền ghi

c. kế toán ghi

Câu 12: Loại chứng từ chỉ có hiệu lực thi hành khi có chữ ký của thủ trưởng đơn vị và kế toán trưởng là:

a. Phiếu thu


b. Phiếu chi



c. cả a & b

Câu 13: Những người có liên quan đến Phiếu chi phải ... trên mỗi liên của Phiếu chi.

a. ký một lần quan giấy than




b. ký trực tiếp


c. hoặc a hoặc b

Câu 14: Phiếu quy đổi ngoại tệ dùng để xác định ... các loại ngoại tệ, séc du lịch cần quy đổi sang tiền Việt Nam

a. tỷ giá


b. số lượng



c. cả a & b

Câu 15: Phiếu quy đổi ngoại tệ là:

a. phiếu in theo mẫu bắt buộc của bộ tài chính
           

b. phiếu in tuỳ theo từng doanh nghiệp

c. phiếu in tuỳ theo từng doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định

Câu 16: Hoá đơn là chứng từ được in:

a. theo mẫu bắt buộc







b. tuỳ theo từng doanh nghiệp

c. tuỳ theo từng doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo những nội dung cơ bản theo quy định

Câu 17: Đơn vị tính thuế theo phương pháp khấu trừ là đơn vị dùng hoá đơn:

a. giá trị gia tăng

b. bán hàng thông thường


c. cả a & b
Câu 18 : Hoá đơn bán hàng thông thường là loại hoá đơn sử dụng cho các đơn vị tính thuế:

a. theo phương pháp khấu trừ


b. trực tiếp 

c. cả a & b

Câu 19: Hoá đơn giá trị gia tăng là loại hoá đơn sử dụng cho các đơn vị tính thuế:

a. theo phương pháp khấu trừ


b. trực tiếp 

c. cả a & b

Câu 20: Tiền thuế trong hoá đơn giá trị gia tăng:

a. ghi tách riêng giá bán



b. nằm trong giá bán

 

c. không thể hiện trên hoá đơn
Câu 21: Tiền thuế trong hoá đơn bán hàng thông thường:

a. ghi tách riêng giá bán



b. nằm trong giá bán

 

c. không thể hiện trên hoá đơn

Câu 22: Tiền thuế nằm trong giá bán là cách ghi trong hoá đơn:

a. giá trị gia tăng




b. bán hàng thông thường



c. cả a & b

Câu 23: Tiền thuế không nằm trong giá bán là cách ghi trong hoá đơn:

a. giá trị gia tăng


b. bán hàng thông thường

c. cả a & b

Câu 24: Khi viết sai hoá đơn, người viết hoá đơn:

a. xé tờ hoá đơn khỏi quyển hoá đơn


           

b. lưu lại đủ các liên của tờ hoá đơn đó

c. gạch chéo toàn bộ và lưu lại đủ các liên của tờ hoá đơn đó

 GỢI Ý TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
CHƯƠNG 1
Câu hỏi trắc nghiệm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	c
	8
	c
	15
	c
	22
	a

	2
	a
	9
	b
	16
	a
	23
	c

	3
	a
	10
	c
	17
	c
	24
	a

	4
	b
	11
	c
	18
	c
	25
	b

	5
	b
	12
	b
	19
	b
	26
	a

	6
	b
	13
	c
	20
	a
	27
	c

	7
	a
	14
	a
	21
	b
	28
	b


CHƯƠNG 2
1. Bài tập

Bài tập 1

a.

- Mua HKD trả bằng đồng VND

HKD/VND = 3.294,1

- Bán CHF lấy đồng VND

CHF/VND = 2.510,2

- Mua JPY trả bằng đồng VND

JPY/VND = 137,2

- Bán GBP lấy đồng VND

GBP/VND = 22.798,9

- Mua AUD trả bằng đồng VND

AUD/VND = 12.377,7

- Bán GBP lấy đồng AUD

GBP/AUD = 1,8454

- Bán AUD lấy đồng CHF

AUD/CHF = 6,9862

b.

-  1.881.600 VNĐ

- 18.003.134 USD

- 195.121,9 USD

- 41.173,4 USD

- 576.367,5 CHF

- 72.355 AUD

Bài tập 2

Đáp án: 2.193.420VNĐ
Bài tập 3

Đáp án: 2.174,3 SEK

Bài tập 4

Đáp án: 903,3 AUD
Bài tập 5

Đáp án: 156 EURO
2. Câu hỏi trắc nghiệm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	b
	12
	b
	23
	b
	34
	c
	45
	c

	2
	b
	13
	c
	24
	c
	35
	c
	46
	a

	3
	a
	14
	a
	25
	b
	36
	b
	47
	b

	4
	c
	15
	a
	26
	a
	37
	b
	48
	c

	5
	c
	16
	c
	27
	b
	38
	b
	49
	b

	6
	b
	17
	b
	28
	b
	39
	b
	50
	c

	7
	a
	18
	a
	29
	c
	40
	a
	51
	a

	8
	a
	19
	b
	30
	b
	41
	b
	52
	c

	9
	b
	20
	a
	31
	c
	42
	a
	53
	b

	10
	a
	21
	a
	32
	a
	43
	c
	54
	a

	11
	b
	22
	a
	33
	b
	44
	b
	
	


CHƯƠNG 3
Câu hỏi trắc nghiệm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	a
	12
	c
	23
	b
	34
	a
	45
	c

	2
	c
	13
	a
	24
	a
	35
	b
	46
	a

	3
	a
	14
	c
	25
	b
	36
	c
	47
	b

	4
	a
	15
	a
	26
	b
	37
	a
	48
	c

	5
	a
	16
	a
	27
	a
	38
	c
	49
	a

	6
	a
	17
	b
	28
	b
	39
	a
	50
	c

	7
	a
	18
	c
	29
	a
	40
	a
	51
	b

	8
	c
	19
	c
	30
	a
	41
	b
	52
	b

	9
	c
	20
	b
	31
	a
	42
	c
	53
	b

	10
	b
	21
	a
	32
	b
	43
	c
	54
	b

	11
	b
	22
	c
	33
	b
	44
	a
	55
	b


CHƯƠNG 4
Câu hỏi trắc nghiệm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	c
	7
	c
	13
	b
	19
	a

	2
	b
	8
	a
	14
	c
	20
	a

	3
	a
	9
	a
	15
	b
	21
	b

	4
	c
	10
	b
	16
	c
	22
	b

	5
	b
	11
	b
	17
	a
	23
	a

	6
	a
	12
	b
	18
	b
	24
	c


THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT
- Hối phiếu (Bill of Exchange): Là một chứng chỉ có giá do chủ nợ (người ký phát) lập để yêu cầu người thiếu nợ (người bị ký phát) thanh toán vô điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là chủ nợ hoặc một người nào đó do chủ nợ quy định.

-  Kỳ phiếu (Promissory) : Kỳ phiếu là một loại chứng khoán, trong đó người ký phát cam kết sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người hưởng lợi được chỉ định trên lệnh phiếu hoặc theo lệnh của người hưởng lợi trả cho một người khác.
- Séc (Cheque) : Séc là tờ lệnh trả tiền vô điều kiện, do chủ tài khoản tiền gửi ký phát, được lập trên mẫu do ngân hàng Nhà nước quy định, yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trên séc, hoặc trả theo lệnh của người đó, hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

- Séc du lịch (Traverller’ s cheque): Séc du lịch là một loại séc đích danh cho phép khách du lịch có thể thanh toán cho các dịch vụ và hàng hoá mà không cần đến tiền mặt khi đi du lịch. Séc du lịch chỉ được đưa vào lưu thông khi ngân hàng thanh toán đã nhận được số tiền tương ứng của séc. Nhờ đó, Séc du lịch được coi như một phương tiện thanh toán thuận tiện và chắc chắn như tiền mặt.

- Phương thức chuyển tiền (remittance): là một phương thức thanh toán trong đó khách hàng (người có yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình, chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định trong một thời gian nhất định.

Có hai hình thức chuyển tiền:

+Chuyển tiền bằng điện T/T : Telegraphic Transfer

+Chuyển tiền bằng thư M/T :Mail transfer

- Thư tín dụng (Letter of Credit - viết tắt là L/C) là một cam kết thanh toán có điều kiện bằng văn bản của một tổ chức tài chính (thông thường là ngân hàng) đối với người thụ hưởng L/C (thông thường là người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ) với điều kiện người thụ hưởng phải xuất trình bộ chứng từ phù hợp với tất cả các điều khoản được quy định trong L/C, phù hợp với Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (UCP) được dẫn chiếu trong thư tín dụng và phù hợp với Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ (ISBP).
- Credit card - Thẻ tín dụng: là một loại thẻ thanh toán cho phép chủ thẻ tiêu dùng hay rút tiền theo hạn mức nhất định cho phép. Thẻ tín dụng cho phép chủ thẻ chi tiêu trước, trả tiền sau.

- Debit card – Thẻ ghi nợ: Là một loại thẻ ngân hàng cho phép chủ thẻ có thể dùng để tiêu dùng hay rút tiền. Thẻ ghi nợ được nối đến một tài khoản trong ngân hàng và cho phép sử dụng trong phạm vi số dư của tài khoản đó.

- Voucher (phiếu du lịch) về bản chất là chứng từ do công ty lữ hành phát hành chứng minh việc đã thanh toán tr​ước của khách du lịch cho một số dịch vụ du lịch hoặc tất cả các dịch vụ hàng hoá có trong chư​ơng trình du lịch mà họ sẽ được sử dụng trong chuyến hành trình du lịch

- Swap: là việc hoán đổi một lượng cố định một đồng tiền này lấy một lượng biến đổi đồng tiền khác trong một thời gian xác định bằng cách ký cùng một lúc hai hợp đồng: hợp đồng mua bán giao ngay và hợp đồng bán mua kỳ hạn tương ứng để phòng ngừa rủi ro tỷ giá xảy ra đối với một đồng tiền nào đó

- Hiệp ước Maastricht : Là Hiệp ước thành lập Liên minh Châu Âu và đưa tới việc thiết lập đồng EURO

- EMU (Economic and monetary Union ): Liên minh kinh tế tiền tệ Châu Âu
- ULB (Uniform Law for Bill of Exchange): Luật điều chỉnh hối phiếu 

- ULC (Uniform Law for Cheques): Luật thống nhất về Séc 

- GTGT: Giá trị gia tăng

- Vietcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

- Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

- Ký hiệu tiền của một số nước trên thế giới

	Tên tiền
	Ký hiệu
	
	Tên tiền
	Ký hiệu

	Đô la Mỹ
	USD
	
	Nhân dân tệ Trung Quốc
	CNY

	Bảng Anh
	GBP
	
	Đô la Hồng Kông
	HKD

	Mác Đức
	DEM
	
	Won Hàn Quốc
	KRW

	Phrăng Pháp
	FRF
	
	Won Bắc Triều Tiên
	KPW

	Yên Nhật
	JPY
	
	Đô la Singapore
	SGD

	Phrăng Thuỵ Sỹ
	CHF
	
	Bạt Thái Lan
	THB

	Đô la Úc
	AUD
	
	Đô la Đài Loan
	TWD

	Đô la Canada
	CAD
	
	Đồng Việt Nam
	VND

	Pêsô Cuba
	CUP
	
	Kíp Lào
	LAK

	Pêsô Mêhicô
	MXP
	
	Ringgit Malaysia
	MYR

	Pêsô Philipin
	PHP
	
	Đô la Niu - di – lân
	NZD

	Rupi Inđônêsia
	IDR
	
	Krana (curon) Thuỵ Điển
	SEK

	Rupi Ấn Độ
	INR
	
	Rúp Liên Xô
	SUR

	Lia Italy
	ITL
	
	Đồng tiền chung Châu Âu -EURO
	EUR
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Hình 3-11: Máy đọc thẻ cơ học





Hình 3-12: Máy đọc thẻ điện tử
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